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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư  

+ Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 

+ Địa chỉ văn phòng: Số 218, đường ĐT 971, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, 

tỉnh An Giang. 

+ Người đại diện: (Ông) Nguyễn Kim Đông   Chức vụ: Giám đốc 

+ Điện thoại: 02973.759.360     Fax: 02973.759.361                     

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: mã số doanh 

nghiệp 1700445937, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 10, 

ngày 11/8/2025 do Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh An 

Giang cấp. 

+ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1575/QĐ-UBND ngày 

03/6/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang (điều chỉnh lần thứ 1). 

1.2. Tên dự án đầu tư  

“NHÀ MÁY NGHIỀN XI MĂNG HÀ TIÊN  

CÔNG SUẤT 1.000.000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM” 

(Sau đây gọi tắt là dự án) 

1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư  

Dự án tọa lạc tại số 218, đường ĐT 971, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An 

Giang. Dự án có tứ cận tiếp giáp như sau: 

+  Phía Nam giáp: kênh Lung Lớn II và Nhà máy xi măng Hà Tiên Kiên Giang; 

+  Phía Tây giáp: đường ĐT 971;  

+ Phía Bắc và Đông giáp: vùng đồi núi xen kẽ các khu vực đất sản xuất nông 

nghiệp của người dân. 

Tọa độ mốc ranh giới theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30 

của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. Tọa độ mốc ranh giới của dự án 

TT Vị trí 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

1 VT1 1124355.185 512350.109 

2 VT2 1124246.822 512415.891 

3 VT3 1124174.902 512328.258 

4 VT4 1124104.07 512185.839 
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TT Vị trí 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

5 VT5 1124232.341 512120.051 

6 VT6 1124297.635 512240.557 

 

Hình 1. Vị trí của dự án 

 

Hình 2. Vị trí dự án được xác định trên bản đồ (Google Maps) 

1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án đầu tư     

Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng công suất Trạm 

nghiền xi măng Bình An từ 450.000 tấn thành phẩm/năm lên 700.000 tấn thành 

phẩm/năm” (*) của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên. 

Dự án 

Vị trí của 

dự án 
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(*): Tên dự án “Nâng công suất Trạm nghiền xi măng Bình An từ 450.000 tấn 

thành phẩm/năm lên 700.000 tấn thành phẩm/năm” nay được đổi thành “Nhà máy 

nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản phẩm/năm” theo Quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1575/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của UBND tỉnh 

Kiên Giang (điều chỉnh lần thứ 1). 

1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 34.458 m2 với mục đích sử dụng là đất cơ 

sở sản xuất phi nông nghiệp tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 04168447 

của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang cấp ngày 27/10/2025 cho Công ty Cổ 

phần Xi măng Hà Tiên. 

1.2.4. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

+ Loại hình dự án: Công trình công nghiệp sản xuất xi măng, nâng công suất sản 

xuất thông qua cải tiến phương thức sản xuất. 

+ Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. 

1.2.5. Phân nhóm dự án đầu tư 

Theo các tiêu chí phân loại của Luật Đầu tư công năm 2024, dự án “Nhà máy nghiền 

xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản phẩm/năm” được phân loại như sau:  

+ Loại hình dự án: Dự án thuộc loại hình sản xuất xi măng (nâng công suất trạm 

nghiền). 

+ Tổng mức vốn đầu tư cho quá trình nâng công suất: 14.989.811.131 đồng 

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, tám trăm mười một nghìn, một 

trăm ba mươi một đồng). 

Như vậy, dự án có cấu phần xây dựng thuộc dự án nhóm C (theo khoản 1, Điều 

11 của Luật Đầu tư công 2024). 

+ Căn cứ theo quy định tại Mục III Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì thuộc dự án đầu tư nhóm III.  

+ Đồng thời, căn cứ quy định tại Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được 

sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 31 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 thì dự án thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.  

+ Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020; khoản 2 Điều 

26 của Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 và Văn bản số 2225/QĐ-UBND 
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ngày 04/12/2025 thì dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

+ Theo báo cáo ĐTM được phê duyệt, dự án được đầu tư nâng công suất sản xuất 

trạm nghiền lên 700.000 tấn thành phẩm/năm, bao gồm 06 dây chuyền sản xuất, trong 

đó sẽ lắp mới dây chuyền số 05 (công suất 100.000 tấn thành phẩm/năm) và dây chuyền 

số 06 (công suất 200.000 tấn thành phẩm/năm). Theo hiện trạng tại dự án, hiện nay chủ 

đầu tư đã lắp đặt được dây chuyền số 05 theo công suất được duyệt và chưa tiến hành 

lắp dây chuyền số 06.  

+ Ngoài ra, để dự án phù hợp với kế hoạch phát triển của công ty, tối đa lợi nhuận 

trong kinh doanh và nâng công suất sản xuất, chủ dự án sẽ cải tiến phương thức sản xuất 

ở tất cả các dây chuyền (05 dây chuyền) đã lắp và không lắp thêm dây chuyền số 06. 

Phương thức sản xuất thay đổi là sử dụng một trong các thành phần nguyên liệu chính 

là xỉ lò cao dạng hạt đã nghiền mịn (là loại phụ phẩm của đầu ra sản phẩm luyện thép) 

làm nguyên liệu đầu vào cho công đoạn sản xuất thay cho xỉ dạng hạt như trước đây và 

cũng tiết giảm được tỷ lệ sử dụng clinker (là loại khoáng không tái tạo) nhưng không 

làm thay đổi tính chất và chất lượng của xi măng thành phẩm đầu ra, mục đích để cải 

thiện công suất nghiền, tiết giảm tiêu hao điện năng và giảm hao mòn thiết bị, nhất là 

giảm sử dụng các loại khoáng sản không tái tạo ảnh hưởng nhiều đến môi trường, giúp 

giảm giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh (các nguyên liệu chính còn lại 

vẫn là dạng hạt và vẫn phải đưa vào quy trình dây chuyền để nghiền mịn). Đồng thời, 

chủ dự án sẽ đầu tư thêm 01 hệ thống thiết bị là máy phối trộn đồng tâm nguyên liệu 

mịn dùng phối trộn một số nguyên liệu đầu vào để sản xuất đầu ra sản phẩm là xi măng 

xá quy cách PCB-50 đạt theo QCVN 16:2023/BXD; đầu tư 01 hệ thống máy tiền nghiền 

và các thiết bị đồng bộ nghiền mịn nguyên liệu đầu vào trước khi đưa vào máy nghiền 

sản xuất xi măng. Tổng công suất sản xuất của trạm nghiền sau khi cải tiến và đầu tư 

được nâng lên là 1.000.000 tấn sản phẩm/năm. 

+ Số lượng lao động khi nâng công suất có nâng lên so với báo cáo ĐTM được phê 

duyệt với tổng số lao động được sử dụng là 160 người (tăng 10 người).  

+ Công suất sản xuất của dự án như sau: 
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Bảng 2. Công suất sản xuất của dự án  

TT Dây chuyền 

Công suất (tấn sản phẩm/năm) 

Ghi chú Theo báo cáo 

ĐTM được 

duyệt 

Sau khi nâng 

công suất 

1 Dây chuyền số 01 100.000 100.000 

Thay đổi quy 

cách một thành 

phần nguyên 

liệu sản xuất 

2 Dây chuyền số 02 100.000 100.000 

3 Dây chuyền số 03 100.000 100.000 

4 Dây chuyền số 04 100.000 100.000 

5 Dây chuyền số 05 100.000 100.000 

6 Dây chuyền số 06 200.000 - Không lắp đặt 

7 

Hệ thống máy phối 

trộn nguyên liệu mịn 

và máy tiền nghiền 

nguyên liệu đầu vào 

- 500.000 Đầu tư thêm 

Tổng 700.000 1.000.000 - 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

+ Công nghệ sản xuất xi măng dựa trên các dây chuyền hiện hữu (5 dây 

chuyền): 

Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND (ngày 

11/6/2021), dự án có công suất là 700.000 tấn thành phẩm/năm. Trong quá trình nâng 

công suất sản xuất lên 1.000.000 tấn sản phẩm/năm chủ dự án thay đổi phương thức sản 

xuất tại các dây chuyền (05 dây chuyền) bằng cách thay đổi quy cách một thành phần 

nguyên liệu đầu vào bằng xỉ nghiền mịn thay cho xỉ dạng hạt như trình bày tại mục 1.3.1. 

Theo đó, nguyên liệu xỉ nghiền mịn được bơm hút lên chứa trong xi lô và được hệ 

băng tải, vít tải truyền dẫn cung cấp vào đầu dây chuyền nghiền xi măng thay cho nguyên 

liệu xỉ dạng hạt to đang dùng hiện nay. Do công nghệ này chỉ thay đổi về quy cách hạt 

nguyên liệu đầu vào nên quy trình công nghệ cho các dây chuyền cụ thể như sau:  
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Hình 3. Quy trình sản xuất xi măng dựa trên các dây chuyền hiện hữu 

Ghi chú:  

- CBĐL: cân băng định lượng 

- Các phễu chứa nguyên liệu nằm trong kho clinker. 
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Thuyết minh công nghệ: 

Đây là công nghệ sản xuất xi măng từ nguyên liệu chính là thành phẩm clinker 

theo chu trình kín kết nối với các hệ thống hút và lọc bụi, có ưu điểm rất lớn trong việc 

hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Clinker, đá phụ gia puzolan được nhập về Công ty từ các đơn vị trong nước bằng 

sà lan từ 300 T – 1.000 T. Thạch cao được nhập bằng tàu biển từ Thái Lan hoặc Oman về 

và được trung chuyển tới bến thủy nội địa Công ty bằng sà lan 300T – 1.000T. Đá vôi 

được khai thác từ mỏ đá vôi núi Túc Khối của Công ty hoặc mua ngoài vận chuyển về 

bằng xà lan từ 300 T – 500 T hoặc bằng xe tải 15 T. Các nguyên liệu trên được cần cẩu 

điện dùng gàu ngoạm lên phễu cân một phần chuyển tải về kho chứa và một phần được 

chuyển vào hệ thống tiền nghiền để nghiền mịn, sau đó chuyển vào kho chứa.  

Tùy từng quy cách sản phẩm đầu ra, các loại nguyên liệu tại kho chứa được xe 

xúc đưa vào từng bunker trong kho để cân định lượng tự động trên các cân băng tải để 

xác định tỷ lệ phù hợp cấp cho dây chuyền sản xuất, việc theo dõi hoạt động cân chi tiết 

qua cụm thiết bị máy tính tại phòng điều khiển trung tâm. Bụi phát sinh trong giai đoạn 

này được thu gom xử lý bằng hệ thống các thiết bị lọc bụi tay áo PPCS 96-4, PPCS 48-

2, PPCS 35-2 và HMC (được bố trí cụ thể theo sơ đồ đính kèm phụ lục). 

Xi măng bột thành phẩm từ xi lô chứa được rút ra từ đáy nhờ hệ thống van điều 

khiển bằng motor và máng khí động hoặc vít tải đưa xuống hệ thống máy đóng bao 

thông qua hệ thống gàu tải. Tại đây két chứa trung gian sẽ chia bột xi măng và cân ra 

các vòi cấp vào từng vỏ bao với sai số ± 0,5kg/bao. Hệ thống đóng bao kết nối với băng 

tải, vít tải thu hồi xi măng. Bụi phát sinh trong giai đoạn này được thu gom xử lý bằng hệ 

thống thiết bị lọc bụi tay áo PPCS 64-4, PPCS 32-2 cho từng máy đóng bao. 

Xi măng thành phẩm sau khi được đóng từ máy đóng bao được vận chuyển bằng 

hệ thống băng tải đến 02 máy xếp bao tự động thành từng bành (02 tấn/1 bành) chất vào 

kho chứa xi măng hoặc xuất bán trực tiếp tại bến xuất bằng tời dầm cầu trục bao gồm 

đường thủy và đường bộ. Bụi phát sinh trong giai đoạn này được thu gom xử lý bằng hệ 

thống thiết bị lọc bụi tay áo 32-5 hoặc HMC cho từng máy xếp bành. 

+ Công nghệ sản xuất xi măng dựa trên dây chuyền phối trộn: 

Bên cạnh việc thay đổi quy cách mội loại nguyên liệu đầu vào cho các dây chuyền 

sản xuất xi măng hiện hữu là xỉ lò cao dạng bột mịn thay cho dạng hạt, chủ dự án sẽ đầu 

tư thêm 01 quy trình sản xuất xi măng (dây chuyền phối trộn) với công thức sử dụng xi 

măng xá OPC-50 (theo đúng QCVN 16:2023/BXD) được bơm hút nén lên chứa trong xi 

lô và được vít tải dẫn về máy trộn chuyên dùng phối trộn với các phụ gia và tro bay với 

các tỷ lệ đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng để cho ra sản 

phẩm xi măng đầu ra cũng đạt theo yêu cầu QCVN 16:2023/BXD. Trong công nghệ này, 

chủ dự án sẽ trang bị máy trộn chuyên dùng (nhập khẩu từ Trung Quốc) phục vụ cho quá 

trình sản xuất. Việc theo dõi tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu trên được kiểm soát bằng hệ 
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thống cân định lượng trên vít tải và thiết bị máy tính tại phòng điều khiển trung tâm. Bụi 

phát sinh trong giai đoạn này được thu gom xử lý bằng hệ thống các thiết bị lọc bụi tay 

áo PPCS 18x2, PPCS 48-2, PPCS 32-5 và PPCS 64-4 (được bố trí cụ thể theo sơ đồ đính 

kèm phụ lục). 

Riêng xỉ lò cao nghiền mịn khi sà lan 1.000 tấn nhập hàng sẽ được hệ thống thiết 

bị bơm hút thổi từ sà lan tại bến nhập hàng nén qua đường ống kín lên xi lô chứa. 

Quy trình công nghệ sản xuất xi măng dựa trên dây chuyền phối trộn như sau: 

 

Hình 4. Quy trình sản xuất xi măng dựa trên dây chuyền phối trộn 
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+ Cơ sở lựa chọn phương án thiết kế 

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong khoảng 06 tháng và qua đánh giá phương 

án công ty trên cơ sở tiết giảm năng lượng nghiền và giảm phát sinh bụi sản xuất, tăng 

năng suất lao động, tiết giảm được giá thành sản xuất, qua đó ước tính sẽ mang về hiệu 

quả chung cùng với hiệu quả của hệ thống dây chuyền sản xuất hiện hữu tăng thêm 

tương ứng từ 25% mỗi năm. Đồng thời, làm bước đệm mở rộng thị trường, thị phần của 

công ty từng bước bền vững trước khi có kế hoạch cần thiết lắp thêm các dây chuyền 

sản xuất trong chiến lược tương lai. 

Từ các kết quả tính toán cho thấy dự án đầu tư hệ thống bơm hút – thổi nguyên 

liệu xỉ nghiền mịn và xi măng xá công nghiệp (PCB-50) mang lại hiệu quả kinh tế cao 

cho công ty, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần tăng thêm các nghĩa vụ 

với Nhà nước. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, sản phẩm 

của dự án là xi măng thành phẩm đóng bao (PCB-30 và PCB-40) có tổng công suất 

700.000 tấn thành phẩm/năm. 

Tuy nhiên, sau khi nâng công suất, dự án đi vào hoạt động sẽ sản xuất ra xi măng 

thành phẩm đóng bao như PCB-30, PCB-40, PCB-50, PCB 40MS (bền sunfat) và xi 

măng xá chứa bao jumbo các loại như xi măng đóng bao, xi măng PCBBFS 40, 50 (xỉ lò 

cao) với tổng công suất 1.000.000 tấn sản phẩm/năm. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu đầu vào 

+ Khối lượng các loại nguyên, vật liệu phục vụ cho dự án trong trường hợp hoạt 

động hết công suất sản xuất được thể hiện như sau: 

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu tại nhà máy (có dự phòng 10%) 

TT Nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng (/năm) 

Nguồn cung ứng 
Theo ĐTM 

Sau khi nâng 

công suất 

1 Clinker Tấn 441.000 480.000 
Các đơn vị sản xuất 

trong nước 

2 

Phụ gia 

puzolan + đá 

cát kết 

Tấn 28.000 50.000 

+ Mỏ đá Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

+ Mỏ đá Đồng Nai 
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TT Nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng (/năm) 

Nguồn cung ứng 
Theo ĐTM 

Sau khi nâng 

công suất 

3 

Thạch cao 

thiên 

nhiên/thạch 

cao nhân tạo 

Tấn 35.000 38.500 

Thái Lan, Oman và các 

Nhà máy Nhiệt điện 

trong nước 

4 Đá vôi Tấn 120.000 100.000 
Mỏ núi đá vôi (thuộc 

công ty) 

5 
Xỉ nghiền 

mịn/xỉ hạt (*) 
Tấn 77.000 170.000 

Các đơn vị sản xuất thép 

trong nước 

6 

Vỏ bao (chứa 

50 kg, jumbo 

1,5 tấn) 

Cái 14.200.000 20.000.000 
Các đơn vị sản xuất 

trong nước 

8 
Xi măng xá 

OPC-50 
Tấn - 300.000 

Các đơn vị sản xuất 

trong nước 

9 Tro bay (*) Tấn - 80.000 
Các Nhà máy nhiệt điện 

trong nước 

(*) Nhu cầu về vật liệu tại dự án khi hoạt động đạt công suất 1.000.000 tấn thành 

phẩm/năm có tăng lên về khối lượng so với công suất 700.000 tấn thành phẩm/năm. 

Riêng đối với xỉ nghiền mịn và tro bay là 02 loại vật liệu được bổ sung, thay đổi nhằm 

phù hợp với quy trình sản xuất và góp phần nâng công suất sản xuất cho dự án. Nguyên 

liệu tro bay là phụ phẩm đầu ra của các nhà máy nhiệt điện trong nước.  

+ Nhu cầu về nhiên liệu: 

Định mức lượng nhiên liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dự 

án như sau: 

Bảng 4. Nhu cầu nhiên liệu sử dụng tại dự án  

TT Nhiên liệu Khối lượng Nguồn cung ứng 

1 Nhiên liệu dầu DO  60.000 (lít/năm) Các cửa hàng xăng dầu trên 

địa bàn  2 Dầu nhờn bôi trơn các loại 5.000 (kg/năm) 

Nhu cầu nhiên liệu dầu DO được sử dụng chủ yếu cho xe xúc nguyên liệu dạng 

hạt thô và một ít cho xe nâng, ngoài ra có sử dụng một ít cho máy phát điện dùng cho 

khối văn phòng khi có sự cố mất điện. Riêng phần hoạt động của dự án nâng công suất 

không cần sử dụng nhiên liệu vì nguyên lý hoạt động của hệ thống từ đầu vào đến đầu 
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ra đều bằng hệ thống tự động khép kín bằng thiết bị bơm hút và băng tải, vít tải, gàu tải, 

hút bụi không có công đoạn dùng xe cơ giới. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

+ Nguồn cung cấp điện: Nguồn cung cấp điện phục vụ cho hoạt động sản xuất 

của dự án lấy từ nguồn lưới điện Quốc gia qua đường dây 22KV/tuyến 476/KL2 trên 

tuyến ĐT 971 đi qua khu vực dự án. Hiện tại, dự án đang sử dụng 5 trạm điện trung thế 

22/6 Kv/560 kVA và 6 trạm điện hạ thế 22/0.4 Kv/560 kVA. 

+ Nhu cầu sử dụng điện của dự án: Tổng nhu cầu sử dụng điện cho dự án trung 

bình khoảng 27 triệu Kwh/năm.  

Trong trường hợp nguồn điện lưới quốc gia bị gián đoạn, dự án sử dụng 02 máy 

phát điện dự phòng, trong đó, máy số 01 (công suất 100 kVA) đặt tại phân xưởng sản 

xuất, phục vụ công tác xuất hàng bằng dầm cẩu trục khi mất điện lưới; máy số 02 (công 

suất 28 kVA) đặt tại văn phòng làm việc chính, nhằm đảm bảo lưu giữ thông tin khi xảy 

ra sự cố gián đoạn điện. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

+ Nguồn cung cấp nước: Nguồn cung cấp nước tại dự án do Công ty Cấp thoát 

nước tại địa phương cung cấp. 

+ Nhu cầu sử dụng nước: Nhu cầu sử dụng nước tại dự án khoảng 17 m3/ngày, 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Mục đích sử dụng Nhu cầu sử dụng (m3/ngày) 

1 Nước tưới cây 10,5 

2 
Nước nhà ăn tập thể và sinh hoạt của công nhân 

viên làm việc 
6,0 

3 Nước cho phòng thí nghiệm  0,5 

Tổng cộng 17,0 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Mối liên hệ giữa khu vực dự án và các đối tượng xung quanh 

1.5.1.1. Mối tương quan của vị trí dự án với các dự án khác 

Dự án thuộc khu vực quy hoạch công nghiệp vật liệu xây dựng của tỉnh nên có 

mối quan hệ với các dự án khác. Trong khu vực dự án có nhiều nhà máy xi măng như: 

Nhà máy xi măng Hà Tiên - Kiên Giang; Nhà máy xi măng Kiên Lương - Vincem Hà 

Tiên; Chi nhánh Công ty Cổ phần XD và Sản xuất VLXD Kiên Giang; Nhà máy INSEE 

Hòn Chông thuộc Công ty Siam City Cement Việt Nam;… 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản phẩm/năm” 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 
12 

1.5.1.2. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh  

a. Đối tượng tự nhiên   

+ Các đối tượng tự nhiên tiếp giáp với dự án bao gồm: 

- Phía Nam giáp kênh Lung Lớn II, đây cũng là nguồn tiếp nhận nước thải của dự 

án. Kênh này được dùng cho mục đích thủy lợi và giao thông, không dùng cho mục đích 

sinh hoạt. Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cập bến thủy nhằm tiếp nhận nguồn 

nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất, đồng thời xuất bán sản phẩm đến các thị trường tiêu 

thụ được dễ dàng. 

- Phía Bắc và Đông giáp vùng đồi núi xen kẽ các khu vực đất sản xuất nông 

nghiệp và nuôi trồng thủy sản của người dân. 

b. Đối tượng kinh tế - xã hội  

+ Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh dự án bao gồm:  

- Phía Đông Nam của dự án, cách khoảng 100m, là Nhà máy xi măng Hà Tiên 

Kiên Giang, được ngăn cách bởi kênh Lung Lớn II, là cơ sở công nghiệp trong khu vực 

gần với dự án nhất. 

- Vị trí dự án về hướng Tây Nam trong bán kính 1km có Chợ Bình An (cách 

550m), Trường Tiểu học Bình An (cách 850m). Đây cũng là những đối tượng chịu ảnh 

hưởng của các chất thải phát sinh từ hoạt động của của dự án, chủ yếu là bụi.  

- Phía Tây của dự án là tuyến ĐT 971, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất cũng 

như hoạt động giao thông vận tải.  

- Nhìn chung, vị trí của dự án trong bán kính 2km có công trình văn hóa tôn giáo 

như Đình thần Hòn Chông (cách 700m), Nhà thờ Hòn Chông (cách 1,1km) và chùa 

Kirisako (cách 500m về hướng Đông Bắc). 

1.5.2. Các hạng mục công trình tại dự án 

Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 6. Các hạng mục công trình của dự án 

TT Hạng mục công trình 

Diện tích (m2) 

Ghi chú Theo ĐTM 

(Hiện hữu) 

Sau nâng 

công suất 

I Hạng mục công trình chính 

1 Kho vật liệu 1 4.320 4.320 

Sử dụng lại, diện 

tích giảm 27 m2 để 

đặt máy tiền nghiền 

2 Kho vật liệu 2 1.440 1.440 Sử dụng lại 

3 Kho xi măng 1.620 1.620 Sử dụng lại 
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TT Hạng mục công trình 

Diện tích (m2) 

Ghi chú Theo ĐTM 

(Hiện hữu) 

Sau nâng 

công suất 

4 Khu vực đặt máy nghiền 2.469,2 1.998,9 Sử dụng lại 

 

Máy nghiền số 01 

Máy nghiền số 02 

Máy nghiền số 03 

Máy nghiền số 04 

Máy nghiền số 05 

Máy nghiền số 06 

516,9 

470,3 

310,7 

350,5 

350,5 

470,3 

516,9 

470,3 

310,7 

350,5 

350,5 

- 

Sử dụng lại 

Sử dụng lại 

Sử dụng lại 

Sử dụng lại 

Sử dụng lại 

Không lắp đặt 

5 
Khu vực đặt máy phối trộn 

nguyên liệu và bơm hút 
- - 

Đầu tư mới (108 

m2) 

6 
Khu vực các xi lô nguyên 

liệu mịn 
- - 

Đầu tư mới  

(81 m2) 

7 Khu vực máy xếp bao - 181 Sử dụng lại 

8 Máy tiền nghiền - - 

Đầu tư mới (27 m2), 

đặt trong kho vật 

liệu 1  

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Hạng mục về kết cấu hạ tầng - - Sử dụng lại 

 

Hệ thống giao thông 

Hệ thống cấp nước 

Hệ thống thoát nước 

Hệ thống cấp điện 

- - Sử dụng lại 

2 Nhà KCS  240 240 Sử dụng lại 

3 Bến xuất hàng, nhập hàng 360 360 Sử dụng lại 

4 Nhà bảo vệ 17,6 17,6 Sử dụng lại 

5 Nhà ăn tập thể 260 260 Sử dụng lại 

6 Nhà xe 100 100 Sử dụng lại 

7 Nhà công nhân trực 240 240 Sử dụng lại 

8 Xưởng cơ điện  600 240 Sử dụng lại 
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TT Hạng mục công trình 

Diện tích (m2) 

Ghi chú Theo ĐTM 

(Hiện hữu) 

Sau nâng 

công suất 

III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Kho chứa chất thải nguy hại  18 18 Sử dụng lại 

2 Nhà vệ sinh (04 khu) 260 260 Sử dụng lại 

3 
Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung 
10 10 Sử dụng lại 

IV Cây xanh, đất trống 24.234,2 23.152,5 - 

Tổng cộng 36.189 34.458 

Nhà nước có quyết 

định thu hồi một 

phần đất để mở 

rộng đường giao 

thông (Quyết định 

số 2872/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2020 của 

UBND huyện Kiên 

Lương) 

(Vị trí các hạng mục công trình được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng đính kèm 

phụ lục). 

Các hạng mục công trình hiện hữu của dự án hầu hết được tiếp tục sử dụng trong 

quá trình nâng công suất sản xuất. Đồng thời, để phù hợp với kế hoạch và quy trình sản 

xuất được đầu tư thêm, chủ dự án sẽ bố trí khu vực đặt máy phối trộn nguyên liệu (diện 

tích sàn 108m2) và khu vực đặt các xi lô chứa nguyên liệu mịn (diện tích sàn là 81m2). 

Các hạng mục công trình hiện hữu và các hạng mục công trình đầu tư thêm để 

nâng công suất được trình bày như sau: 

(1). Các hạng mục công trình hiện hữu 

1.5.2.1. Các hạng mục công trình chính 

a. Kho vật liệu  

+ Kho vật liệu: Gồm 02 kho, kho số 01 có diện tích 4.320 m2, là nơi lưu trữ nguyên 

liệu chính là clinker,…Kho số 02 có diện tích 1.440 m2 là nơi lưu trữ nguyên liệu phụ 

(thạch cao, đá phụ gia puzolan, đá vôi, xỉ). 

+ Đặc điểm xây dựng công trình 02 kho như sau:  

- Kết cấu khung chịu lực chính là khung thép tiền chế; 
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- Kết cấu nền móng là cọc BTCT tiết diện cọc 250 x 250 móng cột BTCT đá 1 x 2 

mác 200; 

- Khung bao che: đổ bê tông cốt thép dày 200 mm, cao 1,2 m kết hợp với tole bao 

che xung quanh; 

- Mái lợp tole sóng vuông dày 0,55 mm. 

 b. Kho xi măng  

+ Kho xi măng có diện tích là 1.620 m2 gồm 02 kho liền kề nhau được sử dụng để 

bố trí máy đóng bao và xi măng thành phẩm trước khi xuất bán. 

+ Đặc điểm xây dựng công trình như sau:  

- Kết cấu khung chịu lực chính là khung thép tiền chế; 

- Kết cấu nền móng là cọc BTCT tiết diện cọc 300 x 300 móng cột BTCT đá 1x2 

mác 300; 

- Khung bao che: đổ bể tông cốt thép dày 200 mm, cao 1,2m kết hợp với tole bao 

che xung quanh; 

- Mái lợp tole sóng vuông dày 0,55 mm. 

c. Khu vực nghiền xi măng: có tổng diện tích 1.998,90 m2. 

+ Đặc điểm xây dựng các khu nhà nghiền như sau:  

- Kết cấu khung chịu lực chính là khung thép tiền chế; 

- Kết cấu nền móng là cọc BTCT tiết diện cọc 300 x 300 móng cột BTCT đá 1x2 

mác 300; 

- Khung bao che: xây tường dày 200mm, cao 1,2m kết hợp với tole bao che xung quanh. 

1.5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ  

a. Hệ thống giao thông 

+ Hệ thống bến xuất nhập vật liệu và xi măng thành phẩm: Đây là hạng mục công 

trình hiện hữu tại dự án. Bến bốc dỡ vật liệu và xuất bán xi măng giáp kênh Lung Lớn II, 

phía Nam của dự án. Bến đã được UBND huyện Kiên Lương cấp Văn bản số 11/UBND-

KT ngày 09/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương về việc gia hạn hoạt động bến 

thủy nội địa (Văn bản đính kèm phụ lục), bến được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với 

phạm vi vùng nước có chiều dài 137 m và chiều rộng 16 m. Hiện tại, khi dự án được đưa 

vào vận hành với công suất 1.000.000 tấn thành phẩm/năm, bến thủy nội địa vẫn đủ khả 

năng đáp ứng nhu cầu. Vì thế, dự án không tiến hành nâng cấp hoặc xây thêm mà vẫn 

sử dụng tiếp tục các bến này với diện tích xây dựng 360 m2, hoạt động theo phương án 

chia ca, kíp để bốc dỡ. 

+ Hệ thống giao thông nội bộ: Bao gồm hệ thống đường thảm nhựa nóng ĐT 971 dẫn 

vào dự án, hệ thống đường cấp phối quanh dự án được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Sân 

đường nội bộ cho xe tải di chuyển ra vào khu vực dự án để vận chuyển xuất - nhập hàng 
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hoá. Tất cả các hạng mục phục vụ sân đường nội bộ trên đều được xây dựng bằng BTCT 

đá 1 x 2 B300 dày 300 mm, lớp cát san lấp đầm chặt, K = 0,9 và thiết kế có độ dốc mặt sân, 

đường dốc về các rãnh thu gom nước mưa chảy tràn vào hố ga với i = 0,5%. 

+ Cổng, tường rào: Chủ dự án đã xây dựng tường rào phía Tây giáp với ĐT 971, 

xây dựng bằng trụ bê tông, tường xây gạch cao 2,5 m, gồm 01 cổng chính và 01 cổng phụ. 

Phía Bắc và Đông giáp vùng đồi núi xen kẽ các khu vực đất sản xuất nông nghiệp và nuôi 

trồng thủy sản của người dân chủ dự án đã rào bằng hàng rào kẽm gai, trụ đá cao 2  m. 

b. Hệ thống cấp nước 

Nguồn nước sử dụng được cung cấp từ nguồn nước thủy cục. Dự án sử dụng 

nguồn nước trên cho mục đích chủ yếu là tưới cây xanh và một phần nhỏ cho sản xuất, 

một phần cho nhà ăn và sinh hoạt tại dự án. Hệ thống cấp nước bằng đường ống nhựa 

có đường kính 90mm được nối từ ĐT 971 vào dự án và dự trữ trong 02 bể có thể tích 

75 m3 và 25 m3. Riêng việc cấp nước cho nhà ăn tập thể và nước uống cho người lao 

động được dự án lắp đặt 01 hệ thống lọc nước công nghiệp đa tầng tinh khiết công suất 

250 m3/giờ và đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu TCVN về nước sạch của Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng. 

c. Hệ thống thoát nước 

+ Hệ thống thoát nước mưa: Chủ đầu tư đã xây dựng tách riêng hệ thống thoát 

nước mưa với hệ thống thoát nước thải. Lượng nước mưa chảy tràn được thu gom từ mái 

nhà bao che, mặt sân đường và đi vào các rãnh thoát nước mưa bê tông sau đó qua các hố 

ga để lắng cặn, đất trước khi đổ ra kênh Lung Lớn II. 

+ Hệ thống thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải của khu vực dự án có chức 

năng thu nước thải riêng biệt với nước mưa bằng đường ống nhựa có đường kính 90 mm 

và được bố trí phù hợp với địa hình dự án. Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được 

thu gom xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn đặt phía dưới, sau đó cùng với nước thải nhà ăn 

tập thể theo đường ống có đường kính 90 mm về HTXLNT tập trung xử lý đạt chất 

lượng nước thải, sau đó thoát vào nguồn tiếp nhận là kênh Lung Lớn II.  

d. Các công trình phụ trợ  

+ Văn phòng, nhà bảo vệ, nhà công nhân trực, nhà xe có đặc điểm xây dựng công 

trình như sau: 

- Móng, cột, khung dầm sàn bằng bê tông cốt thép; 

- Tường xây bao che bằng gạch ống D200, trát vữa và sơn nước hai mặt; 

- Nền bê tông cốt thép, đá 1x2 mác B200 - B250 dày 200 mm hoặc nền đất đầm 

nén và tô vữa, lát gạch; 

- Mái lợp tole sóng vuông dày 0,55 mm; 
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- Hệ thống dây điện là loại có vỏ bọc được luồng trong ống nhựa PVC và có vị 

trí được đặt vào máng cáp,… toàn bộ dây dẫn sử dụng Cadivi, bóng đèn sử dụng hầu 

hết là đèn LED và còn một ít đèn nê-on. 

+ Phòng thí nghiệm có diện tích 40 m2 và có kết cấu xây dựng tương tự với các 

công trình phụ trợ khác tại dự án. 

+ Bến lên xuống hàng: Bến lên xuống hàng (bến thủy nội địa) là công trình phục 

vụ công tác xuất nhập và lên xuống hàng hóa, nguyên vật liệu tại dự án. Đặc điểm xây 

dựng công trình như sau: 

- Xây bờ kè bằng móng, cọc bê tông cốt thép tiết diện 250 x 250 đá 1x2 mác B250 

dọc suốt tuyến của bến; 

- Nền bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác B300 dày 300 mm. 

+ Xưởng cơ điện: Xưởng cơ điện có diện tích 240 m2, là nơi sửa chữa, thay thế các 

máy móc, thiết bị của dự án. Đặc điểm xây dựng công trình như sau:  

- Kết cấu khung chịu lực chính là khung thép tiền chế; 

- Kết cấu nền móng là cọc cừ BTCT tiết diện cọc 250 x 250 móng cột BTCT đá 

1x2 mác 200; 

- Khung bao che: xây tường cao 4 m, cửa sắt kéo. 

- Mái lợp tole sóng vuông dày 0,55 mm. 

1.5.2.3. Các hạng mục bảo vệ môi trường 

a. Kho chứa CTNH  

Kho chứa chất thải nguy hại là công trình hiện hữu tại dự án, có diện tích 18 m2 

dùng để lưu trữ chất thải nguy hại phát sinh tại dự án tách riêng với các khu vực khác. 

Chất thải nguy hại được lưu trữ riêng biệt từng loại, có xây vách ngăn riêng và đánh số 

hiệu đúng quy định. Được xây dựng có kết cấu như sau:  

- Tường xây bao che chống tràn bằng gạch ống D200, trát vữa; 

- Nền bê tông cốt thép, đá 1 x 2 mác B200 - B250 dày 200 mm, riêng phần chứa 

các loại nhớt thải bên trong kho chứa trong các phuy và nền được đổ bê tông cốt âm -

150 mm để chống tràn;  

- Mái lợp tole sóng vuông dày 0,55 mm. 

b. Hệ thống nhà vệ sinh  

Hệ thống nhà vệ sinh tại dự án bao gồm 4 khu. Tổng diện tích các khu là 260 m2. 

Trong đó, 01 khu được xây dựng ở gần khu vực kho xi măng và bến xuất hàng, 01 khu 

được xây dựng ở giữa nhà ăn tập thể và nhà trực công nhân, 01 khu gần xưởng cơ điện. 

Tại khu vực văn phòng của dự án có khu nhà vệ sinh để phục vụ cho khối văn phòng và 

đối tác. Nhà vệ sinh được tách ra và bố trí ở 02 tầng lầu riêng, được tôn nền bằng cát 

đen, lớp bê tông lót nền đá 4 x 6 dày 100 mm, mác 100 và lót gạch men vệ sinh, tường 
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xây gạch ống D200, trát vữa, hầm tự hoại xây gạch thẻ dày 200 mm chia 03 ngăn, đáy 

đổ bê tông đá 1x2 dày 100 mm mác 200. 

c. Hệ thống xử lý bụi  

+ Hệ thống xử lý bụi tại các dây chuyền nghiền hiện hữu: Dựa vào đặc tính của 

loại hình sản xuất xi măng sinh ra nhiều bụi nên theo thiết kế kỹ thuật, mỗi dây chuyền 

nghiền đều có tích hợp hệ thống lọc bụi kèm theo trong chu trình nghiền khép kín giúp 

giảm thiểu đáng kể nồng độ bụi trong quá trình nghiền phát sinh ra môi trường.  

+ Hệ thống xử lý bụi tại các khu vực khác: Bên cạnh các hệ thống lọc bụi được 

thiết kế kèm theo dây chuyền nghiền, để giảm thiểu bụi phát sinh từ các khu vực khác 

trong phạm vi dự án, chủ dự án đã lắp đặt 14 hệ thống lọc bụi tay áo. Hệ thống lọc bụi 

tại dự án là quy cách lọc bụi tay áo rung giũ bằng xung khí nén có kèm theo các bộ phận 

điện điều khiển tự động bằng PLC để giũ bụi theo chương trình cài đặt chu kỳ. Thiết bị 

này gồm nhiều ống tay áo vải chuyên dùng có đường kính 125 – 140 mm, chiều cao ống 

từ 2,5 - 3,0 m lồng vào mỗi khung cố định và được liên kết kín vào thân của thiết bị lọc 

đã được đục lỗ tròn bằng đường kính của ống tay áo. Tỷ lệ chiều dài và đường kính tay 

áo L/D dao động trong khoảng 19 - 21. Vị trí lắp đặt của 14 hệ thống lọc này chủ yếu 

tại các khu vực có khả năng phát sinh bụi lớn, cụ thể như sau: 

Bảng 7. Các thiết bị thu gom bụi hiện hữu tại dự án  

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Số lượng điểm xả 

khí sau xử lý 
Vị trí lắp đặt 

1 
Hệ thống lọc bụi 

tay áo 64-4 
02 bộ 

02 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

+ 01 hệ thống cạnh kho 

nguyên liệu phụ (cạnh 

bến thủy nội địa bốc dỡ 

nguyên liệu); 

+ 01 hệ thống cho khu 

vực đóng bao thành 

phẩm số 01. 

2 
Hệ thống lọc bụi 

tay áo 96-4 
06 bộ 

+ 05 đường xả khí 

sau xử lý ra ngoài (*). 

+ 01 bộ không có 

đường xả khí ra 

ngoài. 

+ 04 hệ thống tại 05 dây 

chuyền nghiền (trong 

đó có 2 hệ thống lọc bụi 

của 2 dây chuyền kết 

nối vô 1 đường ống xả 
(*)); 

+ 01 hệ thống tại cửa 

kho nguyên liệu chính 
(*). 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Số lượng điểm xả 

khí sau xử lý 
Vị trí lắp đặt 

3 
Hệ thống lọc bụi 

tay áo 32-5 
03 bộ 

03 đường xả khí sau 

xử lý 

+ 02 hệ thống tại khu 

vực máy xếp bao bành; 

+ 01 hệ thống cho khu 

vực đóng bao thành 

phẩm số 02. 

4 
Hệ thống lọc bụi 

HMC48, HMC96 
03 bộ 

Không có đường xả 

khí thải ra ngoài 

+ 03 hệ thống trong khu 

vực phòng điều khiển 

trung tâm cạnh kho 

nguyên liệu chính (**). 

(*): 01 hệ thống lọc bụi PPCS 96-4 tại cửa kho nguyên liệu chính sau quá trình lọc 

bụi thì thoát khí sạch vào trong kho, không thoát vào môi trường; 02 hệ thống lọc bụi của 

dây chuyền nghiền số 01 và số 02 được đấu nối chung 01 ống thoát khí ra ngoài. 

(**): 03 hệ thống lọc bụi HMC bên trong kho nguyên liệu chính được lắp đặt nhằm 

xử lý bụi phát sinh bên dưới các hầm cân băng định lượng cấp liệu của các dây chuyền 

nghiền trong kho và phòng điều khiển trung tâm, sau quá trình lọc bụi thì thoát khí sạch 

vào trong kho. Do đó, 03 hệ thống lọc bụi bao gồm 01 hệ thống HMC48, 02 hệ thống 

HMC96 không thu mẫu bụi, khí thải, thay vào đó sẽ thu mẫu tại vị trí đặt các hệ thống lọc 

bụi bên ngoài ở các khu vực khác. 

Ghi chú:  

- Hệ thống lọc bụi 64-4: Hệ thống có 4 khoang, mỗi khoang có 64 túi vải; 

- Hệ thống lọc bụi 96-4: Hệ thống có 4 khoang, mỗi khoang có 96 túi vải; 

- Hệ thống lọc bụi 32-5: Hệ thống có 5 khoang, mỗi khoang có 32 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi HMC48: Hệ thống có 1 khoang 48 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi HMC96: Hệ thống có 1 khoang 96 túi vải. 

+ Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục: Hệ thống quan trắc khí thải tự động 

liên tục được chủ đầu tư tiến hành lắp đặt theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. Dữ liệu 

quan trắc tự động, liên tục được truyền về hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc 

môi trường của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh An Giang) theo đúng quy định. Hệ thống quan trắc được lắp đặt vào mỗi 

ống thoát khí ra ngoài của các dây chuyền nghiền xi măng, có lắp sàn thao tác sao cho 

vận hành tiện lợi và dễ dàng thao tác khi kiểm tra mẫu, bảo trì bảo dưỡng về sau. Hệ thống 

bao gồm 04 vị trí, cụ thể như sau: 

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động số 02: Lắp tại ống thoát khí kết nối giữa dây 

chuyền 01 và 02 (do đặc điểm thiết kế ban đầu của chủ đầu tư phù hợp theo điều kiện vị 
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trí lắp đặt trước đây nên dây chuyền số 01 và số 02 vẫn có 02 hệ thống lọc bụi độc lập 

nhưng được đấu nối ống ống thoát khí chung, khi lắp đặt thiết bị quan trắc tự động được 

lắp tại ống thoát khí chung nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát đúng theo các thông số quy định 

như lưu lượng và nồng độ bụi trước khi thải khí ra bên ngoài); 

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động số 03: Lắp tại ống thoát khí dây chuyền 03; 

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động số 04: Lắp tại ống thoát khí dây chuyền 04; 

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động số 05: Lắp tại ống thoát khí dây chuyền 05. 

+ Hệ thống cây xanh: Cây xanh được trồng xung quanh khu vực dự án và xen lẫn 

vào từng khu vực văn phòng sản xuất, khu phụ trợ là các loại cây như: cây Dương, cây 

Tràm, cây Phượng, Tre, cây Bàng, thảm cỏ và một số loại cây ăn trái khác như: xoài, ổi, 

mận, mít, nhãn lồng… Tổng diện tích cây xanh đất trống của dự án trên 24.000 m2.  

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy và cấp nước chữa cháy tại công trình: Phương 

án chữa cháy tại dự á được phê duyệt bao gồm: 

- Bình bọt chữa cháy tổng hợp lớn, nhỏ: 23 cái (trong đó có 2 bình lớn có bánh 

xe đẩy di động), bố trí tại các vị trí sản xuất trọng yếu trong khu vực dự án và các văn 

phòng làm việc như kho nhiên liệu, kho vỏ bao. 

- 02 máy bơm chữa cháy chuyên dùng, hệ thống ống dẫn kim loại đồng bộ, động 

cơ sử dụng nhiên liệu Diezel với công suất 30HP/01máy với lưu lượng bơm từ 450 – 

1.300 lít/phút; 01 máy bơm di động, các công cụ leng, xẻng, thang, thùng cát. 

- Bảng nội quy PCCC: 05 bảng. 

- Tiêu lệnh PCCC: 05 bộ, bố trí tại các vị trí sản xuất trong khu vực dự án và các 

văn phòng làm việc. 

- Nguồn nước chữa cháy lấy từ sông Lung Lớn II và 02 bồn nước 100 m3. 

+ Hệ thống chống sét đánh thẳng: 04 hệ thống chống sét được lắp đặt tại dự án 

để tránh những sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động bao gồm hệ thống thu sét thiết kế 

theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012, bao gồm 02 hệ thống lắp tại khu vực sản xuất; 01 hệ 

thống lắp tại khu vực văn phòng; 01 hệ thống lắp tại khu vực nhà công nhân trực ca; 01 

hệ thống báo cháy tự động được bố trí các đầu báo cháy tự động tín hiệu nhiệt và tín 

hiệu khói tại các khu vực trọng yếu như kho nhiên liệu, kho vỏ bao, kho thành phẩm. 

(2). Các hạng mục và thiết bị dự kiến phục vụ quá trình nâng công suất 

Bên cạnh các hạng mục công trình hiện hữu vừa nêu, chủ dự án thực hiện quá 

trình nâng công suất bằng phương án đầu tư xây dựng bổ sung thêm các hạng mục công 

trình và lắp đặt thêm thiết bị, xi lô chứa; hệ thống lọc bụi. Cụ thể như sau: 

+ Hạng mục lắp đặt thiết bị: 
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Bảng 8. Những thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất  

TT Những thiết bị chính trong dây chuyền  Số lượng 

1 Hệ thống xi lô chứa nguyên liệu sức chứa từ 900 tấn – 1.000 tấn 04 cái 

2 Hệ thống máy hút nguyên liệu từ xà lan, công suất 150 tấn/giờ 01 bộ 

3 Hệ thống bơm thổi nguyên liệu lên xi lô, công suất 150 tấn/giờ 01 bộ 

4 Máy trộn nguyên liệu mịn, công suất 100 tấn/giờ 01 bộ 

5 
Hệ thống băng tải chuyển nguyên liệu mịn từ xi lô chứa cấp vào bunker 

và cân băng định lượng đầu vào các dây chuyền nghiền xi măng 
01 bộ 

6 
Hệ thống vít tải chuyển nguyên liệu xỉ mịn từ xi lô lên băng tải chuyển 

vào các bunker nguyên liệu dây chuyền nghiền xi măng 
01 bộ 

7 
Hệ thống vít tải chuyển xi măng xá OPC-50 và nguyên liệu tro bay từ 

các xi lô vào máy trộn chuyên dùng 
01 bộ 

8 
Máng khí động chuyển thành phẩm sau máy trộn vào hệ thống gàu tải 

máy đóng bao hoặc cấp trực tiếp xi măng xá công nghiệp 
01 bộ 

9 Máy tiền nghiền nguyên liệu đầu vào (công suất 150 – 250 tấn/giờ) 01 máy 

+ Hạng mục xây dựng: 

* Móng xi lô chứa nguyên liệu sức chứa từ 900 tấn – 1.000 tấn (24 móng): 

 - Diện tích xây dựng 1 móng: 2,35 x 2,11 = 4,95m2. 

 - Cọc BTCT 0,3 x 0,3 x 9m bê tông đá 1x2 B20 (M250). 

* Chân nền bê tông lắp đặt các thiết bị hút, bơm thổi nguyên liệu: 

 - Diện tích xây dựng 10 x 10 = 100 m2. 

 - Cọc BTCT 0,25 x 0,25 x 2,6m bê tông đá 1x2 B20 (M250). 

* Móng máy trộn nguyên liệu: 

 - Diện tích xây dựng 4,83 x 1,9 = 9,17 m2. 

* Các phi tiêu chuẩn kết nối các hệ thống thiết bị (kết cấu thép): 

 - Giá đỡ máng khí động dẫn liệu máy trộn đến gàu tải đóng bao. 

 - Giá đỡ vít tải dẫn liệu từ xi lô tro bay hiện hữu đến máy trộn. 

 - Giá đỡ vít tải từ xi lô 1 (xi măng xá OPC-50) đến máy trộn. 

 - Giá đỡ vít tải từ xi lô 2 và xi lô 3 (xỉ nghiền mịn) đến băng tải. 

 - Giá đỡ và sàn thao tác băng tải chuyển xỉ mịn đến các bunker. 

 - Lan can và sàn thao tác các thiết bị kết nối. 

 - Hệ thống ống dẫn nguyên liệu mịn từ máy bơm hút - thổi đến các xi lô. 

+ Hệ thống lọc bụi: 
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Trong tương lai, sau khi nâng công suất bằng cách lắp đặt các xi lô chứa và máy 

bơm hút – thổi nguyên liệu mịn, chủ dự án sẽ sắp xếp và lắp thêm các hệ thống lọc bụi 

để thu gom và xử lý bụi phát sinh, cụ thể như sau: 

Bảng 9. Các thiết bị thu gom bụi sau nâng cấp tại dự án 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Số lượng điểm xả 

khí sau xử lý 
Vị trí lắp đặt 

1 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 64-4 (256 

túi/bộ) 

01 bộ 

Không có đường xả 

khí sau xử lý ra 

ngoài. 

Đặt cạnh kho nguyên liệu 

(kho K17). 

01 bộ 
Xả khí sau xử lý ra 

ngoài. 

Đặt tại khu vực đóng bao 

thành phẩm số 01 và 02. 

2 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 96-4 (384 

túi/bộ) 

05 bộ 
04 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

Đặt tại 05 dây chuyền 

nghiền (trong đó hệ 

thống lọc bụi dây chuyền 

số 01 và 02 kết nối vô 1 

đường ống xả (*)). 

01 bộ 
Không có đường xả 

khí ra ngoài. 

Đặt tại cửa kho nguyên 

liệu chính (kho K45) (*). 

3 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 32-5 (160 

túi/bộ) 

01 bộ 
01 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

Đặt tại khu vực máy xếp 

bao bành số 02. 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 32-5 (160 

túi/bộ) 

Sử dụng dự phòng. 

01 bộ 

Đường xả khí được 

kết nối vào đường 

xả của bộ lọc bụi 

64-4 (Mục số 1 

trên). 

Đặt tại khu vực đóng bao 

thành phẩm số 01 và 02. 

4 
Hệ thống lọc bụi 

96-1 (96 túi) 
01 bộ 

01 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

Đặt tại khu vực máy xếp 

bao bành số 01. 

5 

Hệ thống lọc bụi 

HMC48 (48 túi), 

HMC96 (96 túi) 

 

03 bộ 
Không có đường xả 

khí ra ngoài. 

Đặt cạnh khu vực phòng 

điều khiển trung tâm, 

trong kho nguyên liệu 

chính (kho K45) (**). 

6 06 bộ 
03 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

Đặt tại 04 xi lô chứa 

được đầu tư mới. 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Số lượng điểm xả 

khí sau xử lý 
Vị trí lắp đặt 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 48-2 (96 

túi/bộ) 

01 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

01 bộ lắp tăng cường 

cạnh bến thủy nội địa bốc 

dỡ nguyên liệu. 

01 không có đường 

xả khí ra ngoài (xả 

khí sạch trở vô 

kho). 

01 bộ lắp cho hệ thống 

máy tiền nghiền nguyên 

liệu đầu vào trong kho 

(kho K45). 

01 không có đường 

xả khí ra ngoài (xả 

khí sạch trở vô xi 

lô). 

01 bộ lắp bổ sung cho 01 

xi lô chứa trước đây. 

7 
Hệ thống lọc bụi 

tay áo 18-2 
04 bộ 

01 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

01 bộ tại khu vực bơm 

hút nguyên liệu mịn. 

03 không có đường 

xả khí ra ngoài 

Đặt trong kho nguyên 

liệu chính (kho K45). 

(*): 01 hệ thống lọc bụi PPCS 96-4 tại cửa kho nguyên liệu chính sau quá trình lọc 

bụi thì thoát khí sạch vào trong kho, không thoát vào môi trường; 02 hệ thống lọc bụi của 

dây chuyền nghiền số 01 và số 02 được đấu nối chung 01 ống thoát khí ra ngoài. 

(**): 03 hệ thống lọc bụi HMC bên trong kho nguyên liệu chính được lắp đặt nhằm 

xử lý bụi phát sinh bên dưới các hầm cân băng định lượng cấp liệu của các dây chuyền 

nghiền trong kho và phòng điều khiển trung tâm, sau quá trình lọc bụi thì thoát khí sạch 

vào trong kho. Do đó, 03 hệ thống lọc bụi bao gồm 01 hệ thống HMC48, 02 hệ thống 

HMC96 không thu mẫu bụi, khí thải, thay vào đó sẽ thu mẫu tại vị trí đặt các hệ thống lọc 

bụi bên ngoài ở các khu vực khác. 

Ghi chú:  

- Hệ thống lọc bụi 64-4: Hệ thống có 4 khoang, mỗi khoang có 64 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi 96-4: Hệ thống có 4 khoang, mỗi khoang có 96 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi 32-5: Hệ thống có 5 khoang, mỗi khoang có 32 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi 96-1: Hệ thống có 1 khoang 96 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi HMC48: Hệ thống có 1 khoang 48 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi HMC96: Hệ thống có 1 khoang 96 túi vải. 
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- Hệ thống lọc bụi 48-2: Hệ thống có 2 khoang, mỗi khoang có 48 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi tay áo 18-2: Hệ thống có 2 khoang, mỗi khoang có 18 túi vải. 

(Vị trí lắp đặt các hệ thống lọc bụi được thể hiện tại bản vẽ đính kèm phụ lục). 

Thông số kỹ thuật của các hệ thống lọc bụi sau nâng cấp như sau: 

Bảng 10. Thông số kỹ thuật của các hệ thống lọc bụi tại dự án sau khi nâng cấp 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống lọc bụi tay áo 64-4 

+ Công suất: 45 KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 25.000 m3/h. 

2 Hệ thống lọc bụi tay áo 96-4 

+ Công suất: 110 KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 36.200 m3/h. 

3 Hệ thống lọc bụi tay áo 32-5 

+ Công suất: 30KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 20.000 m3/h. 

4 Hệ thống lọc bụi HMC48, HMC96 

+ Công suất: 5,5 KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 5.000 – 7.000 m3/h. 

5 Hệ thống lọc bụi tay áo 48-2 

+ Công suất: 11 KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 15.000 m3/h. 

6 Hệ thống lọc bụi tay áo 18-2 

+ Công suất: 5,5 KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 5.000 - 7.000 m3/h. 

1.5.3. Tiến độ thực hiện dự án 

Theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của UBND tỉnh Kiên 

Giang Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh lần thứ 1), tiến 

độ thực hiện dự án được thể hiện như sau: 

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư: Quý II/2024. 

+ Cải tiến, cải tạo và lắp đặt, thay thế một số thiết bị mới: Quý III/2024. 

+ Thời gian đưa vào hoạt động: Quý II/2025. 

Tuy nhiên, tính đến thời điểm thực hiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường, để đảm bảo nội dung hợp đồng cung ứng, lắp đặt các máy móc, thiết bị phục vụ 

quá trình nâng công suất với các nhà cung cấp, chủ dự án đã nhập và lắp đặt khoảng 
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30% các máy móc, thiết bị cho việc nâng công suất lên 1.000.000 tấn sản phẩm/năm. 

Các hạng mục còn lại hiện tạm dừng lắp đặt và chỉ tiếp tục triển khai sau khi dự án được 

cấp giấy phép môi trường theo quy định.  

Chủ dự án cam kết, ngay sau khi được cấp giấy phép môi trường sẽ tiếp tục lắp 

đặt phần máy móc, thiết bị còn lại, đưa dự án đi vào vận hành thử nghiệm theo quy định 

và hoạt động lâu dài theo đúng nội dung được cấp phép. 

1.5.4. Tổng mức vốn đầu tư  

Tổng mức dự toán đầu tư thực hiện dự án nâng công suất là 14.989.811.131 

đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, tám trăm mười một nghìn, một trăm 

ba mươi một đồng). 

+ Trong đó: 

- Chi phí xây dựng công trình:        13.107.980.723 đồng 

- Chi phí QLDA và giám sát đánh giá:  417.756.200 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư:    599.392.565 đồng 

- Các chi phí khác:     219.187.384 đồng 

- Chi phí dự phòng:     645.494.259 đồng. 

1.5.5.  Hình thức quản lý dự án 

Chủ dự án trực tiếp quản lý điều hành dự án, hợp đồng với các đơn vị tư vấn xây 

dựng thực hiện các khâu thiết kế công trình, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây 

dựng, gia công lắp đặt thiết bị được phê duyệt theo quyết định của Hội đồng quản trị, 

giám sát thi công xây dựng, lắp đặt. 
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CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

+ Dự án “Nâng công suất trạm nghiền xi măng Bình An từ 450.000 tấn thành 

phẩm/năm lên 700.000 tấn thành phẩm/năm” của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên đã 

được UBND tỉnh Kiên Giang cấp Quyết định số 1381/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường ngày 11/6/2021. 

Ngoài ra, dự án được triển khai hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển 

do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt như sau: 

+ Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Quyết định số 937/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 08/04/2021 

về việc ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2025. 

+ Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 định 

hướng đến năm 2035 (được phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Kiên Giang, ngày 05/10/2009). 

+ Quyết định số 604/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 16/03/2018 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030. 

Dự án được triển khai sẽ góp phần phát triển phát huy được nền kinh tế - xã hội 

sẵn có của địa phương, tạo việc làm cho người lao động địa phương và vùng lân cận. 

Bên cạnh đó, tạo ra nguồn vật liệu xây dựng cho khu vực. 

=> Như vậy, dự án “Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn 

sản phẩm/năm” của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên hoàn toàn phù hợp với quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh và phân vùng môi trường. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Đối với môi trường nước 

+ Nước thải phát sinh tại dự án được xử lý bằng HTXLNT tập trung công suất 10 

m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (áp dụng đến ngày 

31/12/2031) và QCVN 14:2025/BTNMT (áp dụng từ ngày 01/01/2032), sau đó được 

thải ra kênh Lung Lớn II.  

+ Lượng nước thải phát sinh lớn nhất là 06 m3/ngày.đêm được phân bố thời gian 

xả thải là 24 giờ/ngày.đêm (xả thải hầu như liên tục các ngày có người lao động tham 
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gia sản xuất kinh doanh trong năm), tương đương 0,0001 m3/s. Trong khi đó, lưu lượng 

nước kênh Lung Lớn II ước tính khoảng 5,75 m3/s. Lưu lượng xả thải của dự án được 

đánh giá là rất nhỏ so với chế độ thủy văn của kênh. Do đó, tác động do việc xả thải của 

dự án đến chế độ thủy văn và dòng chảy của kênh là không đáng kể. 

+ Theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc điều chỉnh, bổ sung dự án “Xây dựng quy định về xả nước thải vào nguồn 

tiếp nhận và Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của UBND tỉnh Kiên 

Giang phê duyệt dự án “Xây dựng quy định về xả nước thải vào nguồn tiếp nhận và 

phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” đối với kênh 

Lung Lớn II, chưa sử dụng cho mục đích sinh hoạt.  

+ Hiện nay, tỉnh An Giang chưa công bố ban hành khả năng chịu tải của môi trường 

đoạn kênh Lung Lớn II. Do vậy, trong quá trình lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường không bắt buộc đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi 

trường của kênh và căn cứ cấp giấy phép môi trường thực hiện theo điểm c Khoản 1 

Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

2.2.2. Đối với môi trường không khí 

+ Dự án nằm trong khu vực được cho phép đầu tư xây dựng phù hợp với phân 

vùng môi trường, hoạt động của dự án cũng phát sinh bụi và khí thải từ quá trình sản 

xuất. Chủ dự án đã thực hiện các biện pháp và công trình xử lý phù hợp nhằm đảm bảo 

xử lý đạt quy chuẩn. 

+ Qua quá trình khảo sát, tại khu vực dự án có chất lượng không khí trong lành, 

xung quanh bố trí nhiều cây xanh vừa tạo cảnh quan, vừa giảm thiểu tiếng ồn và bụi, 

diện tích cây xanh khu vực dự án hiện nay trên 20.000 m2. 
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Hình 5. Một số hình ảnh về môi trường không khí tại khu vực dự án 

+ Kết quả đánh giá chất lượng khí thải khu vực dự án dựa vào kết quả phân tích 

định kỳ năm 2023 và năm 2024 cho thấy chất lượng đạt quy chuẩn cho phép, bao gồm 

QCVN 19:2024/BTNMT và QCVN 24:2016/BYT. Kết quả được trình bày tại Chương 

3 của báo cáo này. 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC 

HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật  

3.1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

a. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

+ Môi trường không khí: Môi trường không khí xung quanh tại khu vực dự án 

chịu tác động từ bụi, khí thải do hoạt động của máy móc, thiết bị phục vụ thi công xây 

dựng và phương tiện giao thông trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất 

hiện hữu.  

+ Môi trường nước mặt: Dự án tiếp giáp kênh Lung Lớn II về phía Nam, nước 

thải sau xử lý đạt quy chuẩn sẽ thoát vào nguồn tiếp nhận là kênh Lung Lớn II. 

b. Chất lượng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án 

Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III không phải thực hiện nội dung tại mục này 

theo quy định tại Mẫu số 22c Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT ngày 29/01/2026.  

c. Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án  

Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III không phải thực hiện nội dung tại mục này 

theo quy định tại Mẫu số 22c Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT ngày 29/01/2026.   

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án 

Dự án tọa lạc tại số 218, đường ĐT 971, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An 

Giang, vị trí dự án nằm trong khu vực đông dân cư. Do đó, trong quá trình triển khai và 

hoạt động dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống trong khu vực. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

a. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III không phải thực hiện nội dung tại mục này theo 

quy định tại Mẫu số 22c Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT 

ngày 29/01/2026. 

b. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải; chế độ 

thủy văn/hải văn của nguồn nước 

b.1. Hệ thống sông ngòi 

Hệ thống sông, kênh rạch tỉnh Kiên Giang với tổng chiều dài hơn 2.000 km. Các 

sông tự nhiên gồm sông Giang Thành, sông Cái Lớn, sông Cái Bé,… là các sông lớn có 

cửa đổ ra biển Tây, có vai trò rất quan trọng trong việc tiêu thoát nước dư thừa, thoát lũ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản phẩm/năm” 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 
30 

từ nội đồng ra biển Tây. Ngoài ra, còn có hệ thống kênh đào chằng chịt như ở vùng Tứ 

giác Long Xuyên có kênh Vĩnh Tế, Tám Ngàn, Tri Tôn, Mỹ Thái, Ba Thê, Kiên Hải, 

Rạch Giá - Long Xuyên, Cái Sắn,… Các đoạn kênh này đều có hướng chảy Đông Bắc - 

Tây Nam, bắt nguồn từ sông Hậu. Kênh đào vùng Tây sông Hậu gồm các tuyến kênh 

KH1, kênh xáng Trâm Bầu, kênh Thốt Nốt, kênh KH6, KH7, kênh Ô Môn. Vùng phía 

Tây Nam của tỉnh có hệ thống kênh Cán Gáo, Trèm Trẹm, kênh Chắc Băng, kênh làng 

Thứ Bảy, bắt nguồn từ sông Hậu, kết thúc tại sông Cái Lớn - Cái Bé. Các kênh đào có 

vai trò hết sức quan trọng trong việc cấp nước tưới tiêu, giao thông cho khu vực.  

Dự án tiếp giáp với Kênh Lung Lớn II, đây là tuyến đường thủy cho phép phương 

tiện vận tải đường thủy nội địa có tải trọng lớn như sà lan hoặc tàu lên đến 1.000 tấn. 

Tuyến đường thủy từ TP. Hồ Chí Minh tới sông Hậu Giang, cảng Cần Thơ trên sông 

Hậu Giang, qua tuyến kênh Long Xuyên - Rạch Giá, qua tuyến kênh Rạch Giá - Hà 

Tiên, qua kênh Ba Hòn tới cửa biển Ba Hòn - Kiên Lương; hoặc từ kênh Rạch giá - Hà 

Tiên qua kênh Lung Lớn I, qua kênh Lung Lớn II tới của biển Rạch Đùng - xã Bình An 

(thuộc Kiên Lương). 

Dự án tiếp giáp với kênh Lung Lớn II, mực nước tại kênh theo chế độ triều biển 

Tây. Dự án được xây dựng kiên cố, cao ráo trên địa hình bằng phẳng, vì thế, không gây 

ra hiện tượng ngập úng tại dự án. 

b.2. Nguồn nước dưới đất 

Nước dưới đất tại khu vực dự án khan hiếm và phần lớn bị nhiễm phèn, mặn. Tại 

khu vực Kiên Lương nước ngầm trong tầng đá vôi ở độ sâu 100 m có thể đạt lưu lượng 

tới 5m3/h. Nước có độ kiềm cao, pH = 8,2. Hàm lượng bicacbonat lên tới 356 mg/L, 

hàm lượng Cl- khoảng 265 mg/L. Ở tầng sâu hơn nước thường bị nhiễm mặn. 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

3.2.2.1. Hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

+ Không có hiện tượng nước có màu đen hay bốc mùi;  

+ Không có hiện tượng cá và các vi sinh vật thủy sinh chết hàng loạt;  

+ Khu vực dân cư lân cận không có hiện tượng dịch bệnh xảy ra. 

3.2.2.2. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Nguồn nước mặt trong kênh được dùng cho mục đích giao thông thủy. Người dân 

trong khu vực này sử dụng nước cấp, nước giếng khoan, nước mưa để sinh hoạt và ăn uống. 

3.2.2.3. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

a. Thống kê các đối tượng xả thải trong khu vực 

Kênh Lung Lớn II tiếp nhận thêm nước thải của các dự án khác xung quanh như: 

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang; Bến tàu Vịnh Hòn Chông; Bến tàu Tiến 

Triển, chợ Bình An,... Bên cạnh đó, kênh còn tiếp nhận nguồn thải của người dân sinh 

sống bằng nghề đánh bắt và thu mua thủy sản trong khu vực dự án. 
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b. Mô tả về nguồn nước thải của từng đối tượng xả nước thải trong khu vực 

Nước thải sinh hoạt có nguồn gốc khác nhau sẽ có thành phần và tính chất khác 

nhau. Tuy nhiên, có thể chia làm hai loại chính sau: 

- Nước thải không có chứa phân, nước tiểu và các loại thực phẩm từ các thiết bị vệ 

sinh như bồn tắm, chậu giặt, chậu rửa mặt,… Loại nước thải này chứa chủ yếu chất rắn 

lơ lửng, các chất tẩy rửa và thường gọi là nước “xám”. Nồng độ các chất chất hữu cơ 

trong loại nước thải này thấp và thường khó phân hủy sinh học. Trong nước thải chứa 

nhiều tạp chất vô cơ. 

- Nước thải từ các khu vệ sinh còn gọi là nước “đen”. Trong nước thải thường tồn 

tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. Hàm lượng chất hữu cơ (BOD) và các 

chất dinh dưỡng như: Nitơ (N), Photpho (P) cao.  

Nước thải sinh hoạt thường có các chất hữu cơ ở dạng lơ lửng, hòa tan và các vi 

sinh vật gây bệnh cùng với chất bài tiết nên nếu không được quản lý tốt sẽ ảnh hưởng 

tới nguồn nước trong khu vực. Rất nhiều các bệnh truyền nhiễm lan truyền trong nguồn 

nước thải này, từ người bệnh đến người khỏe mạnh. Đây là môi trường chuyên chở và 

phân tán các bệnh thông thường.  

Tuy nhiên, nước thải phát sinh tại dự án được thu gom và xử lý triệt để trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận.  

3.2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III không phải thực hiện nội dung tại mục này theo 

quy định tại Mẫu số 22c Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT 

ngày 29/01/2026. 

3.2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III không phải thực hiện nội dung tại mục này theo 

quy định tại Mẫu số 22c Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT 

ngày 29/01/2026. 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án 

3.3.1. Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực 

tiếp nhận các loại chất thải của dự án  

Trong quá trình hoạt động, dự án sẽ phát sinh nước thải từ quá trình sinh hoạt của 

cán bộ, công nhân viên; bụi, khí thải từ quá trình sản xuất xi măng. Nguồn tiếp nhận các 

loại chất thải của dự án được đánh giá bao gồm môi trường nước mặt kênh Lung Lớn II 

và không khí xung quanh khu vực dự án.  

Chủ dự án phối hợp với đơn vị có đầy đủ chức năng tổ chức đo đạc, lấy mẫu phân 

tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của dự án, cụ 

thể như sau: 
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a. Hiện trạng môi trường nước mặt kênh Lung Lớn II 

+ Thời gian thu mẫu quan trắc: 

- Đợt 1: Ngày 15/12/2025. 

- Đợt 2: Ngày 16/12/2025. 

- Đợt 3: Ngày 17/12/2025. 

+ Vị trí thu mẫu: Nước mặt tại kênh Lung Lớn II. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt. 

+ Thông số quan trắc: pH, DO, TSS, COD, BOD5, Chloride (Cl-), Tổng Phosphor 

TP, Tổng Nitơ TN, Tổng Coliform. 

+ Kết quả phân tích mẫu nước mặt được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 11. Kết quả phân tích nước mặt 

TT Chỉ tiêu quan trắc Đơn vị 
Kết quả 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH -- 6,96 6,93 6,94 

2 DO mg/L 3,33 4,31 3,85 

3 TSS mg/L 150 68 84 

4 COD mg/L 45 33 39 

5 BOD5 mg/L 22 14 16 

6 Chloride (Cl-) mg/L 781 427 497 

7 Tổng Phosphor TP mg/L 0,28 0,20 0,22 

8 Tổng Nitơ TN mg/L 2,6 4,4 3,4 

9 Tổng Coliform MPN/100mL 1,5 x 103 790 1,1 x 103 

Ghi chú: 

(-) Không quy định       KPH: Không phát hiện 

(*) QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Nhận xét: Kết quả phân tích nước mặt tại kênh Lung Lớn II cho thấy các chỉ tiêu 

phân tích hầu hết đều nằm trong mức D của mức phân loại chất lượng nước tại Bảng 2 

của QCVN 08:2023/BTNMT, riêng đối với chỉ tiêu Tổng Phosphor TP và Tổng 

Coliform nằm trong mức B, pH nằm trong mức A của quy chuẩn. Như vậy, nước mặt 

tại đây có chất lượng xấu, có thể ảnh hưởng đến các loài sinh vật sống trong nước và 

nước có thể được sử dụng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu 

cầu chất lượng thấp. Trên thực tế, nguồn nước mặt tại kênh Lung Lớn II đang được sử 
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dụng cho mục đích giao thông, không sử dụng cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất 

công, nông nghiệp, ngoài ra, chủ dự án đã đầu tư HTXLNT công suất 10 m3/ngày.đêm 

để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT trước khi thoát vào kênh Lung Lớn II. Do đó, tác động đến chất lượng 

nguồn nước mặt được kiểm soát, đảm bảo tuân thủ quy định, quy chuẩn hiện hành.  

b. Hiện trạng môi trường không khí  

+ Thời gian thu mẫu quan trắc:  

- Đợt 1: Ngày 15/12/2025. 

- Đợt 2: Ngày 16/12/2025. 

- Đợt 3: Ngày 17/12/2025. 

+ Vị trí thu mẫu: Khu vực dự án.  

+ Quy chuẩn so sánh:  

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuất quốc gia về tiếng ồn. 

+ Thông số quan trắc: Tổng bụi lơ lửng (TSP), CO, NO2, SO2, tiếng ồn. 

+ Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 12. Kết quả phân tích không khí xung quanh 

TT Đợt thu mẫu 

Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

1 Đợt 1 68 5.855 80 114 65,3 

2 Đợt 2 56 4.464 77 105 67,4 

3 Đợt 3 61 6.632 89 120 66,2 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 01 giờ 

300 30.000 200 350 - 

QCVN 

26:2010/BTNMT (từ 

06 giờ đến 21 giờ) 

- - - - 70 

Ghi chú 

(-) Không quy định       KPH: Không phát hiện 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng không khí cho thấy các chỉ tiêu CO, NO2, 

SO2, TSP và tiếng ồn phát sinh còn nằm trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn, từ đó 

cho thấy chất lượng không khí xung quanh tại khu vực dự án còn khá tốt, các công trình 
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xử lý bụi, khí thải của dự án đạt hiệu quả, thuận lợi cho quá trình thi công và hoạt động 

của dự án. Chủ dự án sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu phù hợp và hạn chế 

các tác động đến môi trường không khí và người dân sinh sống xung quanh. 

3.3.2. Đánh giá được hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước 

khi triển khai xây dựng 

Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III không phải thực hiện nội dung tại mục này theo 

quy định tại Mẫu số 22c Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT 

ngày 29/01/2026. 

 

  

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản phẩm/năm” 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 
35 

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH , BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường 

Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III không phải thực hiện nội dung tại mục này theo 

quy định tại Mẫu số 22c Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT 

ngày 29/01/2026. 

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án 

4.2.2.1. Về nước thải 

a. Đánh giá sơ bộ 

a.1. Nước thải sinh hoạt 

+ Hoạt động thi công xây dựng: 

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt của công nhân, kỹ sư làm việc trực tiếp 

tại dự án trong quá trình lắp đặt, xây dựng. 

- Thành phần: Nước thải sinh hoạt có chứa chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), thành phần dinh dưỡng (N, P) và vi sinh (Coliform, 

E.coli). 

- Lưu lượng phát sinh:  

. Lượng nước cấp trung bình mỗi người: Theo QCVN 01:2021/BXD là ≥80 

lít/ngày, lựa chọn 100 lít/ngày; 

. Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày; 

. Số lượng công nhân: 20 người; 

. Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước 

và xử lý nước thải, lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt; 

=> Vậy, lưu lượng nước thải sinh hoạt của công nhân khoảng 0,67 m3/ngày (100 

lít/người/ngày x 1/3 ngày x 20 người x 100%). 

+ Hoạt động hiện hữu của dự án: 

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày 

của công nhân, nhân viên trong dự án. 

- Thành phần, lưu lượng: Thành phần chủ yếu trong nước thải sinh hoạt bao gồm 

TSS, BOD, Amoni, Nitrat, Phosphat, Coliforms, dầu mỡ động thực vật,... 

. Lượng nước cấp trung bình mỗi người theo ghi nhận thực tế khoảng 25 

lít/người/ngày; 

. Thời gian làm việc: 24 giờ/ngày; 
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. Số lượng công nhân: 150 người; 

. Lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt; 

=> Vậy, lưu lượng nước thải sinh hoạt của công nhân khoảng 3,75 m3/ngày.đêm 

(150 người x 25 lít/người/ngày x 01 ngày x 100%). 

a.2. Nước mưa chảy tràn 

+ Hoạt động thi công xây dựng: 

- Nước mưa chảy tràn hiện hữu tại dự án được tính toán như sau:  

Q = 0,278 x K x I x A 

Trong đó:  

. Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3/s); 

. 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị; 

. K: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc đặc điểm mật phủ, độ dốc,...  

. I: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h; Lượng mưa trung 

bình ngày lớn nhất Imax = 198 mm/ngày. 

. A: Diện tích lưu vực, km2. Diện tích lưu vực tính toán gồm diện tích dây chuyền 

sản xuất và diện tích cây xanh, đất trống, sân bãi của dự án. 

- Diện tích phần công trình khoảng 10.744m2, chọn hệ số K = 0,9; lượng mưa cao 

nhất Imax= 198 mm/ngày, ước tính lượng mưa chảy tràn khoảng 532,25 m3/ngày. 

- Diện tích cây xanh, đất trống 24.932,5m2, chọn hệ số K = 0,1; lượng mưa cao nhất 

Imax= 198 mm/ngày, ước tính lượng mưa chảy tràn khoảng 137,24 m3/ngày. 

=> Như vậy, tổng lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực dự án trong 

những ngày mưa là 669,49 m3/ngày. 

+ Hoạt động hiện hữu của dự án: 

- Lượng nước chảy qua mặt bằng dự án trong giai đoạn vận hành như sau: 

Q = 0,278 x K x I x A 

Trong đó:  

. Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3/s); 

. 0,278: hệ số quy đổi đơn vị; 

. K: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc đặc điểm mật phủ, độ dốc,...  

. I: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h; Lượng mưa trung 

bình ngày lớn nhất khoảng 198 mm/ngày. 

. A: Diện tích lưu vực, km2. Diện tích lưu vực tính toán gồm diện tích dây chuyền 

sản xuất và diện tích cây xanh, đất trống, sân bãi của dự án. 

- Diện tích phần công trình khoảng 10.744m2, chọn hệ số K = 0,9; lượng mưa cao 

nhất Imax= 198 mm/ngày, ước tính lượng mưa chảy tràn khoảng 532,25 m3/ngày. 
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- Diện tích cây xanh, đất trống 24.932,5m2, chọn hệ số K = 0,1; lượng mưa cao nhất 

Imax= 198 mm/ngày, ước tính lượng mưa chảy tràn khoảng 137,24 m3/ngày. 

=> Như vậy, tổng lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực dự án trong 

những ngày mưa là 669,49 m3/ngày. 

a.3. Nước thải xây dựng 

Trong suốt quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị, lượng nước được sử dụng hầu như 

không nhiều, chủ yếu cho việc rửa dụng cụ, ước tính trung bình khoảng 0,5 m3 và đều 

được chảy vào các rãnh thu gom nước mưa chảy tràn, qua hệ thống hố ga đôi lắng lọc 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

a.4. Nước thải sản xuất 

+ Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh nước thải sản xuất từ hoạt động của các 

dự án bao gồm nước vệ sinh dụng cụ từ phòng thí nghiệm.  

+ Lưu lượng và tính chất: Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm phát sinh 

không thường xuyên, khoảng 0,4 m3/ngày.đêm. Do phòng thí nghiệm hoạt động với mục 

đích chính là phân tích các đặc tính cơ lý của nguyên liệu và sản phẩm như ngâm mẫu, 

thử nghiệm độ mịn, thời gian đóng rắn, độ nén,… nên nước thải phát sinh từ phòng thí 

nghiệm không chứa thành phần độc hại, đặc trưng của nước thải là chứa hàm lượng chất 

rắn lơ lửng và tính kiềm.  

Ngoài ra, tại phòng thí nghiệm còn phát sinh khoảng 20 lít/ngày nước từ quá trình 

vệ sinh dụng cụ. Lượng nước thải này ít và hầu như không ô nhiễm chỉ có một ít cặn 

(chất rắn lơ lửng). 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động 

b.1. Nước thải sinh hoạt 

Trong quá trình thi công xây dựng cũng như hoạt động hiện hữu của dự án, chủ 

dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động từ nước thải sinh hoạt phát sinh, cụ 

thể như sau: 

+ Ưu tiên sử dụng nguồn lao động địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm 

cho người lao động tại khu vực dự án. Do vậy, đây là phương án phù hợp trong quá trình 

triển khai dự án, góp phần giảm thiểu được phần nào nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt 

động này do sau giờ làm người lao động trở về nhà. 

+ Tất cả lượng nước thải phát sinh sẽ được thu gom và xử lý chung bằng hệ thống 

xử lý nước thải hiện hữu của dự án.  

- Hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của dự án bao gồm sử dụng các hầm tự hoại 

03 ngăn, nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại sẽ được dẫn qua HTXLNT hiện 

hữu có công suất 10 m3/ngày.đêm, sau đó thoát ra kênh Lung Lớn II.  

- Đối với nước thải phát sinh từ nhà ăn của dự án hiện được thu gom và xử lý sơ 

bộ thông qua bể tách mỡ trước khi vào HTXLNT tập trung. Nước thải từ nhà ăn dẫn vào 
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hố ga 1 đến bể tách mỡ vào hố ga 2 và dẫn về HTXLNT xử lý đạt quy chuẩn. Các hố ga 

và bể tách mỡ có cùng kích thước là 1m x 1m x 0,8m (DxRxH). 

+ Quy trình công nghệ HTXLNT được trình bày như sau: 

 

Hình 6. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Thuyết minh quy trình: 

+ Hố thu gom:  

Nước thải phát sinh chảy theo đường ống thu gom vào hố gom, nước thải được 

chứa tạm thời lại đây và được bơm sang bể điều hòa để tiếp tục xử lý.  

+ Bể điều hòa:  

Bể điều hòa được thiết kế nhằm cân bằng lưu lượng cũng như nồng độ các chất 

ô nhiễm có trong nước thải. Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ 

nước thải. Ngoài ra, trong công đoạn này sẽ kết hợp thổi khí cho các vi sinh hiếu khí 

sinh trưởng và phát triển sinh khối nhờ vào quá trình tiêu thụ các chất hữu cơ ô nhiễm. 

Cụ thể quá trình như sau: 

Không khí được đưa vào bằng máy thổi khí, lượng oxy hòa tan trong nước thải 

luôn được duy trì trong khoảng 2 – 4 mg/L nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho 

sinh vật sống tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải. Tại đây, các chất hữu cơ ô nhiễm 

được vi sinh vật sử dụng làm nguồn thức ăn để tạo nên tế bào mới. Sản phẩm của quá 

Nước thải 

Hố gom 

Bể điều hòa 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể thu mẫu 

Nguồn tiếp nhận 

(Đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B) 

Máy thổi khí 

Chlorine 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản phẩm/năm” 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 
39 

trình này chủ yếu là CO2, H2O và sinh khối vi sinh vật, các sản phẩm chứa Nitơ, Photpho 

và lưu huỳnh sẽ được vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3
-, PO4

3-, SO2
-.  

+ Bể lắng:  

Nước sau quá trình thổi khí sẽ chảy tràn sang bể lắng. Dưới tác dụng của trọng 

lực các bông bùn lắng xuống đáy, nước trong di chuyển lên trên. Phần nước trong sẽ 

được chảy tràn tiếp tục chảy sang bể khử trùng đến bể thu mẫu vào nguồn tiếp nhận. 

Quá trình khử trùng được thực hiện trên đường ống sau công đoạn lắng trước khi xả thải 

ra môi trường.  

Hóa chất khử trùng (Chlorine) được khuấy trộn châm tự động kết nối theo hoạt động 

của động cơ bơm mực nước thải và có định kỳ thời gian bơm, nhằm tiêu diệt hoàn toàn các 

vi khuẩn gây hại như Coliforms, E.Coli,... trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

Nước thải sau khi khử trùng sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B  (áp dụng đến 

ngày 31/12/2031) và QCVN 14:2025/BTNMT (áp dụng từ ngày 01/01/2032). Nước thải 

sau xử lý được thải vào Kênh Lung Lớn II. 

Chi tiết kích thước các bể của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Bảng 13. Kích thước các bể trong hệ thống xử lý nước thải 10m3/ngày.đêm 

TT Hạng mục 
Kích thước lọt lòng (m) Tổng thể 

tích (m3) 
Dài Rộng Sâu 

1 Hố gom 1,1 0,9 1,3 1,3 

2 Bể điều hòa 1,7 1,15 1,3 2,5 

3 Bể lắng 1,7 1,15 1,3 2,5 

4 Bể khử trùng 1,7 1,15 1,3 2,5 

5 Hố thu mẫu 1,1 0,9 1,3 1,3 

Vật liệu bể xử lý: Bê tông cốt thép, bên trong phủ epoxy chống thấm. 

b.2. Nước mưa chảy tràn 

Do dự án chỉ tiến hành nâng công suất bằng cách xây dựng hạng mục trên nền 

bê tông sẵn có và lắp thêm thiết bị, không tăng thêm diện tích đất. Vì thế, lượng nước 

mưa chảy tràn tại dự án hầu như không có tăng lên, hệ thống thu gom và thoát nước 

vẫn đáp ứng. 

Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn xây dựng và hoạt động hiện hữu của dự án 

được quản lý và xử lý như sau: 
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Hình 7. Sơ đồ quản lý nước mưa chảy tràn tại dự án 

Nước mưa chảy tràn từ mái nhà được thu bằng máng cùng với nước mưa chảy 

tràn trên sân bãi, đường nội bộ sẽ được chảy vào các rãnh thu gom bằng bê tông, các 

rãnh này được xây dựng dọc theo chiều dài thoát nước của dự án để thu nước mưa. Nước 

mưa sau khi qua hệ thống thu gom và lắng cặn bẩn qua các hố ga đôi sẽ thoát qua hệ 

thống cống bê tông và trực tiếp ra kênh Lung Lớn II. 

 

Hình 8. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

Để khống chế ô nhiễm do nước mưa, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tiếp tục sử dụng hệ thống thoát nước mưa hiện hữu tại dự án; 

+ Khống chế các nguồn gây ô nhiễm môi trường (khí thải, nước thải, CTR …)  

theo đúng quy định. Khu vực sân bãi thường xuyên được làm vệ sinh sạch sẽ, không để 

rơi vãi chất thải trong quá trình hoạt động của dự án; 

+ Chủ dự án sẽ tiến hành nạo thường xuyên vét để loại bỏ rác, phế thải tránh tắc nghẽn. 

Hiện nay, tại khu vực dự án có bố trí 3 cửa xả nước mưa. Tọa độ cửa xả cụ thể 

như sau: 

  

Nước mưa chảy 

tràn từ mái nhà 
Kênh Lung 

Lớn II 
Hố ga 

đôi 

Rãnh thu gom 

bê tông 

Nước mưa chảy 

tràn từ sân bãi, 

đường nội bộ 
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Bảng 14. Tọa độ vị trí xả nước mưa 

TT Vị trí xả nước mưa 
Tọa độ (VN 2000) 

X Y 

1 NM1 1124190.37 512298.67 

2 NM2 1124193.71 512358.93 

3 NM3 1124236.87 512422.47 

b.3. Nước thải sản xuất 

Nước thải từ phòng thí nghiệm có lưu lượng khoảng 0,4 m3/ngày, chủ yếu chứa 

hàm lượng chất rắn lơ lửng và tính kiềm nên sẽ được trung hòa pH và dẫn vào HTXLNT 

tập trung để tiếp tục xử lý, sau đó thải vào nguồn tiếp nhận là kênh Lung Lớn II.  

4.2.1.2. Về chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải nguy hại 

a. Đánh giá sơ bộ 

a.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Hoạt động thi công xây dựng: 

+ Nguồn phát sinh: Rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ quá 

trình sinh hoạt của công nhân, kỹ sư làm việc trực tiếp tại dự án. 

+ Thành phần: 

Lượng chất thải sinh hoạt hằng ngày phát sinh trong giai đoạn thi công lắp đặt thiết 

bị, xây dựng với rác hữu cơ chiếm từ 60 - 70% gồm các loại rác thải như rau, củ, quả 

thừa, thức ăn thừa, hoa quả, cành cây; 30 - 40% rác vô cơ như túi nilông, vỏ chai lọ, đồ 

hộp bằng nhựa hay kim loại. 

+ Khối lượng phát sinh: 

- Định mức: Theo QCVN 01:2021/BXD, đối với khu vực dự án là nông thôn - 

tương đương cấp đô thị loại IV, định mức mỗi công nhân trung bình phát thải 0,9 

kg/người/ngày; 

- Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày; 

- Số lượng công nhân: 20 người; 

=> Vậy, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khoảng 6,0 kg/ngày (0,9 

kg/người/ngày x 1/3 ngày x 20 người). 

* Hoạt động hiện hữu của dự án: 

+ Nguồn phát sinh: Chất thải rắn phát sinh ra do quá trình sinh hoạt của công nhân 

viên chủ yếu là vỏ trái cây, vỏ cơm hộp, các loại thức ăn thừa, bọc nilong,...  

+ Khối lượng rác: 
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- Định mức: Theo QCVN 01:2021/BXD, đối với khu vực dự án là nông thôn - 

tương đương cấp đô thị loại IV, định mức mỗi công nhân trung bình thải phát thải 0,9 

kg/người/ngày; 

- Thời gian làm việc: 24 giờ/ngày; 

- Số lượng công nhân: 150 người; 

=> Vậy, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khoảng 135 kg/ngày. 

a.2. Chất thải xây dựng 

+ Nguồn phát sinh: Chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình thi công xây 

dựng hạng mục và lắp đặt thiết bị. 

 + Thành phần: 

- Vật liệu phế thải như dây điện hỏng; bao bì xi măng, vữa hồ, gạch đá,…  

- Thùng carton, thùng gỗ chứa motor, động cơ...  

+ Khối lượng phát sinh: Khối lượng các chất thải rắn này ước tính khoảng 0,84 

tấn. Thành phần và khối lượng phát sinh được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 15. Thành phần và khối lượng các loại chất thải rắn xây dựng phát sinh 

trong quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị 

TT Loại chất thải Khối lượng (kg) 

1 Vỏ bao bì 20 

2 Thùng gỗ, vữa bê tông 500 

3 
Chất thải rắn thông thường khác (giẻ lau, dây điện hỏng, 

thùng carton,…) 
20 

4 Các loại khác 300 

Tổng cộng 840 

a.3. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

+ Nguồn phát sinh: Trong quá trình sản xuất của dự án hiện hữu sẽ phát sinh các 

loại chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau: 

- Nguyên liệu clinker và các nguyên liệu phụ không đạt chất lượng hoặc rơi vãi 

trong quá trình vận chuyển, bốc xúc vào xiclon cân khối lượng hoặc rơi ra từ các băng 

chuyền tải; 

- Bột xi măng rơi vãi sa lắng xung quanh khu vực sản xuất; 

- Vỏ bao bì hư hỏng; 

- Các ống tay áo lọc bụi bị hư hỏng hoặc phải thay định kỳ từ các hệ thống lọc bụi. 

+ Khối lượng: 

- Thạch cao: khoảng 80 - 150 kg/ngày (mỗi tháng phát sinh 1 hoặc 2 ngày) 
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- Nguyên liệu clinker: khoảng 2 – 2,4 tấn/ngày (mỗi tháng nhập bình quân 23 ngày) 

- Bột xi măng: khoảng 460 - 620 kg/ngày 

- Vỏ bao bì: khoảng 1,5 - 3 kg/ngày; 

- Các ống tay áo lọc bụi bị hư hỏng hoặc phải thay định kỳ từ các hệ thống lọc bụi: 

150 kg/năm. 

a.4. Chất thải nguy hại 

* Hoạt động thi công xây dựng 

+ Nguồn phát sinh: Chất thải rắn nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng, lắp 

đặt thiết bị. 

+ Thành phần, khối lượng phát sinh:  

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị chủ 

yếu là giẻ lau dính dầu, mỡ,… Bên cạnh đó, có thể kể đến những loại chất thải khác như: 

pin, đuôi que hàn,... 

Dự kiến khối lượng các loại CTNH phát sinh khoảng 10 – 15 kg trong suốt quá 

trình thi công lắp đặt. 

* Hoạt động hiện hữu của dự án 

+ Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động hiện 

hữu của dự án. 

+ Khối lượng: Khối lượng CTNH ghi nhận trong năm 2025 được thể hiện như sau: 

Bảng 16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án năm 2025  

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 22 

2 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải khác 
Lỏng 17 02 04 550 

3 

Hộp chứa mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực) thải 

Rắn 08 02 04 5 

4 
Bao bì cứng thải bằng các vật liệu 

khác 
Rắn 18 01 04 7 

Tổng cộng - - 584 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động 

b.1. Chất thải rắn sinh hoạt 
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+ Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng và thi công lắp đặt 

thiết bị sẽ được thu gom và phân loại chung với rác thải sinh hoạt đang phát sinh tại dự án.  

+ Chất thải rắn trong quá trình sản xuất hiện hữu được chủ dự án ký hợp đồng thu 

gom với Ban Quản lý Công cộng – Thương mại và Bến xe, tàu xã Kiên Lương để thu 

gom vận chuyển đi xử lý hằng ngày (Hợp đồng đính kèm phụ lục). 

b.2. Chất thải xây dựng 

Trong quá trình thi công, tùy thuộc vào lượng chất thải và loại chất thải phát sinh 

hằng ngày, chủ dự án có biện pháp thu gom, vận chuyển phù hợp nhằm tránh tình trạng 

tồn lưu, tích tụ chất thải tại khu vực thi công. Chất thải công nghiệp thông thường được 

thu gom riêng, tái sử dụng hoặc chuyển giao cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

b.3. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Khối lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất có khối lượng khá lớn, 

tuy nhiên, chủ đầu tư đã có những biện pháp nhằm giảm tác động như: 

+ Trang bị xe đẩy tay để thu gom chất thải phát sinh. 

+ Mỗi loại chất thải sẽ được thu gom riêng lên xe đẩy tay và vận chuyển về kho 

chứa nguyên liệu của từng loại. Các loại này được tiếp tục tái sử dụng lại cho quá trình 

sản xuất. 

+ Bao bì xi măng hư hỏng được tập trung lại và tái chế hoặc chuyển tập trung cho 

Công ty Công trình Công cộng và Đô thị thu gom theo hợp đồng. 

b.4. Chất thải nguy hại 

+ Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, 

thiết bị của dự án chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ với số lượng không đáng kể. Lượng 

CTNH này được phân loại, thu gom và chứa đựng vào các vật liệu chứa phù hợp được 

dán nhãn theo quy định, sau đó tập kết về kho của dự án và xử lý chung với CTNH hiện 

hữu tại dự án.  

+ Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được phân loại, thu gom, chứa đựng vào các vật 

liệu chứa phù hợp được dán nhãn theo quy định và tập kết về kho của dự án, đảm bảo 

theo yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT về quản lý và xử lý CTNH. 

+ Kho chứa CTNH có diện tích 18m2, kho có kết cấu tường xây bao che chống tràn 

bằng gạch ống D200, trát vữa, nền bê tông cốt thép, đá 1 x 2 mác B200 - B250 dày 

200mm, mái lợp tole sóng vuông dày 0,55mm.  

+ Chất thải nguy hại được lưu trữ riêng biệt từng loại, có xây vách ngăn riêng và 

dán nhãn phân loại đúng quy định, riêng phần chứa các loại nhớt thải bên trong kho chứa 

trong các phuy và nền được đổ bê tông cốt âm -150mm để chống tràn. 

+ Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động hiện hữu được Công ty ký hợp đồng 

với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) thu gom và xử lý (Hợp đồng đính 

kèm phụ lục). 
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Hình 9. Kho chứa CTNH tại dự án 

4.2.1.3. Về bụi, khí thải 

a. Đánh giá sơ bộ 

a.1. Hoạt động thi công xây dựng 

* Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 

+ Nguồn phát sinh: Hoạt động của các loại xe vận chuyển, bốc xếp nguyên vật 

liệu xây dựng và máy móc thiết bị. 

+ Thành phần và tính toán tải lượng chất thải phát sinh:  

- Thành phần và nồng độ phát sinh từ phương tiện vận chuyển được tính toán như sau: 

Ước tính quãng đường vận chuyển khoảng 10km (cả đi và về là 20 km). Phương 

tiện sử dụng là xe tải loại 3,5 – 16 tấn, nhiên liệu sử dụng là dầu DO có hàm lượng lưu 

huỳnh là 0,05%. 

Thời gian vận chuyển vật tư, máy móc, thiết bị ước tính khoảng 10 ngày, vận 

chuyển bằng xe tải loại 12 tấn, ước tính số lượng chuyến xe cần sử dụng có khoảng 41 

chuyến xe (100 tấn nguyên liệu xây dựng thì cần 8 chuyến xe, 400 tấn thiết bị cần 33 

chuyến), trung bình mỗi ngày cần 04 chuyến xe.  
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Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) tải lượng ô nhiễm của khí thải trong 

quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau: 

E = Eo.n.m/t.3600 

Trong đó:   

E: Tải lượng chất ô nhiễm, g/s 

Eo: Định mức tải lượng, kg/1000 km 

n: Số xe sử dụng trong ngày, n = 3 chiếc 

m: Quãng đường xe chạy, km  

t: Thời gian làm việc trong ngày, t = 8h 

Bảng 17. Định mức tải lượng đối với xe tải chạy trên đường 

TT Chất ô nhiễm Định mức tải lượng theo tải trọng xe tải (kg/1000 km) 

1 Bụi 0,9 

2 SO2 4,15*S 

3 NO2 14,4 

4 CO 2,9 

5 VOC 0,8 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution Part 1: Rapid 

Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993. 

Định mức tải lượng đối với xe tải có tải trọng từ 3,5 – 16 tấn ở ngoài khu vực 

thành phố.  

Bảng 18. Tải lượng ô nhiễm khí thải từ phương tiện vận chuyển 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Định mức 

tải lượng 

(kg/1000 km) 

Số lượt xe 

Quãng 

đường 

(km) 

Thời gian 

làm việc 

(giờ) 

Tải lượng 

(g/s) 

1 Bụi 0,9 4 20 8 0,003 

2 SO2 0,2075 4 20 8 0,0006 

3 NO2 14,4 4 20 8 0,040 

4 CO 2,9 4 20 8 0,008 

5 VOC 0,8 4 20 8 0,001 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution Part 1: Rapid 

Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993). 
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Dự báo nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển theo mô hình tính toán 

Sutton (đây là mô hình cải tiến của mô hình Gauss) như sau: 

𝐶(𝑥, 𝑧, ℎ) =  
0,8 𝑀(𝑒

−(𝑧+ℎ)2

2𝜎𝑧
2

+ 𝑒
−(𝑧−ℎ)2

2𝜎𝑧
2

) 

𝜎𝑧. 𝑢
 

Trong đó:   

C: Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/m3); 

M: Tải lượng chất ô nhiễm (g/s); 

u: Tốc độ gió trung bình, u = 4 m/s; 

x: Khoảng cách từ tâm đường đến điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (m);  

z: Độ cao điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (m), tính ở độ cao 1,2 m;  

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) (h = 0,2 m);  

z: Hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ 

số z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí 

quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: z=0,53.x0,73. 

 Bảng 19. Kết quả tính toán nồng độ phát tán khí thải từ phương tiện vận chuyển 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ bụi theo khoảng cách theo hướng gió thổi 

(mg/Nm3) 
QCVN * 

(mg/Nm3) 
5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 50 m 

Bụi 0,0006 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,00011 0,3 

SO2 0,0001 0,00008 0,00006 0,00005 0,00004 0,00002 0,35 

NO2 0,0089 0,0055 0,0041 0,0033 0,0025 0,0017 0,2 

CO 0,0018 0,0011 0,0008 0,0007 0,0005 0,0003 30 

VOC 0,0005 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 - 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution Part 1: Rapid 

Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993). 

* Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT. 

Nhận xét: Kết quả tính toán nồng độ phát tán khí thải dựa vào bảng trên và so sánh 

với QCVN 05:2023/BTNMT cho thấy nồng độ ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển vật 

liệu của các phương tiện vận chuyển khá thấp, tuy nhiên cần có biện pháp giảm thiểu để 

giảm tác động của khí thải đến người dân trên đoạn đường các phương tiện vận chuyển 

đi qua. 

* Bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu 
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Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật liệu: Nếu quy ước hệ số phát thải 

tối đa của bụi phát sinh từ nguyên vật liệu xây dựng trong quá trình bốc dỡ và tập kết 

nguyên vật liệu là 0,075 kg/tấn (WHO, 1993) thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá 

trình này là 7,5 kg bụi (100 tấn nguyên vật liệu trong 10 ngày vận chuyển). Như vậy, 

lượng bụi trung bình phát sinh từ vận chuyển vật liệu trong thời gian này là 0,75 kg/ngày. 

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn 

+ Nguồn phát sinh: Khi công nhân hàn các kết cấu thép, cốt thép trong giai đoạn 

lắp đặt sẽ sinh ra một số chất ô nhiễm từ quá trình cháy của que hàn. 

+ Thành phần ô nhiễm và tải lượng phát sinh:  

Khi hoạt động, máy hàn thải ra khói bao gồm các chất ô nhiễm như: các oxit kim 

loại Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,... tồn tại ở dạng khói và một số khí khác như CO, NOx,... 

Khói bụi và tia hồng ngoại phát sinh trong quá trình hàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân làm việc.  

Bảng 20. Các chất ô nhiễm trong công nghệ hàn 

TT Công nghệ Kim loại Chất gây ô nhiễm 

1 Hồ quang kim loại bọc Thép mềm Bụi, oxyt sắt, Mn 

2 Hồ quang kim loại bọc Thép không rỉ Cr, Ni, Mn, fluorua 

3 Hồ quang hơi kim loại Thép không rỉ Cr, Ni, Mn, oxyt nitơ, ozon 

4 Hàn TIG (*) Nhôm Ozon, oxyt nhôm. 

5 Hơi khí Nhiều loại Oxyt nitơ, oxyt Cadimi, hơi kim loại 

(Nguồn: Lê Trung, 2014). 

(*): Hàn hồ quang tungsten trong môi trường khí trơ (Tungsten Inert Gas – TIG). 

Thành phần các hợp chất trong khói hàn như ở bảng sau:  

Bảng 21. Thành phần khói khí hàn hồ quang 

Loại que hàn 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/1 que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (gam) 10 15 25 35 50 

NOx (gam) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2000). 

Dự kiến lượng que hàn sử dụng trong giai đoạn lắp đặt xây dựng khoảng 100 kg, 

đường kính trung bình khoảng 3 – 4 mm, 1 kg có khoảng 42 que, tương đương tổng số 
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lượng là 4.200 que. Theo đó, tải lượng phát thải trong quá trình hàn ước tính khoảng 

2.133,6 g khói hàn, 63 g CO và 84 g NOx. 

a.2. Hoạt động hiện hữu 

* Bụi từ quá trình sản xuất  

+ Nguồn phát sinh: 

- Công đoạn bốc dỡ, chuyển tải, dự trữ nguyên liệu: lượng bụi phát sinh khá lớn 

trong công đoạn này, các điểm gây ra bụi như bến xuất nhập hàng, kho chứa nguyên liệu. 

- Công đoạn sản xuất và đóng bao xi măng: bụi xi măng phát sinh chủ yếu từ khu 

vực máy nghiền bi, trong quá trình cân định lượng chuyển qua băng tải cấp nguyên liệu 

vào máy nghiền (băng tải cao su, vải máng khí động,…). 

- Công đoạn nhập kho và xuất xi măng: bụi sinh ra trong công đoạn này sẽ lớn 

nếu công đoạn đóng bao không triệt để, lượng xi măng bị rơi vãi ra ngoài trong quá trình 

đóng bao và dính bám ở vỏ bao tiếp tục rơi vãi ra kho. 

+ Thành phần, khối lượng bụi: 

- Bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu: 

Tham khảo hệ số ô nhiễm bụi của WHO (1993) đối với quá trình bốc nguyên liệu 

vận chuyển bằng tàu, lượng bụi phát sinh là 0,1 kg/tấn nguyên liệu. Trong giai đoạn vận 

hành, với 347.000 tấn clinker/năm, 28.000 tấn thạch cao/năm, 92.000 tấn đá vôi/năm và 

22.000 tấn phụ gia/năm vận chuyển bằng tàu và cẩu ngoạm vào phễu tiếp nhận, lượng 

bụi phát sinh từ quá trình này ước tính khoảng 49 tấn/năm, tương đương 136 kg/ngày = 

5,7 kg/giờ. 

- Bụi từ dây chuyền sản xuất xi măng:  

Theo WHO (1993), hệ số phát thải bụi từ quá trình sản xuất xi măng (trong trường 

hợp không áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi) như sau: 

Bảng 22. Hệ số phát thải bụi từ quá trình sản xuất xi măng 

TT Các hoạt động sản xuất 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nguyên liệu) 

1 Bốc dỡ clinker 0,1 

2 Bốc dỡ phụ gia, thạch cao 0,1 

3 Vận chuyển clinker 0,075 

4 Vận chuyển phụ gia, thạch cao 0,075 

5 Dự trữ clinker trong silo 0,12 

6 Dự trữ phụ gia, thạch cao 0,14 

7 Nghiền xi măng 0,05 
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TT Các hoạt động sản xuất 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nguyên liệu) 

8 Đóng bao xi măng 0,01 

9 Vận chuyển xi măng 0,01 

(Nguồn: WHO, 1990). 

Dựa vào hệ số ô nhiễm bụi được đưa ra trong bảng trên và khối lượng các nguyên 

vật liệu phục vụ sản xuất hiện hữu của trạm nghiền, có thể ước tính tải lượng bụi phát 

sinh trong quá trình hoạt động của trạm nghiền (trong trường hợp không áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu) như sau: 

Bảng 23. Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình sản xuất xi măng 

TT Các hoạt động sản xuất 
Tải lượng bụi/năm 

(kg/năm) 

1 Bốc dỡ clinker 34.700 

2 Bốc dỡ phụ gia, thạch cao 5.000 

3 Vận chuyển clinker 26.025 

4 Vận chuyển phụ gia, thạch cao 3.750 

5 Dự trữ clinker trong silo 41.640 

6 Dự trữ phụ gia, thạch cao 7.000 

7 Nghiền xi măng 25.000 

8 Đóng bao xi măng 5.000 

9 Vận chuyển xi măng 5.000 

Tổng cộng 153.115 

(Nguồn: WHO, 2013). 

Từ kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nếu không áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu bụi thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình hoạt động của trạm nghiền khoảng 

153.115 kg/năm. 

Tuy nhiên, trên thực tế thì dây chuyền sản xuất xi măng tại dự án được thực hiện 

bởi hệ thống khép kín, đồng thời chủ dự án đã đầu tư lắp đặt các thiết bị xử lý bụi tại 

các khu vực có phát sinh bụi nên hạn chế được bụi phát tán ra bên ngoài môi trường. 

Bên cạnh đó, ở mỗi dây chuyền lắp đặt tại dự án có tích hợp hệ thống lọc bụi, góp phần 

giữ lại bụi, tránh phát tán ra môi trường bên ngoài. 

* Khí thải từ máy phát điện 

+ Nguồn phát sinh: 
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Để chủ động nguồn điện tạm thời trong trường hợp lưới điện có sự cố, dự án có 

sử dụng 02 máy phát điện dự phòng với công suất 100 kVA và 28 kVA. Trong đó, máy 

01 (100 kVA) đặt tại phân xưởng sản xuất, phục vụ công tác xuất hàng bằng dầm cầu 

trục mất điện lưới; máy 02 (28 kVA) đặt tại văn phòng làm việc chính, phục vụ nhu cầu 

sử dụng điện cho khối văn phòng nhằm đảm bảo lưu giữ thông tin khi mất điện.  

+ Thành phần, tải lượng ô nhiễm: 

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của máy phát điện là 4,5 lít/giờ, tương đương 3,74 

kg dầu/giờ (tỷ trọng của dầu DO là 0,83 kg/L). Mặt khác, khi đốt 1kg dầu DO để chạy 

máy phát điện sẽ phát sinh 28,3 m3 khí thải. Do vậy, nếu đốt 3,74 kg dầu DO trong 01 

giờ sẽ phát sinh lưu lượng khí thải khoảng 105,84 m3/giờ. 

Trong quá trình vận hành, khí thải từ máy phát điện có chứa bụi than, dioxit lưu 

huỳnh (SO2), oxit nitơ (NO), oxit cacbon (CO),… Hệ số ô nhiễm đối với quá trình vận 

hành máy phát điện chạy dầu theo đánh giá nhanh của WHO như sau: 

Bảng 24. Hệ số tải lượng ô nhiễm của máy phát điện 

TT Chất ô nhiễm Hệ số tải lượng ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

1 Bụi 0,94 

2 SO2 18*S 

3 NO2 11,8 

4 CO 0,05 

5 THC 0,24 

6 Aldehyde 0,11 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO với hàm lượng S là 0,05%). 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện được tính toán trên cơ sở 

tải lượng ô nhiễm và lưu lượng khí thải. Kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm tại máy 

phát điện được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 25. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện 

TT Chất ô nhiễm 
Nồng độ ô nhiễm 

(mg/Nm3) 
QCVN 19:2024/BTNMT (cột C) 

1 Bụi 33,17 ≤ 100 

2 SO2 0,32 ≤ 350 

3 NO2 326,41 ≤ 500 

4 CO 1,76 ≤ 450 

Nguồn: Management of the Environment - WHO, 1990 
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Nhận xét: Theo kết quả tính toán trên, nồng độ chất ô nhiễm do máy phát điện 

thải ra đều thấp hơn giới hạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

(QCVN 19:2024/BTNMT). Bên cạnh đó, máy phát điện chỉ cấp bù cho phát sáng, thiết 

bị văn phòng và xuất hàng trong trường hợp mất điện không đủ cấp cho các dây chuyền 

sản xuất và đóng bao (hiện nay tình trạng mất điện cũng rất ít) nên tác động là không 

đáng kể. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động 

b.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển vật tư, máy 

móc, thiết bị 

+ Sử dụng phương tiện, thiết bị, máy móc đảm bảo đạt đúng quy định kỹ thuật và 

vận chuyển đúng công suất; 

+ Có kế hoạch vận chuyển hợp lý, giảm thiểu mật độ giao thông trong dự án;  

+ Sử dụng nhiêu liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp; 

+ Tuân thủ các quy định về an toàn đối với phương tiện và thiết bị máy móc;  

+ Hằng ngày tổ chức vệ sinh vào cuối giờ làm việc, bảo đảm cho vị trí lắp đặt máy 

móc, thiết bị luôn được gọn gàng, sạch sẽ.  

b.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ quá trình thi công có gia nhiệt: 

cắt, hàn 

+ Tiến hành che chắn xung quanh khu vực lắp đặt máy móc thiết bị nhằm giảm 

khả năng phát tán bụi vào khu vực xung quanh và khu vực đang hoạt động sản xuất; 

+ Tuân thủ các quy định về an toàn đối với phương tiện và thiết bị lắp đặt và công 

nhân lắp đặt; 

+ Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình xây dựng, lắp đặt;  

+ Bố trí khu vực sơn, xì ở khu vực ít người và bố trí các trang thiết bị bảo hộ cho 

công nhân khi lắp đặt. 

b.3. Biện pháp giảm thiểu bụi trong hoạt động hiện hữu 

+ Hệ thống xử lý bụi tại các dây chuyền nghiền hiện hữu: Dựa vào đặc tính của 

loại hình sản xuất xi măng sinh ra nhiều bụi nên theo thiết kế kỹ thuật, mỗi dây chuyền 

nghiền đều có tích hợp hệ thống lọc bụi kèm theo trong chu trình nghiền khép kín giúp 

giảm thiểu đáng kể nồng độ bụi trong quá trình nghiền phát sinh ra môi trường.  

+ Hệ thống xử lý bụi tại các khu vực khác: Bên cạnh các hệ thống lọc bụi được 

thiết kế kèm theo dây chuyền nghiền, để giảm thiểu bụi phát sinh từ các khu vực khác 

trong phạm vi dự án, chủ dự án đã lắp đặt 14 hệ thống lọc bụi tay áo. Hệ thống lọc bụi 

tại dự án là quy cách lọc bụi tay áo rung giũ bằng xung khí nén có kèm theo các bộ phận 

điện điều khiển tự động bằng PLC để giũ bụi theo chương trình cài đặt chu kỳ. Thiết bị 

này gồm nhiều ống tay áo vải chuyên dùng có đường kính 125 - 140 mm, chiều cao ống 

từ 2,5 - 3,0 m lồng vào mỗi khung cố định và được liên kết kín vào thân của thiết bị lọc 
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đã được đục lỗ tròn bằng đường kính của ống tay áo. Tỷ lệ chiều dài và đường kính tay 

áo L/D dao động trong khoảng 19 - 21. Vị trí lắp đặt của 14 hệ thống lọc này chủ yếu 

tại các khu vực có khả năng phát sinh bụi lớn, cụ thể như sau:  

Bảng 26. Các thiết bị thu gom bụi hiện hữu tại dự án  

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Số lượng điểm xả 

khí sau xử lý 
Vị trí lắp đặt 

1 
Hệ thống lọc bụi 

tay áo 64-4 
02 bộ 

02 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

+ 01 hệ thống cạnh kho 

nguyên liệu phụ (cạnh bến 

thủy nội địa bốc dỡ nguyên 

liệu); 

+ 01 hệ thống cho khu vực 

đóng bao thành phẩm số 01. 

2 
Hệ thống lọc bụi 

tay áo 96-4 
06 bộ 

+ 05 đường xả khí 

sau xử lý ra ngoài 
(*). 

+ 01 bộ không có 

đường xả khí ra 

ngoài. 

+ 04 hệ thống tại 05 dây 

chuyền nghiền (trong đó có 2 

hệ thống lọc bụi của 2 dây 

chuyền kết nối vô 1 đường 

ống xả (*)); 

+ 01 hệ thống tại cửa kho 

nguyên liệu chính (*). 

3 
Hệ thống lọc bụi 

tay áo 32-5 
03 bộ 

03 đường xả khí sau 

xử lý 

+ 02 hệ thống tại khu vực 

máy xếp bao bành; 

+ 01 hệ thống cho khu vực 

đóng bao thành phẩm số 02. 

4 

Hệ thống lọc bụi 

HMC48, 

HMC96 

03 bộ 
Không có đường 

xả khí thải ra ngoài 

+ 03 hệ thống trong khu vực 

phòng điều khiển trung tâm 

cạnh kho nguyên liệu chính 
(**). 

(*): 01 hệ thống lọc bụi PPCS 96-4 tại cửa kho nguyên liệu chính sau quá trình lọc 

bụi thì thoát khí sạch vào trong kho, không thoát vào môi trường; 02 hệ thống lọc bụi của 

dây chuyền nghiền số 01 và số 02 được đấu nối chung 01 ống thoát khí ra ngoài. 

(**): 03 hệ thống lọc bụi HMC bên trong kho nguyên liệu chính được lắp đặt nhằm 

xử lý bụi phát sinh bên dưới các hầm cân băng định lượng cấp liệu của các dây chuyền 

nghiền trong kho và phòng điều khiển trung tâm, sau quá trình lọc bụi thì thoát khí sạch 

vào trong kho. Do đó, 03 hệ thống lọc bụi bao gồm 01 hệ thống HMC48, 02 hệ thống 

HMC96 không thu mẫu bụi, khí thải, thay vào đó sẽ thu mẫu tại vị trí đặt các hệ thống lọc 

bụi bên ngoài ở các khu vực khác. 
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Ghi chú:  

- Hệ thống lọc bụi 64-4: Hệ thống có 4 khoang, mỗi khoang có 64 túi vải; 

- Hệ thống lọc bụi 96-4: Hệ thống có 4 khoang, mỗi khoang có 96 túi vải; 

- Hệ thống lọc bụi 32-5: Hệ thống có 5 khoang, mỗi khoang có 32 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi HMC48: Hệ thống có 1 khoang 48 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi HMC96: Hệ thống có 1 khoang 96 túi vải. 

Nguyên lý làm việc của thiết bị lọc bụi tay áo như sau:  

Thiết bị lọc sẽ có quạt hút tạo dòng khí áp âm len lõi vào các thiết bị và khu vực 

cần hút để hút ngược vào trong dẫn về hệ thống lọc. 

Khí cần lọc được đưa vào phễu chứa bụi rồi qua các ống túi vải đi từ ngoài vào 

trong để rút vào ống góp khí sạch và thoát ra ngoài. Khi bụi đã bám nhiều trên bề mặt 

của ống tay áo làm cho sức cản của chúng tăng cao ảnh hưởng đến năng suất lọc, để giải 

quyết tình trạng đó các khoang lọc sẽ lần lượt giũ theo chương trình đã được lập trình 

sẵn trung bình từ 30 giây/lần/khoang, bụi kết hợp với khí thổi ngược từ ngoài vào trong 

ống tay áo. 

Thiết bị lọc được chế tạo thành nhiều đơn nguyên và lắp ghép nhiều đơn nguyên 

để thành một hệ thống có năng suất lọc đáp ứng yêu cầu. Để hệ thống làm việc được liên 

tục, quá trình hoàn nguyên được tiến hành định kỳ lần lượt cho từng đơn nguyên hay từng 

nhóm đơn nguyên trong lúc các đơn nguyên khác trong hệ thống vẫn làm việc bình thường 

như nêu trên. Khí thổi ngược trong quá trình hoàn nguyên được dẫn sang các đơn nguyên 

khác của hệ thống để nhập vào với dòng khí cần lọc. 

Các thiết bị trong dây chuyền được liên kết nhau bằng hệ thống các gàu múc, 

máng khí động, vít tải kiểu khép kín để dễ hút và giảm bụi. 

* Giảm thiểu bụi từ các nguồn phân tán: 

+ Chủ dự án đã triển khai điện khí hóa và cơ khí hóa bằng biện pháp đầu tư hệ 

thống băng tải từ khâu nhập nguyên liệu, trong quá trình sản xuất đến khâu xuất bán xi 

măng thành phẩm nên rất ít sử dụng xe chạy trong khuôn viên dự án nên hạn chế được 

lượng bụi phát sinh.  

+ Các tổ sản xuất thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp bao gồm 

vệ sinh trong nhà xưởng, khu vực kho chứa, bến xuất nhập,… nhằm thu gom toàn bộ 

nguyên liệu, sản phẩm rơi vãi. Tần suất vệ sinh của dự án là 03 lần/ngày (01 lần/ca). Ngoài 

ra, nhà xưởng sản xuất của dự án đều được xây dựng theo kết cấu khép kín hạn chế được 

bụi phát tán ra môi trường xung quanh. 

+ Theo quy định, Trưởng các bộ phận có đoạn đường nội bộ trong dự án thì phân 

công cho nhân viên thường xuyên phun nước làm ẩm đường nội bộ nhất là trong mùa 

khô nóng, hạn chế bụi phát tán theo gió. 
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+ Công nhân lao động được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết như: quần 

áo, giầy, mũ bảo hộ, khẩu trang chuyên dùng, găng tay, mắt kính… 

+ Các khu vực không tráng nhựa đã được phủ cỏ, trồng cây xanh để cải thiện môi 

trường, giảm tiếng ồn và giảm bụi phát sinh ra ngoài. 

4.2.1.4. Về tiếng ồn, độ rung 

a. Đánh giá sơ bộ 

+ Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung trong quá trình này phát sinh từ các phương 

tiện vận tải cũng như các thiết bị có khối lượng lớn được bóc dỡ và lắp đặt. Ngoài ra, 

tiếng ồn còn phát sinh từ các máy móc hoạt động hiện hữu như máy nghiền xi măng và 

máy nén khí. 

Bảng 27. Mức ồn tối đa từ phương tiện vận chuyển 

Tên máy móc, thiết bị 
Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

Khoảng Trung bình 

Xe tải, xe cần cẩu 82 - 96 88 

QCVN 26:2010/BTNMT (6  21h) 70 

QCVN 24:2016/BYT (tiếp xúc 8 giờ) 85 

(Nguồn: WHO, 1993). 

Nhận xét: Tiếng ồn phát ra từ các phương tiện vận chuyển, lắp đặt vượt quá quy 

định cho phép về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 24:2016/BYT. Tuy 

nhiên, tiếng ồn này chỉ phát sinh trong thời gian phương tiện đang chuyên chở và diễn ra 

không đồng bộ, không liên tục. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động 

+ Đối với các máy có độ rung lớn phải có bệ đỡ đúng với công suất và trọng lượng 

của máy để độ rung gây ra không vượt quá quy chuẩn. 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, cho dầu mỡ bôi trơn trong quá trình sử 

dụng các máy móc, thiết bị tại dự án. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong dự án. Đồng thời, 

giám sát chặt chẽ và nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động của tất cả 

công nhân. 

4.2.1.5. Về các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động 

+ Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân tại máy; 

+ Theo dõi quá trình tai nạn do lao động, xác định nguyên nhân từ đó đưa ra các 

biện pháp phòng ngừa kịp thời, tránh các tai nạn tương tự về sau; 
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+ Sử dụng rào chắn, biển báo tại khu vực gây nguy hiểm như: hố đào sâu, khu vực 

có hệ thống điện,…; 

+ Trang bị các dụng cụ sơ cứu y tế cần thiết; 

+ Tăng cường quá trình kiểm tra, nhắc nhở công nhân thực hiện các nội quy về an 

toàn, đình chỉ đối với công nhân thiếu trang phục bảo hộ lao động hoặc sai phạm về nội 

quy an toàn. 

b. Biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông 

+ Lắp đặt các biển báo tín hiệu giao thông cho các khu vực trọng điểm quan trọng 

(ngã ba, ngã tư, khu vực bị che khuất tầm nhìn,...) trên tuyến đường nội bộ và giao nhau 

với đường ngoại tuyến; 

+ Điều tiết các phương tiện vận tải ra vào dự án hợp lý, chở đúng trọng tải không 

chở vật liệu quá tải hoặc cồng kềnh; 

+ Tổ chức tuyên truyền vận động công nhân và các chủ phương tiện thực hiện tốt 

về luật an toàn giao thông và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện giao thông. 

c. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về PCCC trong quá trình thi công;  

+ Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ. Công nhân không 

được hút thuốc, không mang bật lửa, các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực dễ cháy; 

+ Phân định và ngăn cách riêng biệt giữa khu vực thi công và khu vực sản xuất; 

+ Chủ đầu tư đã trang bị các thiết bị PCCC tại các vị trí dễ phát sinh sự cố cháy nổ 

như nhà xưởng, kho chứa, khu vực văn phòng, xưởng cơ khí, lắp đặt hệ thống báo cháy 

tự động theo nhiệt và theo khói ở các khu vực trọng yếu như kho nhiên liệu, kho vỏ 

bao,.... Trong trường hợp xảy ra sự cố, kịp thời xử lý. 

d. Sạt lở bờ kênh 

+ Chủ dự án bố trí công nhân thường xuyên kiểm tra, gia cố mặt bằng nơi chuyển 

nguyên liệu, thành phẩm;  

+ Kiểm tra độ lún công trình chống lở bờ kênh; 

+ Ghe, tàu khi chạy đến khu vực dự án đều phải di chuyển chậm để giảm gây ra áp 

lực sóng; 

+ Đặc biệt, chủ dự án đã bố trí xây dựng các kè bê tông kiên cố nhằm bảo vệ bến 

thủy khỏi tình trạng sạt lở.  

+ Với việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu trên thì tình trạng sạt lở bờ kênh tại 

khu vực dự án rất khó có thể xảy ra. Ảnh hưởng của tác động này đến môi trường là 

không đáng kể. 

4.2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 

đi vào vận hành 
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4.2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Đánh giá sơ bộ 

a.1. Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày 

của công nhân, nhân viên trong dự án. 

+ Thành phần, lưu lượng: Thành phần chủ yếu trong nước thải sinh hoạt bao gồm 

tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD, Amoni, Nitrat, Phosphat, Coliforms, dầu mỡ động 

thực vật,... 

- Nhu cầu sử dụng nước trung bình mỗi người theo ghi nhận thực tế khoảng 25 

lít/người/ngày;  

- Thời gian làm việc: 24 giờ/ngày; 

- Số lượng công nhân: 160 người (tăng 10 người so với hoạt động hiện hữu); 

- Vậy, lưu lượng nước thải sinh hoạt của công nhân khoảng 4,0 m3/ngày.đêm 

(160 người x 25 lít/người/ngày x 01 ngày x 100%). 

Ngoài ra, nhà ăn tập thể tại dự án trong quá trình vận hành dự án cũng phát sinh 

nước thải, gây tác động đến môi trường. Lượng nước thải phát sinh từ nhà ăn ước tính 

là 2,0 m3/ngày.đêm. 

a.2. Nước thải sản xuất 

+ Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh nước thải sản xuất từ hoạt động của các 

công trình sau khi vận hành bao gồm nước vệ sinh dụng cụ từ phòng thí nghiệm.  

+ Lưu lượng và tính chất: Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm phát sinh không 

thường xuyên, khoảng 0,4 m3/ngày.đêm. Do phòng thí nghiệm hoạt động với mục đích 

chính là ngâm lưu mẫu và phân tích các đặc tính cơ lý của nguyên liệu và sản phẩm như 

độ mịn, thời gian đóng rắn, độ nén,… nên nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm không 

chứa thành phần độc hại, đặc trưng của nước thải là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng và 

tính kiềm.  

Ngoài ra, tại phòng thí nghiệm còn phát sinh khoảng 20 lít/ngày nước từ quá trình 

vệ sinh dụng cụ. Lượng nước thải này ít và hầu như không ô nhiễm chỉ có một ít cặn 

(chất rắn lơ lửng). 

a.3. Nước mưa chảy tràn 

+ Nguồn phát sinh: Lượng nước mưa chảy tràn phát sinh tại dự án trong giai đoạn 

hoạt động. 

+ Thành phần: Theo số liệu thống kê của WHO (1993) thì nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường như sau: 

- Nitơ: khoảng 0,5 ÷ 1,5mg/L. 

- Photpho: khoảng 0,004 ÷ 0,03mg/L. 
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- COD: khoảng 10 ÷ 20mg/L. 

- TSS: khoảng 10 ÷ 20mg/L. 

+ Lưu lượng phát sinh:  

Để tính toán lượng nước chảy qua mặt bằng dự án trong giai đoạn vận hành, ta áp 

dụng công thức: 

Q = 0,278 x K x I x A 

Trong đó:  

- Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3/s); 

- 0,278: hệ số quy đổi đơn vị; 

- K: hệ số dòng chảy, phụ thuộc đặc điểm mật phủ, độ dốc,...  

- I: cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h; Lượng mưa trung bình 

ngày lớn nhất khoảng 198 mm.  

- A: diện tích lưu vực, km2. Diện tích lưu vực tính toán gồm diện tích dây chuyền 

sản xuất và diện tích cây xanh, đất trống, sân bãi của dự án. 

Diện tích phần công trình khoảng 10.744m2, chọn hệ số K = 0,9; lượng mưa cao 

nhất Imax= 198 mm/ngày, ước tính lượng mưa chảy tràn khoảng 532,25 m3/ngày. 

Diện tích cây xanh, đất trống 24.932,5m2, chọn hệ số K = 0,1; lượng mưa cao nhất 

Imax= 198 mm/ngày, ước tính lượng mưa chảy tràn khoảng 137,24 m3/ngày. 

Như vậy, tổng lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại khu vực dự án trong những 

ngày mưa là 669,49 m3/ngày. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động 

b.1. Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn vận hành của dự án, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ước tính 

tại dự án khoảng 6,0 m3/ngày. Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 

hiện hữu tại dự án, sau đó dẫn về HTXLNT tập trung có công suất 10m3/ngày.đêm 

nhằm xử lý nước thải đạt chất lượng trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.  

Đối với nước thải phát sinh từ nhà ăn của dự án hiện được thu gom và xử lý sơ 

bộ thông qua bể tách mỡ trước khi vào HTXLNT tập trung. Nước thải từ nhà ăn dẫn vào 

hố ga 1 đến bể tách mỡ vào hố ga 2 và dẫn về HTXLNT xử lý đạt quy chuẩn. Các hố ga 

và bể tách mỡ có cùng kích thước là 1m x 1m x 0,8m (DxRxH). 

Quy trình công nghệ của HTXLNT tập trung như sau: 
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Hình 10. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Thuyết minh quy trình: 

+ Hố thu gom:  

Nước thải phát sinh chảy theo đường ống thu gom vào hố gom, nước thải được 

chứa tạm thời lại đây và được bơm sang bể điều hòa để tiếp tục xử lý.  

+ Bể điều hòa:  

Bể điều hòa được thiết kế nhằm cân bằng lưu lượng cũng như nồng độ các chất 

ô nhiễm có trong nước thải. Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ 

nước thải. Ngoài ra, trong công đoạn này sẽ kết hợp thổi khí cho các vi sinh hiếu khí 

sinh trưởng và phát triển sinh khối nhờ vào quá trình tiêu thụ các chất hữu cơ ô nhiễm. 

Cụ thể quá trình như sau: 

Không khí được đưa vào bằng máy thổi khí, lượng oxy hòa tan trong nước thải 

luôn được duy trì trong khoảng 2 – 4 mg/L nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho 

sinh vật sống tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải. Tại đây, các chất hữu cơ ô nhiễm 

được vi sinh vật sử dụng làm nguồn thức ăn để tạo nên tế bào mới. Sản phẩm của quá 

trình này chủ yếu là CO2, H2O và sinh khối vi sinh vật, các sản phẩm chứa Nitơ, Photpho 

và lưu huỳnh sẽ được vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3
-, PO4

3-, SO2
-.  

+ Bể lắng:  

Nước thải 

Hố gom 

Bể điều hòa 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể thu mẫu 

Nguồn tiếp nhận 

(Đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B) 

Máy thổi khí 

Chlorine 
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Nước sau quá trình thổi khí sẽ chảy tràn sang bể lắng. Dưới tác dụng của trọng 

lực các bông bùn lắng xuống đáy, nước trong di chuyển lên trên. Phần nước trong sẽ 

được chảy tràn tiếp tục chảy sang bể khử trùng đến bể thu mẫu vào nguồn tiếp nhận. 

Quá trình khử trùng được thực hiện trên đường ống sau công đoạn lắng trước khi xả thải 

ra môi trường.  

Hóa chất khử trùng (Chlorine) được khuấy trộn châm tự động kết nối theo hoạt động 

của động cơ bơm mực nước thải và có định kỳ thời gian bơm, nhằm tiêu diệt hoàn toàn các 

vi khuẩn gây hại như Coliforms, E.Coli,... trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

Nước thải sau khi khử trùng sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B  (áp dụng đến 

ngày 31/12/2031) và QCVN 14:2025/BTNMT (áp dụng từ ngày 01/01/2032). Nước thải 

sau xử lý được thải vào Kênh Lung Lớn II. 

Chi tiết kích thước các bể của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Bảng 28. Kích thước các bể trong hệ thống xử lý nước thải 10m3/ngày.đêm 

TT Hạng mục 
Kích thước lọt lòng (m) Tổng thể 

tích (m3) 
Dài Rộng Sâu 

1 Hố gom 1,1 0,9 1,3 1,3 

2 Bể điều hòa 1,7 1,15 1,3 2,5 

3 Bể lắng 1,7 1,15 1,3 2,5 

4 Bể khử trùng 1,7 1,15 1,3 2,5 

5 Hố thu mẫu 1,1 0,9 1,3 1,3 

Vật liệu bể xử lý: Bê tông cốt thép, bên trong phủ epoxy chống thấm. 

b.2. Nước thải sản xuất 

Nước thải từ phòng thí nghiệm có lưu lượng khoảng 0,4 m3/ngày, chủ yếu chứa 

hàm lượng chất rắn lơ lửng và tính kiềm nên sẽ được trung hòa pH và dẫn vào HTXLNT 

tập trung để tiếp tục xử lý, sau đó thải vào nguồn tiếp nhận là kênh Lung Lớn II. 

b.3. Nước mưa chảy tràn 

Do dự án chỉ tiến hành nâng công suất bằng cách xây dựng hạng mục trên nền 

bê tông sẵn có và lắp thêm thiết bị, không tăng thêm diện tích đất. Vì thế, lượng nước 

mưa chảy tràn tại dự án hầu như không có tăng lên, hệ thống thu gom và thoát nước 

vẫn đáp ứng. 

Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn vận hành của dự án được quản lý và xử lý 

dựa trên biện pháp quản lý hiện hữu tại dự án. Phương án quản lý nước mưa chảy tràn 

tại dự án được thể hiện như sau: 
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Hình 11. Sơ đồ quản lý nước mưa chảy tràn tại dự án 

Nước mưa chảy tràn từ mái nhà được thu bằng máng cùng với nước mưa chảy 

tràn trên sân bãi, đường nội bộ sẽ được chảy vào các rãnh thu gom bằng bê tông, các 

rãnh này được xây dựng dọc theo chiều dài thoát nước của dự án để thu nước mưa. Nước 

mưa sau khi qua hệ thống thu gom và lắng cặn bẩn qua các hố ga đôi sẽ thoát qua hệ 

thống cống bê tông và trực tiếp ra kênh Lung Lớn II. 

 

Hình 12. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

Để khống chế ô nhiễm do nước mưa, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tiếp tục sử dụng hệ thống thoát nước mưa hiện hữu tại dự án; 

+ Khống chế các nguồn gây ô nhiễm môi trường (khí thải, nước thải, CTR …)  

theo đúng quy định. Khu vực sân bãi thường xuyên được làm vệ sinh sạch sẽ, không để 

rơi vãi chất thải trong quá trình hoạt động của dự án; 

+ Chủ dự án sẽ tiến hành nạo thường xuyên vét để loại bỏ rác, phế thải tránh tắc nghẽn. 

Hiện nay, tại khu vực dự án có bố trí 3 cửa xả nước mưa. Tọa độ cửa xả cụ thể 

như sau: 

  

Nước mưa chảy 

tràn từ mái nhà 
Kênh Lung 

Lớn II 
Hố ga 

đôi 

Rãnh thu gom 

bê tông 

Nước mưa chảy 

tràn từ sân bãi, 

đường nội bộ 
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Bảng 29. Tọa độ vị trí xả nước mưa 

TT Vị trí xả nước mưa 
Tọa độ  

X Y 

1 NM1 1124190.37 512298.67 

2 NM2 1124193.71 512358.93 

3 NM3 1124236.87 512422.47 

4.2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Đánh giá sơ bộ 

+ Nguồn phát sinh: 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình bốc nguyên liệu tại cảng nhập, kho chứa 

nguyên liệu, nhập liệu vào silo; bơm hút nguyên liệu;  

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản 

phẩm ra vào dự án; 

- Bụi phát sinh trong quá trình sản xuất: nạp nguyên liệu trộn, khu vực đóng bao 

và cảng xuất xi măng. 

+ Thành phần, khối lượng: 

- Bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu: 

Tham khảo hệ số ô nhiễm bụi của WHO (1993) đối với quá trình bốc nguyên liệu 

vận chuyển bằng tàu, lượng bụi phát sinh là 0,1 kg/tấn nguyên liệu. Trong giai đoạn vận 

hành, chủ dự án chủ yếu nhập nguyên liệu là xỉ nghiền mịn và xi măng xá OPC cùng 

với các thành phần phụ để tạo nên sản phẩm. Theo số liệu về nhu cầu nguyên liệu tại 

Chương I của báo cáo, mỗi năm cần khoảng 1.218.500 tấn nguyên liệu (clinker, thạch 

cao, đá vôi, phụ gia, xi măng xá và tro bay), lượng bụi phát sinh từ quá trình này ước 

tính khoảng 121,85 tấn/năm, tương đương 338,5 kg/ngày = 14,1 kg/giờ (mỗi năm hoạt 

động khoảng 360 ngày). 

- Bụi phát sinh trong quá trình sản xuất: 

Theo WHO (1993), hệ số phát thải bụi từ quá trình sản xuất xi măng (trong trường 

hợp không áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi) như sau: 

Bảng 30. Hệ số phát thải bụi từ quá trình sản xuất xi măng 

TT Các hoạt động sản xuất 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nguyên liệu) 

1 Trộn xi măng 0,05 

2 Đóng bao xi măng 0,01 

3 Vận chuyển xi măng 0,01 
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Nguồn: WHO, 1990 

Dựa vào hệ số ô nhiễm bụi được đưa ra trong bảng trên và khối lượng các nguyên 

vật liệu phục vụ sản xuất (1.218.500 tấn/năm), có thể ước tính tải lượng bụi phát sinh 

trong quá trình hoạt động của trạm nghiền (trong trường hợp không áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu) như sau: 

Bảng 31. Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình sản xuất xi măng 

TT Các hoạt động sản xuất 
Tải lượng bụi/năm 

(kg/năm) 

1 Trộn xi măng 60.925 

2 Đóng bao xi măng 12.185 

3 Vận chuyển xi măng 12.185 

Tổng cộng 85.295 

Nguồn: WHO, 1990 

Từ kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nếu không áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu bụi thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình hoạt động của trạm nghiền khoảng 

85.295 kg/năm. 

Khí thải từ máy phát điện: Dự án được thực hiện với mục tiêu nâng công suất sản 

xuất dựa trên việc xậy dựng thêm hạng mục và lắp đặt thêm thiết bị. Đồng thời, các công 

trình hiện hữu và thiết bị tại dự án được sử dụng tiếp tục trong giai đoạn vận hành thương 

mại, trong đó có máy phát điện. Vì thế, tác động sinh ra khí thải từ máy phát điện trong 

giai đoạn này tương tự với những đánh giá trong mục 4.3.1.2 - a.2. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động 

b.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển  

+ Tất cả các phương tiện vận chuyển phải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ 

thuật và môi trường. 

+ Tất cả các phương tiện vận chuyển sẽ được bảo dưỡng thường xuyên để giảm 

thiểu sự phát sinh bụi và khí thải. 

+ Bố trí tuyến vận chuyển và thời gian vận chuyển hợp lý.  

b.2. Biện pháp xử lý bụi từ quá trình sản xuất xi măng trong giai đoạn vận hành  

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình sản xuất xi măng: 

+ Chứa một số nguyên liệu trong các xi lô kín nhằm giảm thiểu bụi; 

+ Chứa xi măng trong các xi lô kín nhằm giảm thiểu bụi; 

+ Đầu tư hệ thống băng tải, gàu tải, vìt tải, máng khí động, hệ thống bơm hút nén 

ngay từ khâu nhập nguyên liệu, từ trong quá trình sản xuất đến xuất bán xi măng thành 

phẩm nên ít sử dụng xe chạy trong dự án nên hạn chế lượng bụi phát sinh; 
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+ Các tổ sản xuất duy trì thường xuyên công tác vệ sinh công nghiệp bao gồm: vệ 

sinh trong nhà xưởng, khu vực kho chứa, bến xuất nhập,… nhằm thu gom toàn bộ nguyên 

liệu, sản phẩm rơi vãi. Tần suất vệ sinh của dự án là 3 lần/ngày (mỗi ca/1 lần). 

+ Thường xuyên phun nước làm ẩm đường bộ, nhất là trong mùa khô nóng, hạn 

chế phát tán bụi theo gió; 

+ Quy định các phương tiện chuyên chở xi măng bao phải có phủ bạt, thùng – hầm 

hàng kín; 

+ Thường xuyên quét dọn rác, bụi rơi vãi nhằm hạn chế khả năng bụi bị cuốn theo 

nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước hoặc khuếch tán bụi khi có gió lớn; 

 

Hình 13. Xe quét hút bụi tại dự án 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động; 
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+ Các tuyến giao thông đường bộ ra vào dự án được bê tông hóa. 

+ Lắp đặt hệ thống lọc bụi tại các vị trí phát sinh nhiều bụi. Tổng số lượng hệ thống 

lọc bụi là 24 hệ thống, vị trí lắp đặt cụ thể như sau: 

Bảng 32. Vị trí lắp đặt hệ thống lọc bụi của dự án sau khi nâng công suất 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Số lượng điểm xả 

khí sau xử lý 
Vị trí lắp đặt 

1 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 64-4 (256 

túi/bộ) 

01 bộ 

Không có đường xả 

khí sau xử lý ra 

ngoài. 

Đặt cạnh kho nguyên liệu 

(kho K17). 

01 bộ 
Xả khí sau xử lý ra 

ngoài. 

Đặt tại khu vực đóng bao 

thành phẩm số 01 và 02. 

2 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 96-4 (384 

túi/bộ) 

05 bộ 
04 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

Đặt tại 05 dây chuyền 

nghiền (trong đó hệ 

thống lọc bụi dây chuyền 

số 01 và 02 kết nối vô 1 

đường ống xả (*)). 

01 bộ 
Không có đường xả 

khí ra ngoài. 

Đặt tại cửa kho nguyên 

liệu chính (kho K45) (*). 

3 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 32-5 (160 

túi/bộ) 

01 bộ 
01 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

Đặt tại khu vực máy xếp 

bao bành số 02. 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 32-5 (160 

túi/bộ) 

Sử dụng dự phòng. 

01 bộ 

Đường xả khí được 

kết nối vào đường 

xả của bộ lọc bụi 

64-4 (Mục số 1 

trên). 

Đặt tại khu vực đóng bao 

thành phẩm số 01 và 02. 

4 
Hệ thống lọc bụi 

96-1 (96 túi) 
01 bộ 

01 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

Đặt tại khu vực máy xếp 

bao bành số 01. 

5 

Hệ thống lọc bụi 

HMC48 (48 túi), 

HMC96 (96 túi) 

 

03 bộ 
Không có đường xả 

khí ra ngoài. 

Đặt cạnh khu vực phòng 

điều khiển trung tâm, 

trong kho nguyên liệu 

chính (kho K45) (**). 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Số lượng điểm xả 

khí sau xử lý 
Vị trí lắp đặt 

6 

Hệ thống lọc bụi 

tay áo 48-2 (96 

túi/bộ) 

06 bộ 

03 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

Đặt tại 04 xilo chứa được 

đầu tư mới. 

01 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

01 bộ lắp tăng cường 

cạnh bến thủy nội địa bốc 

dở nguyên liệu. 

01 không có đường 

xả khí ra ngoài (xả 

khí sạch trở vô 

kho). 

01 bộ lắp cho hệ thống 

máy tiền nghiền nguyên 

liệu đầu vào trong kho 

(kho K45). 

01 không có đường 

xả khí ra ngoài (xả 

khí sạch trở vô xi 

lô). 

01 bộ lắp bổ sung cho 01 

xi lô chứa trước đây. 

7 
Hệ thống lọc bụi 

tay áo 18-2 
04 bộ 

01 đường xả khí sau 

xử lý ra ngoài. 

01 bộ tại khu vực bơm 

hút nguyên liệu mịn. 

03 không có đường 

xả khí ra ngoài 

Đặt trong kho nguyên 

liệu chính (kho K45). 

(*): 01 hệ thống lọc bụi PPCS 96-4 tại cửa kho nguyên liệu chính sau quá trình lọc 

bụi thì thoát khí sạch vào trong kho, không thoát vào môi trường; 02 hệ thống lọc bụi của 

dây chuyền nghiền số 01 và số 02 được đấu nối chung 01 ống thoát khí ra ngoài. 

(**): 03 hệ thống lọc bụi HMC bên trong kho nguyên liệu chính được lắp đặt nhằm 

xử lý bụi phát sinh bên dưới các hầm cân băng định lượng cấp liệu của các dây chuyền 

nghiền trong kho và phòng điều khiển trung tâm, sau quá trình lọc bụi thì thoát khí sạch 

vào trong kho. Do đó, 03 hệ thống lọc bụi bao gồm 01 hệ thống HMC48, 02 hệ thống 

HMC96 không thu mẫu bụi, khí thải, thay vào đó sẽ thu mẫu tại vị trí đặt các hệ thống lọc 

bụi bên ngoài ở các khu vực khác. 

Ghi chú:  

- Hệ thống lọc bụi 64-4: Hệ thống có 4 khoang, mỗi khoang có 64 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi 96-4: Hệ thống có 4 khoang, mỗi khoang có 96 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi 32-5: Hệ thống có 5 khoang, mỗi khoang có 32 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi 96-1: Hệ thống có 1 khoang 96 túi vải. 
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- Hệ thống lọc bụi HMC48: Hệ thống có 1 khoang 48 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi HMC96: Hệ thống có 1 khoang 96 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi 48-2: Hệ thống có 2 khoang, mỗi khoang có 48 túi vải. 

- Hệ thống lọc bụi tay áo 18-2: Hệ thống có 2 khoang, mỗi khoang có 18 túi vải. 

Hệ thống lọc bụi tại dự án được chủ đầu tư quan tâm, kiểm tra, theo dõi thường 

xuyên. Định kì, trong thời gian 6 tháng các túi vải sẽ được kiểm tra, vệ sinh và trong 12 

tháng sẽ được thay mới, quá trình kiểm tra thay mới cũng được chủ dự án ghi chép và 

theo dõi chi tiết. 

Sơ đồ quy trình xử lý bụi tại dự án được tóm tắt như sau: 

Hình 14. Quy trình công nghệ xử lý bụi của dây chuyền sản xuất xi măng 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi từ khâu nghiền, băng tải vận chuyển, kho chứa nguyên liệu và vị trí đóng bao xi 

măng sẽ nhờ các quạt hút qua hệ thống ống dẫn khí đến thiết bị lọc bụi tay áo. 

Thiết bị lọc sẽ có quạt hút tạo dòng khí áp âm len lõi vào các thiết bị và khu vực cần 

hút để hút ngược vào trong dẫn về hệ thống lọc. Khí cần lọc được đưa vào phễu chứa bụi 

rồi qua các ống túi vải đi từ ngoài vào trong để rút vào ống góp khí sạch và thoát ra ngoài. 

Khi bụi đã bám nhiều trên bề mặt của ống tay áo làm cho sức cản của chúng tăng cao ảnh 

hưởng đến năng suất lọc, để giải quyết tình trạng đó các khoang lọc sẽ lần lượt giũ theo 

chương trình đã được lập trình sẵn, bụi kết hợp với khí thổi ngược từ ngoài vào trong ống 

tay áo. Dòng khí sạch sẽ theo ống dẫn thải ra nguồn tiếp nhận. 

Bụi sau khi thu hồi từ thiết bị lọc bụi dạng tay áo sẽ đưa về dây chuyền sản xuất để 

tái sử dụng. Chất lượng không khí sau khi qua hệ thống xử lý bụi thải ra môi trường đạt 

QCVN 19:2024/BTNMT (Cột C). 

Thông số kỹ thuật của các hệ thống lọc bụi sau nâng cấp như sau: 

Bảng 33. Thông số kỹ thuật của các hệ thống lọc bụi tại dự án sau khi nâng cấp 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống lọc bụi tay áo 64-4 
+ Công suất: 45KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

Các nguồn 

phát sinh bụi 
Quạt hút 

Thiết bị lọc 

bụi tay áo 

Nguồn tiếp nhận QCVN 

19:2024/BTNMT (Cột C) 

Bụi thu hồi tái sử dụng 

trong sản xuất 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

+ Lưu lượng quạt: 25.000m3/h. 

2 Hệ thống lọc bụi tay áo 96-4 

+ Công suất: 110KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 36.200m3/h. 

3 Hệ thống lọc bụi tay áo 32-5 

+ Công suất: 30KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 20.000m3/h. 

4 Hệ thống lọc bụi HMC48, HMC96 

+ Công suất: 5,5KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 5.000 – 7.000m3/h. 

5 Hệ thống lọc bụi tay áo 48-2 

+ Công suất: 11KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 15.000m3/h. 

6 Hệ thống lọc bụi tay áo 18-2 

+ Công suất: 5,5KW; 

+ Tốc độ 1.450 vòng/phút; 

+ Lưu lượng quạt: 5.000 - 7.000m3/h. 

 

Hệ lọc bụi 32-5 Hệ lọc bụi 96-1 
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Hệ lọc bụi 18-2 Hệ lọc bụi 48-2 

Hệ lọc bụi 96-4 
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Hình 15. Hình ảnh một số hệ thống lọc bụi tại dự án 

Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chủ đầu tư đã lắp đặt 

hệ thống quan trắc khí thải tự động theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022. Số liệu quan trắc khí thải tự động sẽ được truyền về cho Sở Nông nghiệp 

và Môi trường theo đúng quy định.  

Số lượng hệ thống và thông số quan trắc khí thải tự động được lắp đặt như sau: 

Bảng 34. Vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động 

TT Hệ thống Vị trí lắp đặt Thông số quan trắc 

1 
Hệ thống quan trắc khí thải tự 

động số 02 

Ống thoát khí nối 

giữa dây chuyền số 

01 và 02 

Nhiệt độ, áp suất, 

bụi 

2 
Hệ thống quan trắc khí thải tự 

động số 03 

Ống thoát khí dây 

chuyền số 03 

3 
Hệ thống quan trắc khí thải tự 

động số 04 

Ống thoát khí dây 

chuyền số 04 

4 
Hệ thống quan trắc khí thải tự 

động số 05 

Ống thoát khí dây 

chuyền số 05 

Một số hình ảnh lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động tại dự án như sau: 

Hệ lọc bụi 64-4 
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Hình 16. Hình ảnh lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục 

4.2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Đánh giá sơ bộ 

a.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

+ Nguồn phát sinh: Chất thải rắn phát sinh ra do quá trình sinh hoạt của công nhân 

viên chủ yếu là vỏ trái cây, vỏ cơm hộp, các loại thức ăn thừa, bọc nilong,...  

+ Khối lượng rác: 

- Định mức: Theo QCVN 01:2021/BXD, đối với khu vực dự án là nông thôn - 

tương đương cấp đô thị loại IV, định mức mỗi công nhân trung bình thải phát thải 0,9 

kg/người/ngày; 

- Thời gian làm việc: 24 giờ/ngày; 

- Số lượng công nhân: 160 người; 

- Vậy, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khoảng 144 kg/ngày. 

a.2. Chất thải sản xuất 

+ Nguồn phát sinh: 

- Bột xi măng rơi vãi sa lắng xung quanh khu vực sản xuất; 

- Vỏ bao bì hư hỏng; 

- Các ống tay áo lọc bụi bị hư hỏng hoặc phải thay định kỳ từ các hệ thống lọc bụi. 

+ Khối lượng: 

- Bột xi măng: khoảng 200 – 400 kg/ngày; 
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- Bột nguyên liệu phụ mịn khác: khoảng 100 – 200 kg/ngày; 

- Vỏ bao bì: khoảng 1,4 – 2,0 kg/ngày; 

- Các ống tay áo lọc bụi bị hư hỏng: 200 kg/năm. 

a.3. Bùn cống rãnh/hố ga, bùn từ bể tự hoại 

+ Nguồn phát sinh: Từ hệ thống thoát nước mưa, nước thải của dự án. 

+ Khối lượng phát sinh:  

- Trong quá trình hoạt động, các hệ thống thu gom và dẫn nước thải, nước mưa tại 

dự án sẽ tích tụ khối lượng bùn nhất định. Khối lượng bùn ước tính khoảng 0,2 m3/tháng.  

- Đồng thời, tại dự án cũng phát sinh bùn từ bể tự hoại. Khối lượng bùn hầm cầu 

ước tính khoảng 0,12 lít/người/ngày, số lượng công nhân là 160 người. Lượng bùn cần 

hút khoảng 80% tổng lượng bùn phát sinh, khoảng 5,12 m3/năm (0,04 m3/năm x 160 

người x 80%). 

a.4. Chất thải nguy hại 

+ Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. 

+ Khối lượng: Khối lượng CTNH ước tính trong quá trình hoạt động được thể hiện 

qua bảng sau: 

Bảng 35. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động tại 

dự án  

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 18 02 01 20 

2 Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn thải khác 
Lỏng 17 02 04 750 

3 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 16 01 06 30 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 100 

5 
Hộp mực in thải có chứa 

thành phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 50 

6 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng Rắn 15 01 02 50 

7 Bao bì cứng thải bằng các vật 

liệu khác 

Rắn 18 01 04 80 

8 Que hàn thải có các kim loại 

nặng hoặc thành phần nguy 

hại 

Rắn 07 04 01 20 

9 Bo mạch điện tử Rắn 16 02 15 01 

Tổng cộng 1.101 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động 

b.1. Chất thải rắn sinh hoạt 
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+ Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động sẽ được thu gom 

và lưu trữ trong các thùng rác hiện hữu tại dự án.  

+ Cuối ngày, chất thải rắn sinh hoạt được công nhân tập kết về khu vực phía trước 

dự án (cạnh nhà bảo vệ) để bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

+ Chủ dự án tiếp tục phối hợp với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý lượng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.    

b.2. Chất thải rắn sản xuất 

Các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sản xuất được cơ sở áp dụng bao gồm: 

+ Trang bị xe đẩy tay để thu gom chất thải rắn sản xuất phát sinh; 

+ Nhiệm vụ vệ sinh công nghiệp, quét dọn, thu gom chất thải rắn sản xuất phát 

sinh (bột xi măng, bột nguyên liệu), rơi vãi được phân công cho mỗi tổ sản xuất và được 

quy định trong nội quy. Mỗi loại được thu gom riêng lên xe đẩy tay và vận chuyển về 

kho chứa mỗi loại để tiếp tục tái sử dụng lại trong quá trình sản xuất xi măng. 

+ Bao xi măng hỏng được thu gom tập trung lại, bao bì này có khả năng tái chế 

đem bán phế liệu nhưng để đảm bảo an toàn cho thương hiệu, tránh trường hợp các cơ 

sở, đơn vị khác sử dụng bao bì của dự án cho mục đích tiêu cực thì chủ dự án chọn biện 

pháp xử lý là phân công cho công nhân thu gom lượng bao bì hỏng này và dùng bút 

gạch xóa nhãn hiệu trước khi tập kết chuyển cho đơn vị thu gom theo hợp đồng. Bao xi 

măng hỏng được thu gom chung với chất thải rắn sinh hoạt nhưng đựng tách riêng từng 

loại. 

+ Nguyên liệu kém chất lượng thu gom được điều chỉnh theo công thức tăng cao 

đơn phối liệu sản xuất cùng với nguyên liệu đạt chất lượng để tổng hòa sử dụng. 

+ Những chất thải sản xuất khác có khả năng tái sử dụng được thu gom trở lại sản 

xuất. Những chất thải không thể tái sử dụng được thu gom xử lý chung với rác thải sinh 

hoạt. 

+ Đối với các túi vải lọc bụi đã qua sử dụng, chủ dự án thu gom và lưu chứa tạm 

thời trong kho và bàn giao cho đơn vị có chức năng. 

b.3. Bùn cống rãnh/hố ga, bùn từ bể tự hoại 

Để hạn chế tình trạng tắt nghẽn bùn cống rãnh/hố ga và bùn từ bể tự hoại, chủ dự 

án đề ra những giải pháp sau: 

 + Thường xuyên kiểm tra, xem xét tình trạng hoạt động của hệ thống cống rãnh. 

Có giải pháp nạo vét ngay khi bị tắt nghẽn. 

+ Thường xuyên quét dọn sân bãi để tránh nước mưa cuốn trôi rác thải làm ảnh 

hưởng đến quá trình thoát nước. 

+ Định kỳ (01 lần/năm), chủ dự án sẽ thuê đơn vị bơm hút hầm tự hoại. 

b.4. Chất thải nguy hại 
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+ Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được phân loại, thu gom, chứa đựng vào các vật 

liệu chứa phù hợp được dán nhãn theo quy định và tập kết về kho hiện hữu của dự án, 

đảm bảo theo yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT về quản lý và xử lý CTNH. 

+ Kho chứa CTNH có diện tích 18m2, kho có kết cấu tường xây bao che chống tràn 

bằng gạch ống D200, trát vữa, nền bê tông cốt thép, đá 1 x 2 mác B200 - B250 dày 

200mm, mái lợp tole sóng vuông dày 0,55mm.  

+ Chất thải nguy hại được lưu trữ riêng biệt từng loại, có xây vách ngăn riêng và 

dán nhãn phân loại đúng quy định, riêng phần chứa các loại nhớt thải bên trong kho chứa 

trong các phuy và nền được đổ bê tông cốt âm -150mm để chống tràn. 

+ Trong quá trình vận hành, chủ dự án sẽ tiếp tục phối hợp đơn vị có đầy đủ chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

+ Định kỳ hàng năm, chủ dự án sẽ báo cáo tình hình phát sinh và quản lý chất thải 

nguy hại đến cơ quan chức năng theo quy định. 

4.2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Đánh giá sơ bộ 

a.1. Tiếng ồn 

+ Nguồn phát sinh: 

- Hoạt động của tuyến băng tải nguyên vật liệu; hệ thống bơm hút nguyên liệu; 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị trong dự án (từ công đoạn nghiền, trộn, máy 

đóng bao xi măng, máy đóng bành xi măng); 

-  Tiếng động cơ của các phương tiện giao thông. 

+ Mức độ gây ảnh hưởng: Mức ồn tối đa của một số phương tiện sử dụng trong 

vận hành được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 36. Mức ồn tối đa của một số phương tiện 

TT 
Phương tiện vận chuyển và 

thiết bị thi công cơ giới 

Mức độ tại nguồn (dBA) 

Khoảng Trung bình 

1 Xe tải 108 - 120 115 

2 Máy phát điện 87 - 95 91 

3 Máy nén khí 97 - 105 101 

4 Máy nghiền (*) 89 - 105 97 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng. Môi trường không khí, 2002; Ủy ban bảo vệ môi 

trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 1971. 

(*) Alena Barbulescu và ctv., 2025, Ô nhiễm ngành công nghiệp xi măng và tác 

động đến môi trường và sức khỏe dân số. 
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Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của 

sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm 

thì một hệ thống sóng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ 363 m/s cho 

âm thanh đầu tiên sinh ra (Nguồn: U.S department of Transportation, 1992). Trong quá 

trình lan truyền sóng âm trong không khí, chiều cao của sóng (cường độ âm thanh) ở bất 

kỳ điểm nào cho trước sẽ giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền âm 

thanh từ nguồn điểm sẽ được biểu diễn bằng công thức sau: 

Li = Lp - Ld - Lc 

Trong đó:  

+ Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn ở khoảng cách d (m); 

+ Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn; 

+ Ld: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i:Ld = 20log[(r2/r1)1 + a]; 

- r1: khoảng cách từ nguồn gây ồn Lp; 

- r2: khoảng cách tính toán độ giảm ồn theo khoảng cách tương ứng với Li (m); 

- a: hệ số hấp thụ riêng tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0); 

+ Lc: độ giảm tiếng ồn qua vật cản. Áp dụng địa hình thực tế thi công có địa 

hình rộng, trong bán kính 100 – 200 m từ khu vực thi công và tính với giả thiết không 

có vật cản, Lc = 0; 

Từ các công thức trên có thể tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công 

trên công trường xung quanh ở khoảng cách từ 5 m đến 250 m. Kết quả được thể hiện 

như sau: 

Bảng 37. Mức ồn của các máy móc, thiết bị theo khoảng cách tính từ nguồn ồn 

TT Tên thiết bị 
Tiếng ồn theo khoảng cách (m) 

10 20 30 50 100 200 250 500 

1 Xe tải 98,5 92,5 89,0 84,5 78,5 72,5 70,6 64,5 

2 Máy phát điện 74,5 68,5 65,0 60,5 54,5 48,5 46,6 40,5 

3 Máy nén khí 84,5 78,5 75,0 70,5 64,5 58,5 56,6 50,5 

QCVN 26:2010/BTNMT 70dBA 

Nguồn: U.S department of Transportation, 1992 

Từ kết quả tính toán cho thấy, độ ồn từ các máy móc thiết bị khi hoạt động riêng 

lẻ có khả năng ảnh hưởng trong phạm vi tối đa khoảng 250m tính từ nguồn ồn (đặc biệt 

là xe tải). Trong một vài thời điểm, phạm vi ảnh hưởng có thể gia tăng do hoạt động 

đồng thời của nhiều máy móc. 

a.2. Độ rung 
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Hoạt động trong quá trìnhvận hành tạo ra các mức rung ở mặt đất rất khác nhau 

tùy theo thiết bị và phương pháp được sử dụng. Rung sẽ phát sinh từ máy móc thiết bị 

đang vận hành lan truyền theo nền đất và giảm dần theo sự tăng dần khoảng cách.  

Mức độ rung của các máy móc, thiết bị làm việc tại dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 38. Mức rung của máy móc và thiết bị 

TT Máy móc, thiết bị 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung cách 

máy 30m 

Mức rung 

cách máy 60m 

1 Máy nén khí 81 71 61 

2 Xe tải 74 64 54 

3 Cần cẩu 77 67 57 

4 Xe nâng 71 61 51 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

Nguồn: Quy trình ĐTM – Cơ sở lý thuyết và thực tiễn, Nguyễn Quỳnh Hương, 2009 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động 

Các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế các tác động tiếng ồn đảm bảo điều kiện 

lao động tốt cho công nhân viên làm việc tại dự án trong thời gian dự án đi vào vận hành 

như sau: 

+ Công nhân làm việc trong những khu vực có độ ồn cao được trang bị dụng cụ 

bảo hộ lao động như nút tai chống ồn. 

+ Những người làm việc tiếp xúc nhiều với tiếng ồn được bớt giờ làm việc hoặc 

bố trí xen kẽ công việc giữa vận hành máy nghiền, máy trộn với các khu vực sản xuất 

khác để có những quảng nghỉ thích hợp. 

+ Thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, bôi 

trơn các cơ cấu chuyển động để giảm ma sát, giảm độ ồn. 

+ Các thiết bị hao mòn quá nhiều được thay thế hoặc sửa chữa. 

+ Yêu cầu khách hàng không vận hành động cơ của phương tiện trong khi chờ bốc xếp 

hàng hóa, không tập trung công nhân bốc xếp hàng hóa trong giờ cao điểm, giờ nghỉ ngơi. 

+ Kiểm tra bảo trì thường xuyên và định kì các phương tiện cơ giới nội bộ để đảm 

bảo an toàn khi lưu thông và không tạo tiếng ồn do hao mòn, hư hỏng thiết bị. 

4.2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trong quá trình vận hành 

thử nghiệm, vận hành chính thức 

a. Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động 

+ Huấn luyện khóa cơ bản về nhận thức an toàn và vệ sinh lao động cho công nhân 

viên trước khi làm việc tại công trình; 
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+ Quy định và phổ biến về các nội quy tại công trường như giờ ra vào, trang bị lao 

động, nội quy sử dụng máy móc, thiết bị tại công trường, nội quy về an toàn điện, cháy 

nổ, giao thông,…; 

+ Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân tại công trình; 

+ Theo dõi quá trình tai nạn do lao động, xác định nguyên nhân từ đó đưa ra các 

biện pháp phòng ngừa kịp thời, tránh các tai nạn tương tự về sau; 

+ Sử dụng rào chắn, biển báo tại khu vực gây nguy hiểm như: hố đào sâu, khu vực 

có hệ thống điện,…; 

+ Trang bị các dụng cụ sơ cứu y tế cần thiết; 

+ Tăng cường quá trình kiểm tra, nhắc nhở công nhân thực hiện các nội quy về an 

toàn, đình chỉ đối với công nhân thiếu trang phục bảo hộ lao động hoặc sai phạm về nội 

quy an toàn. 

b. Biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông 

+ Lắp đặt các biển báo, đèn tín hiệu giao thông cho các khu vực trọng điểm quan 

trọng (ngã ba, ngã tư, khu vực bị che khuất tầm nhìn,...) trên tuyến đường nội bộ và giao 

nhau với đường ngoại tuyến; 

+ Điều tiết các phương tiện vận tải ra vào dự án hợp lý, chở đúng trọng tải không 

chở vật liệu quá tải hoặc cồng kềnh; 

+ Tổ chức tuyên truyền vận động công nhân và các chủ phương tiện thực hiện tốt 

về luật an toàn giao thông và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện giao thông. 

c. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về PCCC trong quá trình hoạt động;  

+ Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ. Công nhân không 

được hút thuốc, không mang bật lửa, các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực dễ cháy; 

+ Chủ đầu tư đã trang bị các thiết bị PCCC trong toàn dự án nhất là tại các vị trí 

dễ phát sinh sự cố cháy nổ như nhà xưởng, kho chứa, khu vực văn phòng, xưởng cơ khí 

và đầu tư hệ thống báo cháy tự động theo nhiệt độ và theo khói ở những vị trí trọng yếu, 

trong trường hợp xảy ra sự cố, kịp thời xử lý. Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định 

PCCC. Hệ thống cột thu lôi. 

+ Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế là hệ thống cấp nước cứu hoả áp lực 

thấp. Việc chữa cháy sẽ do xe cứu hoả của đội chữa cháy của địa phương thực hiện. 

Nước cấp cho xe cứu hoả được lấy từ bể nước cứu hoả tại dự án.  

+ Xây dựng phương án PCCC tại dự án. 

+ Thường xuyên theo dõi tình trạng làm việc của máy móc thiết bị và hệ thống 

điện, kịp thời sửa chữa hư hỏng đảm bảo cho việc phòng chống cháy nổ. Các đường dây 

điện được thiết kế an toàn, chống chập gây cháy, kiểm tra định kỳ các đường dây điện, 

các đầu mối nối. 
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+ Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng máy móc thiết bị điện đúng tiêu chuẩn kỹ 

thuật an toàn như dây điện trần phía ngoài nhà phải cách xa ít nhất 0,25 m. 

d. Sạt lở bờ kênh 

+ Chủ dự án bố trí công nhân thường xuyên kiểm tra, gia cố mặt bằng nơi chuyển 

nguyên liệu, thành phẩm;  

+ Kiểm tra độ lún công trình chống lở bờ kênh; 

+ Ghe, tàu khi chạy đến khu vực dự án đều được khuyến cáo phải di chuyển chậm để 

giảm gây ra áp lực sóng; 

+ Đặc biệt, chủ đầu tư đã bố trí xây dựng các kè bê tông kiên cố suốt tuyến khu vực 

của dự án nhằm bảo vệ bến thủy khỏi tình trạng sạc lở.  

+ Với việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu trên thì tình trạng sạt lở bờ kênh tại 

khu vực dự án rất khó có thể xảy ra. Ảnh hưởng của tác động này đến môi trường là 

không đáng kể. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

+ Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. Các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã được thực hiện và đưa vào sử dụng trong 

hoạt động hiện hữu của dự án.  

+ Dự án nâng công suất sản xuất bằng biện pháp thay đổi một số quy cách nguyên 

liệu từ dạng hạt sang dạng nghiền mịn cho các dây chuyền nghiền xi măng hiện hữu và 

lắp thêm một thiết bị phụ và xây dựng thêm xi lô chứa nguyên liệu mịn khép kín. Các 

hạng mục công trình bảo vệ môi trường không có sự thay đổi, chủ dự án vẫn sẽ tiếp tục 

sử dụng các hạng mục bảo vệ và xử lý chất thải hiện hữu tại dự án.  

+ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên sẽ kết hợp với cơ quan chuyên môi về bảo 

vệ môi trường nhằm mục đích quản lý, giám sát môi trường của dự án từ khi thiết kế, 

xây dựng cho đến khi hoạt động và kết thúc dự án. Chủ dự án sẽ định kỳ nộp báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường kèm kết quả gám sát môi trường cho cơ quan quản lý môi 

trường và các cấp có thẩm quyền 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đáng giá, dự báo 

Có nhiều phương pháp phục vụ cho công tác đánh giá các tác động môi trường. 

Tuy nhiên, đối với dự án “Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn 

sản phẩm/năm”, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu và lựa chọn phương pháp phù hợp với loại 

hình dự án, cụ thể mức độ chi tiết và tin cậy thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 39. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các phương pháp đánh giá 

TT Phương pháp đánh giá Mức độ chi tiết và độ tin cậy 

1 Phương pháp liệt kê Cao 
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TT Phương pháp đánh giá Mức độ chi tiết và độ tin cậy 

2 
Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô 

nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập 
Trung bình 

3 Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường Cao 

4 Phương pháp nhận dạng  Cao 

5 Phương pháp so sánh Cao 

6 
Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và 

phân tích trong phòng thí nghiệm 
Khá cao 

7 Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu Khá cao 

+ Phương pháp liệt kê: Bao gồm 2 loại chính: 

- Bảng liệt kê mô tả: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần 

nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

- Bảng liệt kê đơn giản: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần 

nghiên cứu có khả năng bị tác động. 

+ Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới 

thiết lập: Phương pháp được áp dụng trong việc ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ 

các hoạt động của khu du lịch theo hệ số ô nhiễm của WHO. Do việc dựa vào hệ số ô 

nhiễm do WHO thiết lập nên mức độ phù hợp chưa cao đối với điều kiện của Việt Nam, 

nên độ tin cậy của phương pháp được xếp ở mức trung bình. 

+ Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường: Làm cơ sở cho việc nhận định các 

đối tượng tự nhiên có thể bị tác động bởi các hoạt động của dự án, đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm, chương trình quản lý và giám sát môi trường 

+ Phương pháp nhận dạng: Đây là phương pháp dùng để xác định các thành phần 

của dự án ảnh hưởng đến môi trường và nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi 

trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết. 

+ Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá nồng độ các chất gây ô nhiễm từ các 

hoạt động của dự án, trên cơ sở các tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn Việt Nam về môi 

trường, do vậy có mức độ tin cậy của phương pháp này tương đối cao. 

+ Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước, đất 

và tiếng ồn tại khu vực dự án. Phương pháp này có độ tin cậy khá cao do được dựa trên 

các thiết bị lấy mẫu phân tích hiện đại và phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn. 
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CHƯƠNG 5: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án “Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản 

phẩm/năm” không thuộc đối tượng nhóm dự án khai thác khoáng sản nên trong phạm vi 

báo cáo không đề cập đến phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho dự án. 
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CHƯƠNG 6: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

+ Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên: 6,0 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 2: Nước thải từ phòng thí nghiệm: 0,5 m3/ngày.đêm. 

+ Lưu lượng xả nước thải tối đa: 10 m3/ngày.đêm (theo công suất HTXLNT). 

+ Dòng nước thải: Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép là 01 (một) dòng. 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ được thải vào nguồn tiếp nhận là kênh Lung 

Lớn II. 

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

- Thông số và giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đề nghị cấp 

phép không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B (áp dụng đến ngày 31/12/2031) và QCVN 14:2025/BTNMT 

(áp dụng từ ngày 01/01/2032), cụ thể như sau: 

Bảng 40. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo QCVN 

TT Thông số  Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, 

K = 1,2 

1 pH -  5 – 9 

2 BOD5 mg/l 60 

3 TDS mg/l 1.200 

4 TSS mg/l 120 

5 Sunfua  (tính theo H2S) mg/L 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 12 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/L 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 24 

9 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/L 12 

10 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L 12 

11 Tổng Coliforms MPN/100mL 5.000 

+ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí xả nước thải: kênh Lung Lớn II tiếp giáp dự án, ấp Hòn Chông, xã Kiên 

Lương, tỉnh An Giang. 
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Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi 

chiếu 30) như sau: 

Bảng 41. Vị trí điểm xả của công trình xả nước thải 

Vị trí các điểm của công trình xả thải 
Tọa độ  

X Y 

Vị trí điểm xả thải trước khi vào nguồn tiếp nhận  1124145.01 512252.66 

- Phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận: Sau khi qua quá trình xử lý 

nước tự chảy tràn. 

- Chế độ xả nước thải: 24 giờ, liên tục các ngày trong năm. 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

+ Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của dây chuyền nghiền số 01; 

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của dây chuyền nghiền số 02; 

- Nguồn số 03: Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của dây chuyền nghiền số 03; 

- Nguồn số 04: Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của dây chuyền nghiền số 04; 

- Nguồn số 05: Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của dây chuyền nghiền số 05; 

- Nguồn số 06: Bụi, khí thải từ hoạt động bốc dở nguyên liệu tại kho nguyên liệu chính; 

- Nguồn số 07: Bụi, khí thải từ hoạt động bốc dở nguyên liệu (cạnh bến thủy nội địa); 

- Nguồn số 08: Bụi, khí thải từ kho đóng bao thành phẩm số 01; 

- Nguồn số 09: Bụi, khí thải từ kho đóng bao thành phẩm số 02; 

- Nguồn số 10: Bụi, khí thải từ khu vực máy xếp bao bành số 01; 

- Nguồn số 11: Bụi, khí thải từ khu vực máy xếp bao bành số 02; 

- Nguồn số 12: Bụi, khí thải từ xilo chứa 06; 

- Nguồn số 13: Bụi, khí thải từ xilo chứa 07; 

- Nguồn số 14: Bụi, khí thải từ xilo chứa 08; 

- Nguồn số 15: Bụi, khí thải từ xilo chứa 09; 

- Nguồn số 16: Bụi, khí thải từ xilo chứa 10; 

- Nguồn số 17: Bụi, khí thải từ khu vực bơm hút – thổi nguyên liệu mịn; 

- Nguồn số 18: Bụi, khí thải từ khu vực máy tiền nghiền; 

- Nguồn số 19: Máy phát điện dự phòng công suất 100 kVA; 

- Nguồn số 20: Máy phát điện dự phòng công suất 28 kVA. 

+ Lưu lượng phát sinh:  

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của dây chuyền nghiền số 01 

+ 02: 74.200 m3/giờ (đấu nối vào 01 đường xả khí); 
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- Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của dây chuyền nghiền số 03: 

36.200 m3/giờ; 

- Nguồn số 03: Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của dây chuyền nghiền số 04 

36.200 m3/giờ; 

- Nguồn số 04: Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của dây chuyền nghiền số 05: 

36.200 m3/giờ; 

- Nguồn số 05: Bụi, khí thải từ kho đóng bao thành phẩm số 01 + 02: 45.000 

m3/giờ; 

- Nguồn số 06: Bụi, khí thải từ khu vực máy xếp bao bành số 01: 36.200 m3/giờ; 

- Nguồn số 07: Bụi, khí thải từ khu vực máy xếp bao bành số 02: 20.000 m3/giờ; 

- Nguồn số 08: Bụi, khí thải từ xilo chứa 07: 15.000 m3/giờ; 

- Nguồn số 09: Bụi, khí thải từ xilo chứa 08: 15.000 m3/giờ; 

- Nguồn số 10: Bụi, khí thải từ xilo chứa 09 + 10: 15.000 m3/giờ; 

- Nguồn số 11: Bụi, khí tải từ khu vực bến thủy nội địa bốc dỡ nguyên liệu: 

15.000 m3/giờ; 

- Nguồn số 12: Bụi, khí thải từ khu vực bơm hút – thổi nguyên liệu mịn: 7.000 

m3/giờ; 

- Nguồn số 13: Máy phát điện dự phòng công suất 100 kVA: 840 m3/giờ; 

- Nguồn số 14: Máy phát điện dự phòng công suất 28 kVA: 500 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải:  

- Dòng số 01: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi tay áo PPCS 96-4 tại 

dây chuyền nghiền số 01 và 02; 

- Dòng số 02: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi tay áo PPCS 96-4 tại 

dây chuyền nghiền số 03; 

- Dòng số 03: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi tay áo PPCS 96-4 tại 

dây chuyền nghiền số 04; 

- Dòng số 04: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi tay áo PPCS 96-4 tại 

dây chuyền nghiền số 05; 

- Dòng số 05: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi tay áo PPCS 64-4 và 

32-5 tại khu vực đóng bao thành phẩm số 01 + 02 (đấu nối vào 01 đường xả khí); 

- Dòng số 06: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi tay áo 64-4 tại khu vực 

cạnh bến thủy nội địa bốc dở nguyên liệu (bến cảng nhập liệu); 

- Dòng số 07: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi tay áo 96-1 tại máy xếp 

bao bành 01 (khu vực kho xi măng); 

- Dòng số 08: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi 48-2 tại khu vực xilo 

chứa 07;  
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- Dòng số 09: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi 48-2 tại khu vực xilo 

chứa 08; 

- Dòng số 10: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi 48-2 tại khu vực xilo 

chứa 09 + 10; 

- Dòng số 11: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi 32-5 tại máy xếp bao 

bành 02; 

- Dòng số 12: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống lọc bụi 18-2 tại khu vực bơm 

hút – thổi nguyên liệu mịn; 

- Dòng số 13: Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng công suất 100 kVA; 

- Dòng số 14: Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng công suất 28 kVA.  

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  

- Các dòng thải từ số 01 đến số 12 phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo 

quy định của QCVN 19:2024/BTNMT, cột C, cụ thể như sau: 

Bảng 42. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2024/BTNMT  

cột C 

1 Bụi tổng mg/Nm3 ≤ 40 

2 Lưu lượng m3/h - 

3 Nhiệt độ 
0C - 

- Các dòng thải số 13 và 14 phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy 

định của QCVN 19:2024/BTNMT, cột C, cụ thể như sau: 

Bảng 43. Thông số các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 19:2024/BTNMT 

cột C 

1 CO 

mg/Nm3 

≤ 450 

2 SO2 ≤ 350 

3 NOx ≤ 500 

4 Bụi ≤ 100 

+ Vị trí, phương thức xả khí thải: 

- Vị trí xả nước thải: ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi 

chiếu 30) như sau:  
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Bảng 44. Vị trí điểm xả khí thải 

TT Dòng xả khí thải 
Tọa độ  

X Y 

1 

Dòng số 01: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi tay áo PPCS 96-4 tại dây chuyền nghiền 

số 01 và 02 

1124240 512309 

2 

Dòng số 02: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi tay áo PPCS 96-4 tại dây chuyền nghiền 

số 03 

1124221 512312 

3 

Dòng số 03: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi tay áo PPCS 96-4 tại dây chuyền nghiền 

số 04 

1124256 512290 

4 

Dòng số 04: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi tay áo PPCS 96-4 tại dây chuyền nghiền 

số 05 

1124266 512275 

5 

Dòng số 05: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi tay áo PPCS 64-4 và 32-5 tại khu vực 

đóng bao thành phẩm số 01 + 02 (đấu nối vào 01 

đường xả khí) 

1124246 512269 

6 

Dòng số 06: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi tay áo 64-4 tại khu vực cạnh bến thủy nội 

địa bốc dở nguyên liệu (bến cảng nhập liệu) 

1124245 512274 

7 

Dòng số 07: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi tay áo 96-1 tại máy xếp bao bành 01 (khu 

vực kho xi măng) 

1124232 512400 

8 
Dòng số 08: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi 48-2 tại khu vực xilo chứa 07 
1124169 512266 

9 
Dòng số 09: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi 48-2 tại khu vực xilo chứa 08 
1124199 512294 

10 
Dòng số 10: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi 48-2 tại khu vực xilo chứa 09 + 10 
1124210 512307 

11 
Dòng số 11: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi 32-5 tại máy xếp bao bành 02 
1124228 512349 

12 

Dòng số 12: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống 

lọc bụi 18-2 tại khu vực bơm hút – thổi nguyên 

liệu mịn 

1124190 512332 
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TT Dòng xả khí thải 
Tọa độ  

X Y 

13 
Dòng số 13: Bụi, khí thải từ máy phát điện dự 

phòng công suất 100 kVA 
1124205 512353 

14 
Dòng số 14: Bụi, khí thải từ máy phát điện dự 

phòng công suất 28 kVA 
1124198 512222 

- Phương thức xả khí thải:  

. Các dòng thải từ số 01 đến số 12 sau khi được xử lý xả ra môi trường liên tục 

theo các thời điểm sản xuất trong ngày. 

. Các dòng thải số 13 và 14 xả gián đoạn (chỉ xả khi máy phát điện vận hành). 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 01: Phát sinh từ các dây chuyền nghiền; 

- Nguồn số 02: Phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng; 

- Nguồn số 03: Phát sinh từ hoạt động của các máy móc của hệ thống xử lý nước 

thải công suất 10 m³/ngày.đêm. 

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 

- Giá trị giới hạn áp dụng đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng đến ngày 31/12/2026); QCVN 26:2025/BNNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng từ ngày 01/01/2027). 

Bảng 45. Giá trị tối đa cho phép về tiếng ồn tại dự án 

Từ 6 – 21 giờ (dBA) Từ 21 – 6 giờ (dBA) Ghi chú 

70 55 Khu vực thông thường 

- Giá trị giới hạn áp dụng đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung (áp dụng đến ngày 31/12/2026); QCVN 27:2025/BNNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (áp dụng từ ngày 01/01/2027). 

Bảng 46. Giá trị tối đa cho phép và mức gia tốc rung tại dự án 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép 
Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ (dB) Từ 6 – 21 giờ (dB) 

70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, dự án đã lắp hoàn 

thiện và hoạt động 05 dây chuyền nghiền xi măng, các công trình bảo vệ môi trường (hệ 

thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn, hệ thống lọc bụi và hệ 

thống quan trắc khí thải tự động) và thực hiện quan trắc định kỳ theo chương trình quan 

trắc như tiến độ đề ra tại báo cáo ĐTM được phê duyệt.  

Tuy nhiên, dự án chưa thực hiện công tác vận hành thử nghiệm cho các công 

trình bảo vệ môi trường. Trong nội dung báo cáo này, chủ dự án xin phép hoàn thiện các 

hạng mục công trình theo kế hoạch được trình bày tại Chương 1 và sau đó sẽ tiến hành 

vận hành thử nghiệm cho dự án “Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 

tấn sản phẩm/năm”.  

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư  

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

chất thải theo đúng quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 21 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, chủ dự án cam kết tuân thủ theo đúng quy 

định của pháp luật, trường hợp xảy ra sự cố hoặc các giải pháp xử lý chất thải không 

khả thi, chủ dự án sẽ ngưng vận hành, có giải pháp ứng phó và khắc phục, cam kết không 

thải chất thải chưa qua xử lý vào môi trường. 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

+ Thời gian vận hành thử nghiệm của dự án là 03 tháng, dự kiến như sau:  

Bảng 47. Thời gian dự kiến thực hiện VHTN 

TT Công trình xử lý chất thải Chất lượng 

1 Hệ thống xử lý nước thải QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) 

2 Hệ thống lọc bụi QCVN 19:2024/BTNMT (Cột C) 

+ Công suất dự kiến đạt được của cả dự án đầu tư tại thời điểm kết thúc giai đoạn 

vận hành thử nghiệm là 80% quy mô dự án. 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Theo quy định tại khoản 5, Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại 
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khoản 4 Điều này (dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022), việc quan trắc chất thải 

do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý 

chất thải.   

Kế hoạch quan trắc chất thải trong quá trình VHTN được trình bày cụ thể như sau: 
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Bảng 48. Kế hoạch quan trắc trong quá trình VHTN đối với công trình xử lý chất thải không lắp quan trắc tự động 

TT Vị trí lấy mẫu Thời gian lấy mẫu Số lượng mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn so sánh 

I Nước thải 

1 
Nước thải đầu vào của 

HTXLNT 
01 ngày 01 mẫu đơn 

pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, 

Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động - 

thực vật, Tổng các chất hoạt 

động bề mặt, Phosphat, Tổng 

Coliforms. 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (cột B) 

2 
Nước thải đầu ra của 

HTXLNT 
03 ngày liên tiếp  03 mẫu đơn 

II Bụi, khí thải 

1 

Dòng số 05: Bụi, khí thải sau 

xử lý của hệ thống lọc bụi tay 

áo PPCS 64-4 và 32-5 tại 

khu vực đóng bao thành 

phẩm số 01 + 02 (đấu nối vào 

01 đường xả khí) 

03 ngày liên tiếp 09 mẫu tổ hợp 

Lưu lượng, Nhiệt độ, Bụi tổng 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

(cột C) 

2 

Dòng số 06: Bụi, khí thải sau 

xử lý của hệ thống lọc bụi tay 

áo 64-4 tại khu vực cạnh bến 

03 ngày liên tiếp 09 mẫu tổ hợp 
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TT Vị trí lấy mẫu Thời gian lấy mẫu Số lượng mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn so sánh 

thủy nội địa bốc dở nguyên 

liệu (bến cảng nhập liệu) 

3 

Dòng số 07: Bụi, khí thải sau 

xử lý của hệ thống lọc bụi tay 

áo 96-1 tại máy xếp bao bành 

01 (khu vực kho xi măng) 

03 ngày liên tiếp 09 mẫu tổ hợp 

4 

Dòng số 08: Bụi, khí thải sau 

xử lý của hệ thống lọc bụi 

48-2 tại khu vực xilo chứa 07 

03 ngày liên tiếp 09 mẫu tổ hợp 

5 

Dòng số 09: Bụi, khí thải sau 

xử lý của hệ thống lọc bụi 

48-2 tại khu vực xilo chứa 08 

03 ngày liên tiếp 09 mẫu tổ hợp 

6 

Dòng số 10: Bụi, khí thải sau 

xử lý của hệ thống lọc bụi 

48-2 tại khu vực xilo chứa 09 

+ 10 

03 ngày liên tiếp 09 mẫu tổ hợp 

7 

Dòng số 11: Bụi, khí thải sau 

xử lý của hệ thống lọc bụi 

32-5 tại máy xếp bao bành 

02 

03 ngày liên tiếp 09 mẫu tổ hợp 

8 

Dòng số 12: Bụi, khí thải sau 

xử lý của hệ thống lọc bụi 

18-2 tại khu vực bơm hút – 

thổi nguyên liệu mịn 

03 ngày liên tiếp 09 mẫu tổ hợp 
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Bảng 49. Kế hoạch quan trắc trong quá trình VHTN đối với công trình xử lý khí thải có lắp quan trắc tự động 

TT Vị trí lấy mẫu Thời gian lấy mẫu Số lượng mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn so sánh 

1 

Bụi, khí thải sau xử lý của 

hệ thống lọc bụi tay áo 

PPCS 96-4 tại dây chuyền 

nghiền số 01 và 02 

03 ngày liên tiếp 
Vận hành hệ thống quan trắc tự động 

liên tục 

Quan trắc tự động: Lưu 

lượng, Nhiệt độ, Áp suất, 

Bụi tổng. 

 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

(cột C) 

2 

Bụi, khí thải sau xử lý của 

hệ thống lọc bụi tay áo 

PPCS 96-4 tại dây chuyền 

nghiền số 03 

03 ngày liên tiếp 
Vận hành hệ thống quan trắc tự động 

liên tục 

3 

Bụi, khí thải sau xử lý của 

hệ thống lọc bụi tay áo 

PPCS 96-4 tại dây chuyền 

nghiền số 04 

03 ngày liên tiếp 
Vận hành hệ thống quan trắc tự động 

liên tục 

4 

Bụi, khí thải sau xử lý của 

hệ thống lọc bụi tay áo 

PPCS 96-4 tại dây chuyền 

nghiền số 05 

03 ngày liên tiếp 
Vận hành hệ thống quan trắc tự động 

liên tục 
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7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

7.2.1. Chương trình quan trắc chất thải tự động, liên tục 

Trong khu vực thực hiện dự án hiện hữu, chủ dự án đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống 

quan trắc khí thải tự động, liên tục. Đồng thời, chủ dự án cũng nhận được Văn bản số 

222/STNMT-BVMT ngày 12/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên 

Giang (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang) về việc truyền, nhập dữ 

liệu từ hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Theo đó, dự án có 04 trạm quan trắc 

được cho phép truyền số liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể như sau: 

Bảng 50. Quan trắc khí thải tự động, liên tục 

TT Tên trạm 
Tọa độ Thông số quan 

trắc X Y 

1 XMHT_Dây chuyền 1 và 2 10.1660951 104.6139531 

Bụi, lưu lượng, 

nhiệt độ, áp suất 

2 XMHT_Dây chuyền 3 10.1660832 104.6139853 

3 XMHT_Dây chuyền 4 10.1665373 104.6137778 

4 XMHT_Dây chuyền 5 10.1665832 104.6137422 

Khi dự án “Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản 

phẩm/năm” được thực hiện, chủ dự án tiếp tục vận hành hệ thống quan trắc khí thải tự 

động, liên tục nhằm đánh giá chất lượng khí thải phát sinh.  

7.2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

7.2.2.1. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ 

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường 

2020 và điểm b, khoản 1, Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ, hoạt động của dự án không thuộc đối tượng quan trắc môi trường nước 

thải. Tuy nhiên, thực hiện quan trắc chất lượng môi trường là một phần trong công tác 

quản lý môi trường khu vực và là dữ liệu để có thể theo dõi diễn biến chất lượng môi 

trường, đánh giá các tác động đến môi trường trong quá trình hoạt động của dự án, từ 

đó đưa ra những kế hoạch phù hợp để giảm thiểu, ngăn chặn các tác động gây ô nhiễm 

môi trường. 

Bên cạnh đó, để đánh giá khả năng vận hành của HTXLNT tại dự án và đảm bảo 

nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường, chủ dự án 

sẽ thực hiện quan trắc định kỳ đối với nước thải phát sinh tại dự án, chương trình quan 

trắc được đề xuất như sau:  

+ Vị trí giám sát: Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 

30, các vị trí giám sát mẫu như sau:  
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Bảng 51. Vị trí giám sát nước thải định kỳ 

Vị trí giám sát X  Y Số lượng mẫu Tần suất 

NT - Nước thải đầu ra 

của HTXLNT 
1124150 512246 01 06 tháng/lần 

+ Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, sunfua, amoni, nitrat, 

phosphat, dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng Coliforms. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (áp dụng đến ngày 

31/12/2031) và QCVN 14:2025/BTNMT (áp dụng từ ngày 01/01/2032).  

7.2.2.2. Chương trình quan trắc khí thải định kỳ 

+ Vị trí giám sát:  

- KK1: Bụi, khí thải sau xử lý tại khu vực đóng bao thành phẩm số 01 + 02. Tọa 

độ: X1 = 1124246; Y1 = 512269. 

- KK2: Bụi, khí thải sau xử lý tại khu vực cạnh bến thủy nội địa bốc dở nguyên 

liệu (bến cảng nhập liệu). Tọa độ: X2 = 1124245; Y2 = 512274.  

- KK3: Bụi, khí thải sau xử lý tại máy xếp bao bành 01. Tọa độ: X3 = 1124232; 

Y3 = 512400. 

- KK4: Bụi, khí thải từ xilo chứa 07. Tọa độ: X4 = 1124169; Y4 = 512266. 

- KK5: Bụi, khí thải từ xilo chứa 08. Tọa độ: X5 = 1124199; Y5 = 512294. 

- KK6: Bụi, khí thải từ xilo chứa 09 + 10. Tọa độ: X6 = 1124210; Y6 = 512307. 

- KK7: Bụi, khí thải sau xử lý tại máy xếp bao bành 02. Tọa độ: X7 = 1124228; 

Y7 = 512349. 

- KK8: Bụi, khí thải sau xử lý tại khu vực bơm hút – thổi nguyên liệu mịn. Tọa độ: 

X8 = 1124190; Y8 = 512332. 

+ Thông số/chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt độ, Bụi tổng. 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT, cột C. 

7.2.2.3. Giám sát chất thải rắn thông thường 

Giám sát khối lượng phát sinh hàng ngày. Chất thải được phân định, phân loại để 

quản lý theo quy định. 

7.2.2.4. Giám sát chất thải nguy hại 

Giám sát khối lượng, thành phần phát sinh. Báo cáo với cơ quan thẩm quyền theo 

quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

7.2.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Chi phí dự trù thực hiện chương trình giám sát môi trường của dự án khi đi vào 

hoạt động được ước tính như sau:  
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Bảng 52. Kinh phí giám sát môi trường giai đoạn hoạt động 

Giám sát Chỉ tiêu 
Tần suất 

(lần/năm) 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Kinh phí 

(đồng) 

Nước thải 

pH 

2 

1 154.298 154.298 

BOD5 1 208.972 208.972 

TSS 1 148.906 148.906 

Tổng chất rắn hòa tan 1 51.167 51.167 

Sunfua 1 260.916 260.916 

Amoni 1 234.844 234.844 

Nitrat 1 289.084 289.084 

Phosphat 1 235.215 235.215 

Dầu, mỡ ĐTV 1 621.300 621.300 

Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
1 469.132 469.132 

Tổng Coliforms 1 419.144 419.144 

Khí thải 

Nhiệt độ 

2 

8 205.184 3.282.944 

Lưu lượng 8 322.031 5.152.496 

Áp suất 8 189.770 3.036.320 

Bụi tổng 8 222.174 3.554.784 

CO 8 266.748 4.267.968 

SO2 8 269.621 4.313.936 

NOx 8 271.133 4.338.128 

Tổng cộng 31.039.554 

(Nguồn: Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc ban hành bộ đơn giá cho hoạt động quan trắc môi trường và phân tích 

mẫu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang). 
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CHƯƠNG 8: NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG 

TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH 

Dự án “Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản 

phẩm/năm” không thuộc đối tượng dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí môi trường để được 

xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh.  

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Nhà máy nghiền xi măng Hà Tiên công suất 1.000.000 tấn sản phẩm/năm” 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 
96 

CHƯƠNG 9: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên cam kết: 

+ Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

+ Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau: 

- Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột C). 

- Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (áp dụng đến ngày 

31/12/2031) và QCVN 14:2025/BTNMT (áp dụng từ ngày 01/01/2032). 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại sẽ được thu gom, lưu giữ và xử lý 

tuân thủ theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. 

+ Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2025, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2025 và chấp hành chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

hàng năm theo quy định pháp luật nêu trên.  

+ Cam kết lập và gửi niêm yết Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải theo quy định. 

+ Cam kết công khai nội dung Giấy phép môi trường sau khi được cấp phép. 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang xem xét và cấp Giấy 

phép môi trường cho dự án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động của chủ dự 

án và chấp hành nghiêm túc các văn bản pháp luật theo quy định hiện hành. 
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i-ri6ni anh huo'ng ct6n clidu ki0n an todn vd sric khoe cira ngud'i lao dQng, nhirng ch6t

rhAi ngo4i trir tai di0u I cua hop d6ng niy. E6ng.thdi b6n B kh6ng thlrc hiQn vpn

chuyOn cv c6c dia diOm ngodi quy dfnh trong h-o. p ddng.

- Tam ngung vAn chuy6n khi b6n A chQm thanh to6n ho{c kh6ng thanhto6n
phi hdng th6ng.



Di6u 3: Gi6 cfr vir phucrng thtfrc thanh toin
* LrlA CA.'

06 thdng x 960.000dlthing: 5.760.000d (Bing chfr; Niim tripu bfi"y' triint
sdu mwoi ngdn ding) d6y ld sO ti6n md bdn A trA cho bOn 13 tiLrc hie;n c;6ng viec

cho sdu thfinglndm2A25.
* Phuong thac thanh todn:Bing ti6n mpt hoflc chuydn i<hoAn

- GiAy to thanh to6n g6m c6: H6a don di6n tu <1o Chi cLrc tiru6 cluv dinh chir

Ban quirn ly C6ng cQng - Thucrng mai vir BOn xe, tdu xi Ki0n L.trong ph6t irirnir.

Didu 4: Thb'i gian thanh to:in:

Thdi gian thanh to6n tung quy (vao ngdy 20 thang cuoi quli), tai viin phdng

Cty c6 phAn xi m^6ng Hd Ti6n (trudng hqp ngdy thanh to6n ro'i vio ngdy thf bal.
chtr nhflt thi chuy6n sang thanh to6n vdo ngdy thri hai cua tuAn k6 titip).

Di6u 5: Di6u khoin huf b6 ho{c thay tl6i h-o'p ddng:

- BOn B c6 quy6n dcvn phuong huj'hqp ddng khi b6n A ki hop d6ng vo'i muc

dich ho" p thric ho6 Oe Ori di6u kiQn hopt dQng hoflc mpc dich.kh6c sau do kh6ng ti0n
hdnh xu ly rirc thtti theo quy dinh chu ky van chuyOn tai cii0Lr I cr-La hop ci6n3. na1',

D6ng thdi b6n B co quyOn y6u cAu don vi chuc ning reru rit lai clid,u kien darrs ki
m6i trucrng cria b€n A hodc vi ph?m rn6t trong c6c di6u l<hoan cua i-rcrp d6ng.

- Trong qu6 trinh thr,rc hiQn hgp d6ng n6u bOn A c(r yOu cAr-r chdrn dLr'1 hgp

d6ng tru6c thdi han, thi b6n A ph6i th6ng b6o bing vdn ban cho bOn Il tnrcic rnot

thdngyoi citc ly do chfnh d5ng vd hcrp ly vd phai ducrc b6n B chAp thu6n trucrc l<hi

chdm drlt ho"p d6ng dA ky.

- Trong qu6 trinh thuc hi6n hop d6ng, n6u lu'ong r6c thAi silrh hoat phit sinh

tlng hopc b6n B c6 nhu cAu 16y tdng th0rn chuytin vpn chuyOn r6c thi hai bOn sd ti0n
hdnh ki6m tra thpc t6 vd bdn bac thting nhdt lai gitttn hcrp d6ng o'bAt kj,tho'i di6m
ndo trong ndm.

Diiiu 6: Di6u khoin chung:

- Hai b6n th6ng nh6t'thuc hiQn theo c6c didu khoain c15 dr:cvc ky k0t trong hcrp

ddng. Tlong qu6 trinh thyc hiQn n6u c6 gi ph6t sinh, thay cl6i l"rai b0n ctng rrhau bdn

bpc di d6n th6ng nhAt bdng vdn bAn vd cirng l<y tOn.

- [Iqp ddng duoc l6p thanh 02 ban, bOn A giir 0l biii,, irirr i] giii 01 l,ii,r :'i ,:,,

gi|tri nhu nhau.

- Hcr-p d6ng ndy c6 hi6u luc tu ngdy hy dtin khi hai bOn hoin tit clic qu;rcn va

nghia vp theo ho-p cl6ng dd dugc t<y kOt. I(hi hodn tAt, ho-p d6ng cluoc hai tr6n thanir

ly trong vdng 10 ngdy ho[c hai b6n d6 thyc hiQn dAy du nghTa vit theo ho-p dong thi
i nhu dugc thanh lj.

ntx

,NG -
MAI z
rJiu

NNB B ul-
XI MANG
HA TIE

D0ng Nllnh Tilng

t

'I



I

It,' UBDN lixu t<tpx Gr;\NG
so TAI xcuypx r.a l{6r'rRU'o}{G
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56; '': ' '":"7S'I'NMT-BVMTi ,^Vir tlLri €n, nhnn dil li6u tu hd thdng quan
lric klii thAi tr-r drins. li6n tuc

CONG [iOA XA i{OI CNdU NG}{IA \/IIi'[ NAftT
il6c Iftp - Tu'do - Idanh phtic

I(fnh gu'i: C6ng ty C6 phAn Xi rrdng Ha l'i6n

. : _16, C6n-g-v51 rO O:O/CV-2021ngey 0B th6ng 3 nfun 2020,cua C6rigJV C5
phAn Xi mdng I{d Ti6n vC vi6c xin xdc nh{n k€t n6i dft iiOu hd th6ng quan tr'ac khi
rhAi tu dQng,

. Ngdy 11 th6ng 3 nim 2021, So I-di nguy€n vd M6i trudng dd tj6n hdnh
l<i6m tra hi6n trang vi6c lap d{t cac tram quan tr6c tu dQng, liOn tuc tai C6ng ff
.-; 1 :
Co piran Xi rrr[iig Iid Ti6n. t]Lra kdt qu6 ki0m rra, ird th6rrg quan trac khi iirii, tu
d6irg 1i6n ti-rc cua C6ng ty C6 phin Xi rldng I{d Ti6n (04 trqnt qltan tdQ dd phu
ho'p vd'i quy dinli cilra ph6p lLr6t hi6n hdnh vA dd d6p urg y6u c6u truydn nhAn dti'
Ii6u r,6 Sd Tei nguy6n vd Mdi trudng. Eodn ki6rn tra dd ti6n hdnh cl5n tem ni6rn
phong vd quan ly mAt khAu truy cAp D.ata Iogger tai c6.c tlarn quan trfic fi dQng,
li6rr tuc. Th6ng tin v6 cdc tram quan tr"6c tu d6ng, 1i6n tuc cua don vi nhu sau:

i,'iiit Gltutg, ngL.ty tlttittg 3 tttittt )021

1. Trqm D*y chuydn 02:

- T€n trarn: XMHT_DAy chuydn 2

- Tsa cIQ vi trilSp d[t: 10.166095 1, ta4.613953t
t,- Cttc thoug s6 quan tr[c: Bui, luu luong, nhi6t d6, 6p su6t.

- Dia chi IP tinh hC th6ng: 113.166"93.225

- Dia chi FTP:

fLp : I I 1 23 .2 s .23 4 .9 3F TPiXIMANGI {A TIEN/DAYCI{UYEN2

- T'6n cl5ng nhflp: collectolkg
--^.,.- .viat kha.u: kiengrang

Dinh clang t6n tAp tin truy6n v6:

KG_XN,1i{T_KIf ID C 2 Jyy y mmd dhhrnm ss

2. Tr4m D6y chuydn 03:

- T6n trarn: XMIIT_DAy chuydn 3

- Tsa d0 vi trilip ddt: 10.1660832 ,104.6139853

- C6c ttrong so quan tr5c: Bui, luu luong, nhi6t d6, rip su6t.

- Dia chi IP tinh hd th6ng: 113.1 66.93.225

- Dla chi FTP:

ftp : / I I 23 .2 5 .23 4 .93 FTP/XIMAI{GHATIEN/DAYCI{ UYEN3

s8
Tlt rcu'
nlr rnt
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- f6n dlng n}6p: coliectorkg
,,;.- 1\4et L lrau: lilcnqrang

- Dinh dang t6n t6p tin tr-1r1,$1 y6'

i(G_XN4T{T _ICIID C3 3yyyrn rnddldrm rnss

3. Trir;m B6y chuy,6n 04:

- Tdn tlam: XMIJT_DAy chuyAn 4

- fsa d0 vt trilijp c15t: 1A.1665373,104.6131718
!.'

- Cdc th6ng s6 quan h'5.c: Bui, luu luo-ng, nhi6t d6, 6p suAt.

- Dia chi iP tinh hO th6ng: 113.1 66.93.225

- Dja chi FTP:

ftp : I I 1 23 .2 5 .23 4 .9 3 F TP/XIMANGHATIEN/DA YCHIJYEN4

- TCn d[ng nhap: collectorkg

- Mat kh6u: kiengiang

- Dinh dang t6n t6p tin truy6n v6:

KG_XMHT_KI{ID C 4 Jy yy *mddhh mm s s

4. 'f'rgur 86y s;rutdn 05:

- TOn tr'?m: XMI-IT_DAy chuyAn 5
, , ,:- TQa d0 vi tri 1ap d1t: 10.1665832, 104"6137422

- Circ th6ng s6 q,run tr6c: Bui, luu luo-ng, nhi6t d6, 6p sudt.

- Dia chi IP tinh h6 thdng: 113.166.93.225

- Dia chi IrTP:

ftp : I I I 23 .2 s .23 4 .9 3 F TPIXIMANGI{ATIEN/DAYCHUY EN5

- l6ir d6ng nliflp: coilectorkg

- N4at khAu: kiengiang

- Dinh dang t6n t6p tin truyAn vd:

K G_XMIIT_KHIDC5_;4yyymrndclhhmm ss

Dfr' liQu cluan tric khi thAi tu dQng, 1i6n tuc cira dcyn 
"i \6 tu'.ngAy l5l3l202l

sd clucvc So Tei nguy6n vd M6i trudng luu trfr, qu6n ly va truydn ve Bd Tdi nguy6n
va M6i truong theo dfing quy dinh t4i Th6ng tu s6 24/2O17ITT-BTI.IN4T ngdy
011912017 .

56'Tei nguy6n vd M6i tluo'ng dC nghl C6ng ty C6 ph6n Xi mdng I{d'Ii6n
c6 tr6ch nhi6m phAi b6o dAm vA tinh b6o mAt, tinh todn ven cira dt li6u, tdi khoAn
tluy cAp mdy chu FTP vd dia chi IP tinh noi truyAn dft 1i6u; ti€p tuc vpn hdnh h6
th5ng quan trEc lchi thii tU dQng, 1i6n tuc vd truyAn dfr li6u ,d Sc, Tdi nguy6n vd



aJ

\4oi tru'dng tlreo dring quy dinh; lip ddt can-re1"a OOi vO'i m6i tra,,r quan tric theo

qLil' cljnlr tai Nghl dinh 4012019,{j'iD.-C-P ngdy 13 thdng 5 n5n.r 2Al9 cua Chfnh phu

rle rrdc sira ddi, b6 sung rr6t s6 di.lu cria cdc.ngl-ri dinh quy rlinh chi ti6t, irr.r6ng

din tlri hdnh luAt bAo r,0 m6i truo'ng (t,i€c ldp dQt phai darlc hoan thdnh trtr(t'c
itgt)lt 3 1/l2/2021).

Tr6n dAy 1d th6ng b6o cua So' Tei nguy6n vi Mdi trud'ng v6 r'r6c truy0n,

iihAn dt 1i6u ti'ho tric khi thAi tu d6ng, Ii6n tric den C6ng ty C6 phAn

X i rning I Ia Tien thu'c hi6n./

;\'c'i uh$n:
- NhrL tr'6n;

- GD vA c6c PCD So IN&MT:
- CCBVMT;
- l-r-Lr-r: V'1, drlouong{*1

g{ffir%firir7

.tH

th6ng quan
dugc bi6t vA

pdc
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ff,-nql Yff&e&EK

lnvoice issuance entity
Dgn vi xudt hoa do,n

Cong ty TNHH Siam City Cement (ViQt Nam)
1 1 Dodn Vdn.Bo. Phuong 1 3, Qu6n 4
Thdnh pho HO Chi I\/inh Viet Nam
Di6n thbai +842873 017 018 Fax +8428 73 036
038
www.ecocycle.vn

SERVICE CONTRACT FOR TREATMENT OF WASTE MATERIALS
HEP D.,NG DlcH vu xu LV cHAr rHAt
Contract No.l Hqp Ddng sO.),A27ftEOSt2A2s f

This Contract for Treatment of Waste N/aterials (this "Contract") is entered into with effect as of

'J:nrlg 
01,,2025(t!e "Effective o.:t"t 

?^rn9, between: 
_,HEp DOng Xtr Ly Chat Thei ndy ("Hop DAng" nity) dwoc ky kd voi hiQu lttc ttt ngdy'[01/01/2025

("Ngdy HiQu Lqrc") bOivd giCra

Siam City Cement (Vietnam) Limited
EOfuG -{-Y.{-RACIt NHIEu,( HO,U HAN SIAfiIi CITY CEMENT iv'IET
NAfr$)

Dla chf:

11 Doan Van Bo Street, Ward 13, District 4, Ho Chi lVlinh City,
Vietnam
11 Dadn V&n E*, Phu'd'ng 73 Quiin 4 Thdnt: pko HA Chi *Llnh Vi*t
Nam
+842873017 018
+8428 73 036 O3V-28 73 036 038
Con nection-vn m@ siam citycem ent. com

Waste Treatment
Service Provider:
Co,Sd Thttc HiQn Dich
Vu Xtl Ly Ch* Thei:
Address:

Tel I Dl€n thaai
Fax:
Email:
-Ta. ,. t:a ^ +.',.MLr UtY! | tU
Tax code

I
tvla sc lnue
Bank account:
Tai khodn ngan h&ng
Represented by:
fugi,,.or dai di€n

0300608568

Authorization Letter No P-25002 dated UlA1D025
Thu uy Q,;yen sa F-25002 ngay 0X101/2025

Position: Ecocycle Director
Chtrc vu Glam Ddc Ecocyr'te
(Hereinafter referred to as 'SCC-VN" / Sar: Cdy daoc Aottel la ''SCe-yru')

ffi

(Hereinafter referred to as ''Plant" I Sau ddy dwoc ggi tdt ld "Nhe m6y')

AND
r ri

Tax Code I fr,$A sA thue
Address

Dia chi'.

Waste Owner:
Ch0 Nguon Thdi
Address
fiia chi

Tel I Di6n thaai.
Fax:
Email:
Thw di6n tw:

404321930000286 at HSBC Bank Viet Nam Ltd
441321930AAA286 /9i r\lgdn hang HSBe (\li1r Nam)
DI./ONG THI KIEU

Siam City Cement (Vietnam) Limited - Kien Giang Branch
Cong Ty Trach t\thi€'m iltt'u l-|an Siarn Cify Cement (Vi€t Nam) - Ctt,
nhdnh l^{i6n Gtang
0300608568 - 001
lntercity Hlghway 11. Binh An Ward, Kien Luong District, Kien Giang
Province. Vietnam
l-i6n Tinh La 71 Xa Einh An l4uyAn Kfin Lu,ryng. Tinh t4i€n iliang
Vi€t Nam.

HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY
CONG TY Co PHAN XI MANG HA TIEN
No 218, Street'11, Hon Chong Hamlet, Binh An Commune, Kien
Luong District, Kien Giang Province.
S6Zt8, Tinh lo 11, Ap Hon Chong, XdAn Binh, Huy€n Ki6n Luong
Tinh Ki6n Giang.
l

l
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Contract No,[027lGEOSl2025]

Tax code:; *, ;
lvla so lnue.
Represented by
,fugruof dai di€n

11700445937

ilrcuvcru xlM DONGI

Position. Director
Chwa vu Giam DOcl
(Hereinafter referred to as the "Client" I Ewo'i d€iy dtt'qa gai tdt la "Kh6e k Hang')

(SCC-VI\ and the Client are hereinafter referred to collectively as the "Parties" and individually as a
Party )

(SCC-L//V va Kh;iah f{dng sau ddySwo'cEoi ehu*g ia 'Cdc Bera"vd gar rlAng {a BOn )

WHEREAS:
xEr aAxa:

(1)

(2)

The Client is the waste owner of certain waste materials, as listed in Annex 'l of this Contract
(the "Waste Materials") at the Client's location(s) as listed in Annex 2 of this Contract ("Site{s)"),
which the Client wishes to dispose of in an environmentally safe and sound manner.
l<,hdc!: l-tdng hi6n.lai el-ru nguAn thei dai vo'i mAt sd en*c loai cltAtthdi. nkwdtroc ti6t k6 tai Fhu
!-uc7 cual-to'pCIongrnayt'ChatThdi"; tai @ac) dradt€nclaKhdch r,r:ing. nhudu'oc li6f k6fei
Fhu Lue 2 aua l-'!op t)&nE nay ("(Cac) Dia Diem") thea da Khd,ek lldng monE,muan v.u lv Chdt
Thdi thea cach thvc an fodn cho m1i tru'sng vd eon ngaoi.

SCC-VN is an entity having the function to provide waste transport and treatment services
including Co-processing services as defined belowwith regard to Waste N/aterials in accordance
with applicable regulations 0f Vietnam laws.
SCC-yru ld do'n vi c* chu'c ndng cung cdp dich.vu vAn cnuy1n va xu'!y ehdt thdt bao gdm dch
vu DAng xu ly nhw'd*'a'e dinh nghia Ct*'a'i d6y dol vb'i Chat Thei theo qu; dlnh cua pha;: !udt Vrdt
Nant hr€n hanlt

1

(3) SCC-VN and the Clrent mutually agree to enter into this Contract for the provision of waste
treatment services rncluding but not limited to co-processing service by SCC-VN with regard to
Waste [Vlaterials of the Client.

-qCC-yfu vit t<.hach *aqg ddng y kf ket l--/op DA.ng nay de SCC-y,V ;11ng cdp drch tu xu iy ri:*t
thdi baa gdm nh*'ng kheng Eto'i han diah'"ru Dong xtt'i'i d1i vot ek* Thdr eia Khdch lldng

NOW, THEREFORE the Parties agree as follows
NAY, DA SO eac E0n lhoa thu&n nk*'sau

(i)

THE CO-PROCESSING SERVICE
DleH vu DoNG xu Lf
"Co-processing" means the process of loading the Waste N/aterials into a rotary cement kiln at
the Plant so that the Waste hllaterials shall be completely and safely destroyed with no residual
ash due to (1)the extreme temperatures, long residence time and highly alkaline environment
in which the Waste [\llaterials are burnt almost completely and (2) the residual ash resulting from
such Co-processing activity, if any, being incorporated into the production of clinker of SCC-VN.
"Ddng x[r ly" ld qu6 trinh dwa ChAt Thei vdo trang td nung xi mdng danE qway tAi Nhd may d€
ch6t thdi dr.tEc ti6u h7y hadn tadn trang di6u kien an todn, kh6nE tqa ra tro da sau khi xtr ty nhd
vda (X) nhi6t dQ r*t cao, thoi gian lwu chay ddi, mOi trwdng ki6nt cao n€n ehdt thai bi dot ehay
gdn nhw hadn tadn vd (2) tro hinh thanh tir haat dqng DOng xCr ty ndy, n1u cdn sd/ /Ar, dwEc k€t
hEp s* dung trong qud trink sdn xudt clinker cda SCC-MN.

Under this Contract, SCC-VN shall provide the Client with the waste treatment service by Co-
processing method with regard to the Client's Waste N/laterials at the Plant of SCC-VN.
Accordingly, SCC-VN will collect the Waste lMaterials from the Client's Site and transport them
to the Plant of SCC-VN for Co-processing.

^:Theo l-'lop Dong ndy, SCC-y,ry s6 crlng cAp cha Khaeh Hdng dich vU xir ly Ch&t Thdi bdng
phwong phap dOng x* ty li6n quan d6n Chet Thei cita Khdch Hdng tai Nhd mdy cla SCC-Y /.

(ii)

ECO-SAL-PR-A1-79 Page 2 ol 20



2.

(i)

(iii)

(ii)

(iii)

(iv)

Contract No:

Theo d6. SeC,ytu sd tltu gom Chdt Thdi tar Dia di6m cAa Khitch t-litng vd vdn ehuydn eaa ehdt
Thdi nay d1n Nhit may cia SCC-y/V dO ti6n hank DAng xtr ly

ln case any of the Waste N/aterials cannot be treated by co-processing service or otherwise
agreed by the Client SCC-VN shall arrange for the same to be treated by other methods by its
registered partner (with appropriate license), for which the Client shall enter into an addendum
to this Contract with SCC-VN and SCC-VN's partner for the purpose.

Trong trudnE hop bar k'! Chil Thar nao hhlng thd duqc xA jy bdng diek vu dOng xtt ty hodc theo
tkaa thw6n khac vryt Ktx$ch tlanE SCC-ytV sF fhu x1p d€ Chet Thei da du'oc xu'ly bdng cae

phu,ong phap khae baidAinc dd dang ky-eua SCe-VrV (co Ei6y phep phu ho'p), v€t d'l tim nhu'

vAy Kiach HdnE s6 ky kA mat phu Wi AA sung cha tlqp Dang ndy voi SCC-t/,ry vd doi tac cua

SCC-Y,\l cha mue dich da.

COLLECTION AND TRANSPORTATION
THU GOM VA V$N CHUYEN

The Client shall provide the Waste tVlaterials to SCC-VN at the agreed Site. The Waste N/aterials

must be contained in the agreed packaging or containers as stipulated in Annex 1.

Khdich t--{dng s6 gtao chetlhai cho scc- ix ta Dia di6m dd thaa thudn. e hat Thei ph&i 6tt'oc
ekua trang baa bi hcdc vdt ch*'a thea thaa thu€tn nhu durse n1u trong Fhu Lua 1.

The Client shall provide SCC-VN with prior notice at least (five) working days. before SCC-VN
collects the Waste tMaterials, unless otherwise agreed by the Parties. The notice shall include,
among other things. the date, time, quantity, type of Waste lVlaterials and place where the
collection of the Waste lVaterials shall occur.
t<,hae k Hdng.s6 th1ng baa,ctto SCC- VN chdm nhdt 5 (ndm) ngdy tdm vi6a trw*e ngdl Se C- u'tu

thu gam ChAt Thei *yr 16.'tru khi eo tkoa thwSn khac Eitta Cdc 3dn. Tl6ng bdo s6 baa g*m.
ngay tho, gran kho, tuong ching toar Chat Tha, ,ta dta dt€m not ch.tv6n gtao Chdt Tha' cLing

nhu eae tau y, kh{ta n6u ca.

Upon the execution of this Contract, the Client shall provide to SCC-VN with a completed
manifest for the Waste lVaterials as the document listed in Annex 6 (the "Waste Manifest").
Du'a tr1n vi6c tku'c r,,en Ho'p DOng nay. 4'-hack l-lang s6 eung c6p efm SCC-t/&l ehu'ng tu xu ly
Ch6t Thar hoan ,:h,''t theo dung nhu trcng mAu duoc ttet kd o Phu t..rc 6 ( Chung Tn'ChAt
Thei")

The Client shall provlde a list of person(s) who are authorized to sign off on the Waste lManifest
per the template provided for in Annex 7 (the "Authorized Person(s)").
Khach tlang sd cung cAp mot_danh sach inht:'ngi ngu'o'i chiu trdeh nhi6m ky duyet tr6n eae

Chu'ng Tu'Ch6t Thdi thea n&u du'*e n5u trcng trhu l-uc 7 ("(Nhru'ng) Nguoi e}lru fnicfi
Nhi6rn'')

SPECIFICATIONS
DAC T1NH KV THUAT

The Client warrants that Waste lVaterials to be transferred to SCC-VN shall follow the
requirements and limits set forth in the Waste N/aterial Profile under Annex 3 hereof, and shall
not including radioactive materials, explosives, PCTs, surgical waste and bio-hazardous
materials. ln case Waste h/aterials are not within the Waste N/laterial Profile under Annex 3,

samples of the same shall be taken for testing before SCC-VN may offer to accept such Waste
IVaterials for treatment. The Client shall indemnify SCC-VN and any of its sub-contractors for all

costs, including but not limited to any liabilities. obligations, damages, claims, fines or charges
incurred by, or asserted against SCC-VN or any of its sub-contractors resulting from any
misstatement or omrssion of the Client in the transfer of the Waste N/aterials pursuant to the
Waste lVlaterial Profile.
t{hdeh Hdrig ddm ba: rdng Chdt That d*'a'c:huv1n graa cho -qCC-yff tuln thu eae ydu i,at}';a
gioi. han durrc n\u tr-crrgr Hd So,Chaf Thdi tai trhy L\jc 3 c'ua t1o'p Dong ndy, r,'d khotlg ha: ;f ",

chil pnong xa ch&i :16. Fe trs. clt&ttkai grdl ph&u vi* cdc eh&t ngu5t tta! sinh hae Treng trLrori;
nap Chit Thar khbnE tu&n thu t'r,3 So' enet ThAifql trhq Luc 3. Chet ThAi s5 di*oe lay m&r; d*
kiiem nghi€m trt;'sc,"':r SCC-[2fu co the de x.uat ch*p nh€rn cung c&p dich vu x* ly cac Cltai Tt:a

/
v

(

il(
,ll(

\
q

3.

(i)
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Contract N o : [027iG EOS/2025]

ndy.KhachHdngsF ndi nadnehoSCC-VNvdbatkynhathAupftun;iocuaSCC-VNrdtcieht
ph'i. bao gam nhang k&ong gioi han doi vsi eac trdch nhi6n. nEh\a vq. tkiet, hqi. k;hi6u nai. khoan
phatha5ctephiphaf slnh hodtcgdymcha SCC-\/iv hodabAtkynkathAuphtl ndoeua.SCC-
Vfu. do bAt k'i sr/.sar sat kay thi6t: sot ndo cr;a Khdeh Hdng trong vrdc chuy1n Eiao eh€;t Th€n

c&n c{t'thea l-'!6 So ChiSl trhtii

(ii) SCC-VN may inspect, sample, analyze and/or test any of the Waste lVlaterials according to SCC-
VN's internal procedures. ,At the time of sampling, two identical samples shall be taken. The first
sample shall be tested by SCC-VN or an independent third party laboratory of SCC-VN's
choosing. lf the results of this first test are disputed by the Client, the Client may request a
second test with written notice to SCC-VN within 10 (ten) working days of the date the results of
the first test are notified to the Client, as determined by SCC-VN. The second sample shall be

tested by a licensed testing company, as agreed by the Parties, and the results of this second
test shall be accepted as final by the Parties.
SCC-1,' l co th6 ki,lnt tra. t&y m*u_ph6r tich \/d,/hCIAc".kiem.nght1m cac Ch€rt 7-haithea quy tdnh
n1i ba eua SCC-ll&i tldo frhai di€m !6y m6u. hai m6u Ei6ng nhau s# du'a'c thu tk&p lt'/l6t: thu
nhdt sd dvoc su i;lrtg d€ SCC-yA,' kadc mat phdng tki nghi1m dqc lQp b€n nEadido SCC-vfu
chan ki6m nghiim Wau l<A qud cua l6n ki€m nghi€m thw nhdt khonE daoe Khdtch t-ting ehass

nh&n. Khaek l4dng ro tk€ y1u cdu ki€m tra ldn tht* hai blng aach gt*'t tkang baa cho Se C-t/i''
trang.vong 10 (nuoi) ngay ldrn viec ke t1t'ngay SCe-yfu tharyg bdo cho Khaah lang kdt -qua

cua l6n ki6m tra thu nhai b*i -qCC- vN. {\,16u thtr haisd du'ryc krdm tra b*'ieAng ty k!€m Cinh d'-toc
adp pkep fheo s#'tttlng nh€rt cua Cac Bln. vd k€t qud cua l6n ki€m trc thu"haisd duryc Cac
86n chdp r"tb*n h k1t qud cuoi e ung

(iii) lf, at any time following taking possession of the Waste [\/aterials" SCC-VN discovers that. the
Waste [Vlaterials do not conform to the information provided in the article 3(i), SCC-VN and Client
agreed to solve as follow solutions below.
NOu tai bit ky thot dtem nda sau khi dA nh&n ChOt lhal. SCC-Vt'J pkat h6n Chdt That kh1ng
phu ha'p.voithAng r:it du'o,e quy dinh trong fri€u "?fi) SCC-Y&i v€t Khdrh Hdng cungr fnoa thudn
ght quy€t tkeo m1t lrong cac phuong an sau

(a) SCC-VN shall return some or all of the Waste lVlaterials to the Client, at the Client's costs
and SCC-VN shall invoice the Client for any work SCC-VN has undertaken up to that
point: or
SCC-yIV tra ai not pr.at haac toar 63 (het'l1at chi Khatn hang bdng taan bi ch, i:'
da K.hach hiang chtu tinh pk! va xuat haa do'n ck* Khach t'titng doi vo'i nhirng rlec ,n;
SCC-y^/ d6.ituc hien den thor drern tra la, ,lnat Thar haac

(b) SCC-VN shall accept the non-conforming Waste lt/laterials and shall bring the same into
conformance before treatment, of which all additional costs shall be borne by the Client.
SCC-t//i/ eh€tp nhQtn sO Chat Thdi khOng ph| hop ndy vd xw ty dO Chet Thei tuO n€n ph*
hqp voi chi phf phat sinh thdm da Khdch Hdng thanh to€tn.

Notwithstanding anything in this Article 3(iii), SCC-VN shall provide the Client with an
estimate of such cost in points (a) and/or (b) above of this Article 3(iii) prior to charging
the additional fee. The Client shall have [5 (five) working days] to approve the proposed
additional cost!. If the Client rejects the additional cost or does not confirm its acceptance
to the additional cost with the aforesaid time limit, the Client has [5 (five) days], from the
date of its rejection or from the end of the time limit for acceptance of the additional cost,
to arrange for the pickup of its Waste N/laterials at the Client's sole cost. SCC-VN may
charge storage fee or arrange for return of Waste N/aterials to Client in case Client delays
the pickup of its Waste N/aterials without reasonable cause.

, Bet ke quy dinh tAi Di€u 3(iii) ndy, trvOc khi tink th1m bdt k! chi phf ;:hat sinh dwoc n1u
tAi di6m (a) vdlhoQc (U ke k5n c&a DtOu 3(iii), SeC-y / sd thOng bda cha $h$clt tldng
khadn chi phf phat sinh aoc tinh. Khitch l'tdng co 5 (ndrn) ngdy litm viec dO chdp nh1n
cde chi phi phdt sinh dwsc d€ xudt. NOu K.hach.ltdng ttr ehdi chi ph{ phat sinh hode
khOng chfrp nhQn chi pkf_ph6t sinh trang thoi han qwy dinh, Khdch t19ng sd thu xip de
vdn inwye'n Chet Thei vd trong vong 5 (ndm) ngdy k€ tw ngdy ttr ch1i chi phi phat sink
hadc kO ttr ngdy *et m*c thsi han ch*p nhqn chi phf phat sinh vd ttr chiu chi phf e ho vi6c
ndy. SCC-VN cd quy1n ffnh phi twu kha cttng nht* tu thu x6p hoan ffi ChAt Thdi tronE

(c)
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(iv)

(v)

4.

(i)

(ii)

truong hop l\hdch Hdng chdm vdn ckuy1n Cket Thei tuCI vi ma kh6ng eo ly da ehrnh
ddng

lf, at any time, the Client discovers or has reason to believe that the Waste lVlaterials present or
may present a hazard or risk to persons or the environment which was not disclosed in the
Article 3(i), the Client shall notify within '1 (one) working day of becoming aware of such
information, to SCC-VN.
iVd5a, ydo bqt kl tho'' di6m nao Khach lldng phat hi6n hodc co ly do de tin rdng Ch6t Th€i co
hodc ca th€ gay ha: hadc rAi ra cha er,n ngwdi hada nrai tru'o'ng md cht*'a dtrqc tiOt ta tai Dreu
3(i), K,kach t'1dng sF fhongr bda v€ nh*'ng thong tin do elio SCC-iltu trang vdng 1 {mQt) ngdv iam
vi€el k6 taj'thdi diem'b!€t du'w^c thAng iln nay

lf the Client modifies any aspect of its processes, including but not limited to different materials
being added to the process. which could result in the Waste lVaterials not conforming to the
Article 3(i), the Client shall immediately, but in any event within 1 (one) working day of becoming
aware of such inform.ation, notify SCC-VN of any such changes.
N€u KhtAch ifdng d&u chinh bdt eu' khia eanh ndo trong quy trinh e Aa minh. bao gcim nhu'ng
khang Eioi han o,cdc nguydn ti6u kkdc nhau ,flu'oe dua vda quy trinh m& vi6c di6u ehinh ndy ee
the tac dang len Ch* Thei C€n rnu'c Chet Theikhong ean pku hop vot DtOu 3(i) thi Khach hdnE
sd nEay tQp tuc thAt";E baa cka SCC-1,',\l vi nhung thay doi da trong vang 1 (mat) ngay ldm v:Ac
rc ru'*U di€m hi€t fiu'oc th1nq ttn nav

PRICE AND PAYMENT
GIA CA VA THAN{1 TOAN

,
!l

)l
;H

ii
(r

,t

=
Price and payment term for this Contract are stipulated in Annex 4 and Annex 5 respectively of
the Contract.
Glai ea va di6u khaan thanh todn d6i vo'i t-'lop Dongr nay du'qc quy dinh tw'a'ng u'ng tai Fhu Lue 4
va Fhq i-ue 5 cla hop Dang.

5. SAFETY
AN TOAN

SCC-VN shall ensure that its staff and any sub-contractors:
SCC-yfu dam baa,,.ng ''t!tan vten cua minn va b6t ky nha thau phu ct,a minlt

(a) Comply with the Client's occupational health and safety rules, Site access controls, and
other general practices and procedures which are properly communicated in writing to
SCC-VN immediately following the date of this Contract, or at least 3 (three) days prior
to the proposed date on which SCC-VN is to pick up the Waste N/aterials;
T,.i6n thu ca( quy dtnh t,i an toan ya suc hhoe nghi ngh€p i,iss l78m soet ra ;e C DtO

di€m va cdc thong 16 vA hA tuc khae cua Khaeh l{ang da du'or i/ronE bao &5ng van ban
clro SCC-Vtu nga.r sa* rhi ky !1E'p Dongr naiy. hode fii thi6u ta 3 ibal ngrdy frei'ec ngaiy
SCC-tifil du <i€n thu ge m ek* -{hd,t.

(b) Use occupatronal health and safety equipment, tools and any devices that are required
by the Client or applicable Vietnamese law; and
Sr* dung nt::rng thiet bi. eang eu vd nnay fioc ve an toan yd si*e khae nghe ngl:iep 3c
K"hich l'lang 

"t€u 
ctu hodc thea quv Ctnh cua Fhap luQt Vitt t$am vd

(c) Comply with all health and safety measures implemented at the Site or required by
applicable Vietnamese law.
Tudn th7 tdt cd cac biQn phap ddm bdo an todn vd swc khoe ngh1 nghiQp tAi Dia di6m' 
hodc theo qwy dinh c*a phap luqt Vi6t Nam"

The Client shall ensure that the Site complies with all applicable Vietnamese laws and is free
from all risks and dangers while SCC-VN's personnel and sub-contractors are at the Client's
Site to perform this Contract. The Client'shall indemnify SCC-VN, its personnel and sub-
contractors against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, costs
and expenses of any kind which may be imposed on, incurred by, or asserted against SCC-VN

ECO-SAL-PR-01-19 Page 5 of 20
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(i)

(ii)

Contract No {027lGEOS/2025J

relating to or arising out of this Contract through the Client's. negligence or misconduct
K.hach tlang ddm hao rdng Dia di6m cua ntinh tu6n tku tdt cd quy Cinh phdp ludt Vi1t kiam.
khlng co rli ro vd nguy hi6m trong khi nhdn vi€n vd nha thAu phu cAa SCe-\lAl dang thtrc h{gn
aong vi6c tkeo l-to* Oong nay fal Ola di6m cia Khdch Hang Khdch Hang sF boi ho;*,q eho Se C-
VN nkdn vi€n va nha thAu phu eua SCe-y,\l bel ki vd tdt cd cdc trdch nhi€m, nghia vu ton thdt
thiet hai. ti€n phat ki€n tung. chi phf vit bdt ki phitdn khac ca th€ Cu'gc ap dung cke; SeC-ytu
do SCC-UN chlu hodc duEcdoi hai d1irol SCC-VN li1n quan d6n kodc b&t nEuon fu'sr"*'b6f
cAn kay sai pham c,ta Khdch !1ang

ln addition to complying with all applicable Vietnamese laws, the Client shall provide and
maintain other safeguards for the protection of SCC-VN's personnel and any of its sub-
contractors at the Client's the Site and on the access routes to and from the Site and make SCC-
VN and its sub-contractors aware of all applicable safety procedures
Bdn eanh vi€c tudn thl til cd quy dtnh eua pkap ludt Vi6t Nam. l1haeh i{dnE sd cung e&p va
rluy tri aiea bi€n phap bda ve de bda vO eka nh1n vi€n vd cdc nhd th&u phu eua SCC- VN tai Dla
di€m cua l4h(teh llang cilng nhu' loi ra vdo Dia Ci€m cua Khdch llang va thong bda cho SCC-
\1N yd cac nhd tk€tu phu eua SeC-\1fu bi€t vd eae tku tuc an fodn dr,.o'c ap dung

FORCE MAJEURE
BAT KrM KHANG

Force majeure event means any event or circumstance or series of events, circumstances
beyond the control of the Party making such Party can't perform all or part of their responsibilities
under this Contract including but not limited to: natural disasters, floods, epidemics, wars, fires,
explosion, accident, riots or sabotages, strikes, national defense requirements, court order,
changes in legislation, changes of laws, policies and other provisions of the State, breakage or
failure of machinery or apparatus which are directly related to the implementation of current
Contract ("Force Majeure Event"). The difficulties in manufacturing, if it is not a result of a Force
lVlajeure Event, does not release the Parties from the responsibility of this Contract performance
or the appropriate reasons for the delay or prolong the performance of its obligations under the
Contract.
Sq ki€n bet khe khang h b* ky sw ki6n hay hodn cdnh ndo hodc tAp hop c1a cdc sw ki6n, hadn
cdnh ndo vwqt m ngodi sw ki6m sodt cla b*t ki BOn ndo ldm aha Ben da khOng th! thwe hi€n
mQt phAn hay tadn b6 trdek nhiQm c1a minh theo tlop Ddng baa gdm nhwng kh6ng han chO d:
thi€n tai, ltt tUt, diek b1nh, chi6n tranh, hda hoan, chay n6, tai nan, bao d1ng hadc phd hoai,
dink eong, e1c y6w cAu vO qu6c phdng, lQnh eAm cua fda, sry thay ddi cla tudt phdp, thay ddi
chinh siich vd edc quy dinh khac co tinh ehdt twong tw cla Nhd nwfuc, sw hw hdng cita mdy rndc
hade thi6t bi ti6n quan trqc tiOp d€n viQc thaa hi6n t-lop D6.ng ("Sy kiQn het khe khdng"). Nhkng
kha khdn v6 s€tn xudt, nAu khlng xuet phat fr) Sr,r kien bdt khd khang, sd kh6ng giiti phong Cdc
Ben khai trdch nhi6m thtrc hien Hop Edng hay td ty da chinh dang dd Cdc B6n tri hadn hadc
keo ditivi€c thtrc hiQn nghTa vu aua minh theo Hqp DOng.

The Party that meets Force lVlajeure Event must notify the other Party within a period not
exceeding 3 (three) days from the date of the Force [Vajeure Event. In case the affected Party
of the Force [Vajeure Event does not notify within the time limit, the situation will not be accepted
as Force N/ajeure and the Party affected by Force lVajeure Event will not be absolved due to
Force h/ajeure Event.'lf any Party affected by a Force N/ajeure Event, the obligations such Party
will be suspended during the Force N/ajeure Event occurs, plus a reasonable time to remedy
the consequences of Force f\llajeure Event. The Party affected by Force [Majeure Event shall
use reasonable efforts to remedy the effects of Force h/ajeure or mitigate the consequences of
that impact in the shortest time possible.
EQn Edp phei $V kiQn bdt kh;A khanE phdi th1ng bda eha BOn kia bi6t trang thdi han kh1ng qud
3 (ba). ngdy k€ ttr nEdy xdy ra SLr kien nAt Xna kh6ng. N€u qud thoi hln tr1n ntd A€n bi dnn
htrOng b&i Srt kiQn b6t khd khang khang cd thOng b6o thi str kiQn dd s6 kh1ng dwoc chdp nkdn
ld Sr.r kien bdt khd khang vd BOn bi dnh hwfung b&l Sry xten bdt khd khdng sC mdt quy6,n rni6n
trach nhiQm do SV ki6n b* khe khdng. Traong hop co bet ki,B€n ndo bi €tnh haOng b*i Sa ki€n
bet khe khang tki nghTa vq,r thqtc hiQn l'{op Dang e1a Ben dd sd dwEc tam dwng trong thoi gian
xdy ra SLr kiOn b* khe khdng e$nE voi thoi gian hqp ty de *nac phuc h€ qud cla Sq'kien bdt
kkd khang. BOn bi dnh hwOng boi Sw kiQn bdt khd khang co trdeh nhi1rn sw dung nhCrng nd twc
hqp ty Oe *nac phue nhCrng dnh hwfung cla Sry kien bdt khd khang hadc tdrn gi6m nhe hq qud
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( ii)

(iii)

(iv)

cua dnk kaong da trong thoi gian som nhdt co tk6.

CONFIDENTIALITY
T(NH BAO MAT

SCC-VN and the Client shall treat as confidential property and shall not disclose to any third
parties during or subsequent to the term of this Contract, except when it is necessary to perform
this Contract (and then only on a confidential basis satisfactory to the Parties), any information
(including the technical information, experiences of data) on plans. programs, factories, process,
products, cost, equipment, activities or clients of a Party which may come within the knowledge
of the Parties, their officers or their personnel during the performance of this Contract. without
the prior written consent of such Party for each case. SCC-VN and the Client shall keep
confidential the contents of this Contract and shall not disclose to others, except as required by

law, the contents of this Contract.
Se C- ViV y;* K.kitch,hdng sd bda rndt vit khAng tuet b eha b1t cu' b5n tku' ba nio ir*ng /rodc sa,r
thoi han tlop DOng ;,av trtt khi cAn thiet CA thu'e hi6n llo'p Dong nay tnhu'ng trong two'ng hq'p.

nay cht tren co solbao mat thaa dang dot vor Cac B€nt bat hy thong ttn 1k€ ca morthotlg ttq ve

kg,tkuat. ktnh nghi6nr. hodc d*'liQu) vd ke hoach chu'o'ng trinh nha mav. quy trinh s€tn ph€im.

chi phi. thitt bi kaat d1ng hade khdck h&ng cua m6t EOn md Cttc E6n. nhdn vi6n hadc c1ng
nhAn eua Cdc B€n dtroc bi6t kkithvc hr1n Ho'p Dong nay n5u khdng du'oe sq chdp thudrt truoc
bdng vdn bdn cua Een do trang m6r trtrdng hop SCC-Lrtu vd Khach i-'lanE efing.sd bdo txQt nQi

dung cua t1*'p Dlng :av va kh1nE ti6t to cho bdt cu ar khac bi€t tru khi d*sc lqQt phap y€u cdu

TERM AND TERMINATION OF THE CONTRACT
THO\ HAN VA CHAM DW HEP DONG

This Contract shall be effective from the Effective Date and shall continue to have full force until
December 31, 2025( Term").
Ho,p DAng ndv cCI i,'€u luc X6 tu Ngay Heu Lac vd ti1p tl,c gi* nguyAn gia tri d1n h1t ngay
3'f /1 X2A25{' Thsi b$a n')

The Contract shall be automatically terminated upon expiry of the Term of the Contract, or as
othenruise agreed in writing between the Parties.
Hqp DAng iay se tu d1ng ch€tm dttt khi ket th(tc Thoi Han cla llop Ddng, hadc theo thaa thudn

,J
khitc bdng vdn bdn giua Cdc BOn.

The Contract shall also be automatically terminated in the case a Party dissolves; bankrupts;
temporarily or permanently suspends of business activities, or is revoked the operation
license(s), cannot maintain the operation license(s) direcltly relevant to the implementation of
this Contract.

^:Hop Ddng ndy cttng sd tu d6ng ch6m dut trong trwong hqp rn1t B€n gidi the; phd sdn; ngang
ha$a tqm ngirng hoAt dgng kinh /oanh, hadc b! rAt Ei6y phdp_hoqt dQng, khang th€ duy tri gi6y
phep hoqt ddng li€n quan trac ti€p d1n viQc th\"rc hi6n Hop DOng nity.

Each Party has the right to unilaterally terminate the Contract by sending a written notice to the
other Party on the termination
M6i Aen c6 quy€n don phwong chAm dut Hqp Ddng trtrsc thdi han bdng eaeh gCri th1ng bao
cho BAn kia bdng vdn bdn v6 viQa chdn dut:

(a) at least 30 (thirty) days before the proposed termination date, or
trwOc ngdy dqr ki6n ehdm du't it nnat SO (ba mtroi) ngdy, hoda

(b) in the event that the Party affected by Force N/lajeure Event cannot remedy the effects
'of Force tVlajeure Event or mitigate the consequences of that impact within 30 (thirty)
days from the date of the Force h/ajeure Event.
tra-ng trwwng hEp BOn bi dnh hwfung bdi St/ kiQn bAt khd khdng kh1ng thd khdc phLrc

nhtrng dnh hwdng cen Sv kiQn bAt khdt khang hade tdm gidn nhe h9 gua eua dnh hudng
d6 de fi6p tuc thwc hi6n HEp DOng trang thdi han 3A $a mwoi) ngdy tir ngdy xdy ra Sqr

kien b6t kh€t khang.

ECO-SAL-PR-01-19 . Page 7 of 20



9.

(i)

(i i)

(v)

10.

(ii)

(iii)

Contract No: [027lGEO5/2025]

SCC-VN has the right to unilaterally terminate the Contract forthwith by sending a written notice
to the Client if the Client violates any provisron of this Contract but does not recoverwithin 15

(fifteen) days from the date the Client receiving SCC-VN's notice on the violations and remedy
request.
Sce-y,\l ca quy1n do,n pk*,a,ng chd,m dut H*p DOng ngay lAp tug bdng cach gvi thang-baa
bdng vdn bdn eko K.baeh lldng n€u Khach t-'litng vi pham bet ki di€u khodn nao c1a Hop Dfrng

nay nhw,ng khong khda phuctra.ng tka'i kan 15 (mr1di ldmi ngay k€ tu'nEay Khech !1ang nh&n

du'gc thAng b6o cua SCe-y,\l v€ vi pham vit y6w edu kkda phuc vi pkant

GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
LAyT DEA CHiNH VA GIAI QUYET TRANH CHAP

This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam.
tlop, Ddng rdy s6 dtrtc dr€u chrnh va gia; thich theo tudt Vet Nam

ln the event of any dlspute arising with respect to any matter or issue arising out of or relating
to this Contract or to any rights, duties or obligations of the Parties herein ("Dispute"), the Parties
shall make their best efforts to resolve such Dispute amicably and fairly by negotiation or
concilration. lf the Parties fail to resolve such Dispute by negotiation or conciliation within 90
(ninety) days from the date of a written notice on such Dispute given by one Party to the other
Party, either Party may submit such Dispute to the competent court in Vietnam for final

""*1."* 
no hop pt,a! st:trtirann chdp ve bal cu vAn de nao phat s,rtfi rtt \odc co trert quan der'

Aay:bdng nay nay 56n edc quy6,n trach nkr€m. hode nghia vu cl,a Cac BOn t_rong Hop Dong

nay t Trinh ek6p-') Cac 8en s6 n6 luc toi da de gidi quyet (nhwnE) Tranh Ch6p ndy mOt caeh
edng bangr vd th&n th6n ffiAng qua thu'*ng luollg ditm phan hadc haa gtit Nlu Cae 1An kh&ng
gidi qwy6t dtrsc Trann chlp"da th1ng qua thuo'nE lw'gng. dam. phan hadc hea gi€ti trc;ng uong 90

{ehin mu,o,$ ng&y x€ ftt,ngay Tranh.ehip dt*oc th1ng bdo hdng vdn,ban bai mqt B6n che 86n
kia thi blt ky B6n naa ciing ea quydn du'a Tranh ch&p da ra Eidi quy€t tar foa an ca thdm quy€n

tai Vilt fuar;: dd gid; iTuyOt chung cu6c

OTHER PRIVISIONS
CAC DIEU KHAAN KHAC

(i) Each Party shall bear its own costs and expenses in relation to the execution hereunder and
implementation of its rights and obligations hereunder.
nAfi Ben sd chiu mqi phf t6n va cni pnf Uen quan d1n vi6c ky k€t vd thtrc hi6n cae quyOn vit nghTa

vu aha minh theo Hop D6ng ndy.

This Contract, together with all attachments and annexes, embodies the entire agreement
between the Parties with respect to the subject matter of this Contract and supersedes all prior
agreements between the Parties on this subject matter.
Hop DOnq ndv cttng voitdt cd cdc titi li6u dfnh kdm vd pht; lqtc, th? hi€n toitn bQ thda thuQn giCra

Cd'c BOn"vO ian ad chinh aua Hop AAng ndy vd thay"thd tdt ca ade thda thudn trtxoe Ady gitra
; I -:L;ac Ben ve van oe nay.

Neither Party may assign or transfer any of its rights and/or obligations hereunder to a third party
without written consent of the other Party
Kh1ng B€n ndo dyVe chuydn nhwgng hay chuydn giaa bat ki, quyey vefa!. c nghTa vu ndo cla
minh thea tlqp Ddng ndy cho nnrst b€n thw ba n6u kh1ng Cwse sw dOng y bdng vdn bdn cla Bdn
kia.

(tv) This Contract shall not be amended, varied or altered except by mutual agreement in writing by
the Parties.
,Hqp 56nE n;iy sE inorrti d*ctc ch!nh sua tha.t dc' noitc slta da; trtr khi eo ikaa tltu1n l:hJng
L.^*..:.- bAn cua aac BefIjdt'\- Vatt t Ldt I L Ud -!n\' uci

(v) Any notice or communication under this Contract must be in writing and sent via personal

delivery. courier service, registered mail, or by email to the designated address of the other
Party and shall be deemed given on the date of delivery

ECO-SAL-PR-}I-19 Page B of 20



Contract No [027lGEOS/2025]

mt ki,thong bao ha6c tkang tin ti6n lac ndo thea yq'p DOng nay phdi dvqe thwc hi6n bdng vdn
bdn va Ctroc gt*'i b&ng thw tay, dieh vu phat ehuy€n nhanh, thu b&a ddm hodc bdng email d?tt
dia chi dw,o,c chf dinh erta BOn kia yd sd droe xem ld ddi gvi vita ngity tft*'e Eiaa.

(vi) No Party shall be deemed to have waived any provision of this Contract or the exercise of any
rights held under this Contract unless such waiver is made expressly and in writing. Waiver by

any Party of a breach or violation of any provision hereof shall not constitute a waiver of any
other subsequent breach or violation.
Khong B€n nda Cuoc xern M de bd qua b1t ky.dr€u khodn naa eua tlop D9.ng_nay 

,hodc^vi1e
thuc tki bet ki qwy€*.ndo ea daqc tkea {1op Dang ndy tru' khi vi€c ba qug da daoc th1 hien rfr
raryg vd bdnE vdn ban Viee mdt B6n ba qua m*t vi pham d1i voi bdt ky 6i6w kha1n nda cla Ho'S:

Ddng ndy sd khang du'o'e xem td dln d5n vi€c ba qua bAt k'i vi pham nda kkac sau do

(vii) Any term or provision of this Contract, which becomes invalid or unenforceable, shall be

ineffective only to the extent of such invalidity or unenforceability without rendering the
remainder of this Contract unenforceable or invalid.
ts&t cu di6u khadn hay quy dinh ndo trong !1op .Ding ndy khi trl n6n khang co gia tri phap iy'

hadc vA hi€u thi chi rro, n?n khang ea hi6u lu'e dAi vo'i n1i dung khdng cc gla tn phap ly hadc vA

hi€u mit khong anh i:w'ong ddn gia tri phap ty hadc hi5u tryc cua ede di€u kha3tn khdc cua i-io'p
^;L)OnO

(viii) This Contract is made in English and Vietnamese and signed by the Parties in 2 (two) origrnal
copies. with the equal validity. Each Party keeps 1 (one) original copy. ln the event of any
inconsistency between the two language versions, the Vietnamese version shall prevail
l1a,p Edng nay duor lAp hdng ti€ng A,nh vd fi6nE Vtdt vit du'oc Cac Een ky thdnh 2 (l'tai car'
chinh. co gffi tri pha;: lv tihu'nhau flt6i B1n grt+ t lmat) bdn chinh. Trong trw'o'ng hop co sL) meu
thudn giira kai ngOn ng&'. noi dung ti6ng Vi6t sd dr*'o'e u'u ti€n ap dung

*E

{G

ir
,YI

T}

ifl

Waste Treatment Service Provider
CcrS
For a
Tha

DI./ONG THI KIEU
Ecocycle Director

_T
L;tam aoc Ecocycle

Waste Owner
Chtr Nguon Thiri
Fo behalf of the

di€n cho ck HAng

'rrrcuyENt KtM DoNG
Director

^;Grdff AOC

u;.

E
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Contract No [027lGEOS/2025]

Annex 1

Phtt Lttc 1

Waste Materials Type & Packaging Condition
l-oqi Chdt Thei & Diiiu kiQn dong goi

Note: Hazardous Waste Codes written below shall be (1) as per the List of hazardous waste, industrial
waste subject to control and ordinary industrial solid waste stipulated in Form 01 of Appendix lll
enclosed to Circular O212O22|TT-BTNtUT and (2) as per SCC-VN's internal SAP system
Luu f: MA ChilThdiNguy tiaidwry ghidwoidd ,y theo (1) Danh muc chdtthdi nguy hqi, cnet tndi
cdng nghiQp cAn ki6m sodt vd cnat tnai rdn c1ng nghiQp thAng thwong theo quy dinh tai {WAu 1

Phqt Luc lllThdng tu 02/2022/TT-BTNMT ve {) he thong SAP nQi bQ cia SCC-V,\/.

HZW Code Packaging ConditionWaste descriptionNo.
Waste on
invoice

MA CTNH
Diitu kiQn

dong goi
TOn xu1t
hoa dqn MA fi bqi chdtthdisrr

PE bag-Customer prepares30500000062CONTAMINATED RAGS

18 02 01
Bao PE-Khach hang chuAn

,bi
1 Gi6 thai

ChOt hAp thu, vQt ti6u toc (bao
gdm ca vQt ti6u loc dAu chua
n)u tai c(tc md khdc). gi6 lau,

vdi
bdo v€ thei bi nhi6m cdc thdnh

phAn nguy hai

Drum-Customer preparesUSED OIL 30500000066

17 02 04 Phuy-Kh6ch hang chuAn bi
2 DAu/nhot thdi Cdc loai ddu dQng co. hop so

va boitron thdi kh6c

PE bag-Customer preparesBATTERY WASTE 90500000313

Bao PE-Khitch hitng chuAn
biPin, dc quy thiti 16 01 12

2. Pin,Ec-quy
thei

30s00000086 PE bag-Customer preparesINK WASTE

08 02 04
Bao PE-Kh6ch hdng chudn

bi
4 N/u'c in thdi HQp m\rc in thdi co cac thanh

phdn nguy hai

FILTER WASTE-BYPASS 90500000309 PE bag-Customer prepares

1501 02
Bao PE-Khdch hitng chuAn

bi
5 Bo loc thdi

Bo toc dAu dd qua su'dung

90500000305 PE bag-Customer preparesFluorescent Lamps
Bao PE-Khach hdng chuAn

bi
Bong ddn huynh quang vd cdc

loat thuy tinh hoat tinh thdi
16 01 06

6 Bong ddn

HARD PACKAGING WASTE 30500000127
PE bag/Jumbo-supplied by

SCC-VN

18 A1 A4
Bao PE/Bao J u mbo-SCC-VN

cung cap

Bao bi thdi
cung, Bao bi cung thdi bdng cac vdt

li1u kltitc (composit )

Drum-suplied by SCC-VN90s00Q00308METAL WASTE-Bypass

Phuy-SCC-VN cung cdpQue hdn thdi co cdc kim loai
ndng hodc thitnh phAn nguy hai

a7 a4 01

-7

oU
chet thei kim
loai - chuyen
nhir th6u phu

ECA.SAL-PR-)1-19 Page 10 of 20



Contract No [027iGEOSI2025]

Annex 2
Phu Lue 2

Dia Di6m Thu Gom Chdt Thai
ffilasfe fWate ri als Collecfion Sr'te

The Clientls business: The Client is carrying out the business of manufacturing cement

@nncuaKhachHaigknacnHAnghi€ndanghaatdanE{s€tnxu8tximdrlg
The Client is the waste owner and sole generator of the Waste h/aterials to be delivered to SCC-VN for
treatment hereunder
Khaek lldng t€t eh7 ngui),n t*di vd ld don vi duy nhdt lam phdt sinh taan b0 ChAt Thil dvoc giae eha

SCe-Y,ry dd .ru ly thea 't1o'p CAng nay

The Client wishes SCC-VN to come and collect the Waste [Vlaterials at the following Site(s)
Khdeh i-litng mong muan Se C-Yfv' d6n vd thu gam Chdt fnar bt pact Dra Dem sau

No 218, Street 11, Hon Chong Hamlet, Binh An Commune, Kien Luong District. Kien Giang Province.
SO 215. -f-inh lA 1 1 Ap llcn Chong rd An 8inh. btuydn Ki€n Luong. Tinh Kr6n GlanE.

To clarify, in case the Client requests SCC-VN to come and collect Waste lVlaterials at a location other
than those listed herein, such location will then be considered as a Site of the Cliqnt, which will be
mentioned by an agreement between two parties. For the purpose of this Contract and the Client is
required to ensure safety for SCC-VN staffs or its contractors in accordance with Article 5 (ii) and (iii)

hereof.
g€tam,ro irong tru*ngho:,Khacht4itngyiu c6uSCC-VNd|nthugamCketThAi bi motno'i kh1nE
pk1i du'oc iiet ke o day no; Ca s6'C*T c xem ia mlt Dia Di6m eua K"hach lldng vd s6 daoc bO sung
bdng vdn bdn theo thoa thudn giua hai b€n Vi muc dich cua Hop Ddng nay va Khach Hdmg phat ddm
bdo an taan cha nhan vi6r: vaihodc nhd thdu cua SCC-U,&l thea quy dinh tai Dbu 5(rr) va 1iiil cia la'p
^iilong nay

{
'd

i1
: ttl

ct
IA

o
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Contract No: I027lG EOSl2025l

Annex 3
Phqt Lqtc 3

General Waste Material Profile
ao Se ChetThei Chung

4-12pH/DQpH

Chlorine [Cl] % <3

Sulfur [S]
o/o <3

o/o <1Fluorine [FI]

ppm <10tMercury [Hg]

<50Thallium [Tl] ppm

Arsenic [As] ppm < 100

ppm < 1.000Antimony [Sb]

Chromium [Cr] ppm < 1.000

Cadmium [Cd] ppm < 100

Cyanide [CN-] Ppm < 100

ppm <1000Copper [Cu]

Lead [Pb] ppm < 1.000

Zinc lZnl ppm < 15.000

Nickel [Ni] ppm <1000

ECO-SAL-PR-01.19 Page 12 of 20
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Contract No [027lGEOSI2025]

Annex 4
Phu Luc 4

Co-processing Service Price
Phi Dlch vu D6ng xir li

Note: Hazardous Waste Codes written below shall be (1) as per the List of hazardous waste, industrial
waste subject to control and ordinary industrial solid waste stipulated in Form 01 of Appendix lll
enclosed to Circular A212O221TT-BTNIMT and (2) as per SCC-VN's internal SAP system.
Luu 1i: Me ChilThdi Nguy H7i CIuy ghi dwei ddy theo (1) Danh muc chdtthdi nguy h?i, chatthei
cOng nghiQp cin ki6m sodt vd cnat tndi rdn cOng ngliQp thOng thwong theo quy Cflinh tqi M1u 1
Phu Luc lll Th6ng tu A2/2022/TT-BTNMT va (Q hQ thong SAP nQi bQ cia SCC-VN

ioiclr vu d6ng xrir li ch6t thei:

Chi phl d6ng xrl lf: Kh6i luong ctrSt tndi kh6ng vucrt qu6 700k9/xe.

30500000063Co-processing fee
1

Dich vu Dong X& Lli
crr5t ffrdi

Dlch vu Ddng XCr Ly Ch* Thei

18,000.000

'rt

t
iI
Ir

ilt

iI

d
I

4,-
ECO-SAL-PR-01-19 Page13of20



Contract No {0271GEO5/20251

Danh muc ch6t thei

CONTAMINATED
RAGS

30500000062
PE bag-Customer

prepares

1 Gi6 thei Chdt hap thU vQt ti6u loc
@ao g6m cd vdt ti6u loc

dAu chua nOu tai cdc md
khAc). gid lau. vdi

bdo vO thei bi nhiSm cac
thitnh phAn nquv hai

180201 Bao PE-Khach hanq
chuAn bi

USED OIL 30500000066 Dru m-Customer prepares

2
Dau/nhot

thai
Cdc loai dAu dOng co,
hop sO vit boi tron thdi

khac
17 A2 04

Phuy-Khach hdng chudn
bi

BATTERY WASTE 90500000313
PE bag-Customer

preparesPin, 5c-quy
thai

Pin . dc q uy thiti . 16 A1 12
Bao PE-Kttitch hitng

chudn bi

INK WASTE 30500000086 PE bag-Customer
prepares

4 IVIUc in thdi
HQp mLrc in thdi co cac

thdnh phAn nguy hai
08 a2 04

Bao PE-Khach hang
chuan bi

F]LTER WASTE-
BYPASS 90500000309

PE bag-Customer
prepares

5 B0 loc thdi
BQ lqc ddu dd qua s*

dung
15 01 A2

Bao PE-Khitch hitng
chudn bi

Fluorescent Lamps 90500000305
PE bag-Customer

prepares
o Bong ddn Bong den huynh quang

va cdc loai thuy tinh hoat
tf nh tltdi

16 01 A6
Bao PE-Khach hdng

chudn bi

HARD PACKAGING
WASTE 305000001 27

PE bag/Jumbo-supplied
by SCC-VN

7
Bao bi thdi

cu'ng Bao bi cang thdi bdng
cdc vdt !i6u khdc

(compasit...)
1B A1 04

Bao PE/Bao Jumbo-SCC-
VN cung cdp

METAL WASTE.
Bypasb 90500000308 Drum-suplied by SCC-VN

8

chSr thai
kim loai -
chuytin

nha thAu
phu

Que hdn thdi co cdc kim
loai ndng hodc thdnh

phAn nquv hai
07 a4 a1 Phuy-SCC-VN cung cdp

7AA

*1_
ECA-SAL-PR-j1-19 Page 14 of 20 *-/
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Contract No il027iGEOSi2025l

Co-processing Service Fees:
. Co-processing Waste Service: 18,000,000 VND/year. Collection frequency: 1 trip/year.
. Waste Volume Limit Not exceeding 7OOkg/year (including no more than 'lOkg of fluorescent

light bulbs)
Gid dich vq ddng xa ty

. Dich vu Cdng xw ly chdt thdi: 18"AAA.AA0 VND/ndm. TAn sudt thu gom. 1 chuy€n/ndm.

. Khdi ltrong ck6t th€ri kkang vtrot qua TA1kg/ndrn (trong do bong ddn huynh quang khlng vvot
qua lAkg).

Notes:
. Collection Address, No.218, Provincial Road 11, Hon Chong Hamlet, An Binh Commune,

Kien Luong District, Kien Giang Province.
. Collection Time. 3 hours per trip (calculated from entry to exit at the plant gate, including time

to complete documentation).
. Waste Volume N/easurement: The waste weight (including containers) will be determined

using Ecocycle's weighbridge or the customer's scale under the supervision of both parties.
The customer will bear the cost of independent weighing (if applicable). Hazardous waste
packaging will not be returned.

. Specific Waste Handling. Fluorescent bulbs, batteries, waste accumulators, waste filters, and
waste welding rods will be collected by INSEE Ecocycle and transferred to a licensed
contractor for proper treatment.

. VAT Exclusion: Prices listed in Appendix 4 do not include VAT.
Ghi aku

. Dla ehithugom Sc 218 Tinh lo 17 Ap Hon Chong, Xd An Binh, Huy€n Ki6n Lu'ong. Tinh
Ki6n Giang

. Thii gian sw'dwnE x* cho mdi lAn thu gom {a A3 gia' (tinh tu luc vaa d6n l0e ra cdng nha mav
bao gttm cd thdi giart hodn tdt chu'ng tw)

. Khoi lu'qng cnAt thdt ;glrn ca vQt chwa) dwrye xdc Cink bdng cAu c6n e1a Eeacycle hadc cdn
tai khack hdng dt+or su'giam sateua kai b6n. Khitch hdng s6 chiu aki phi edn ddc l€tp {n6u
ea). Bao bi Cu'ng chat tkat nguy kai s6 kh1ng dvoc trd vA.

. Eong den. Fin. Ac q,y thai Bo toc thdi. Que han thdi s6 do IIdSEE Eeacycle thu gam va
chuy€,n giao cho nha thAu co giAy phel ohu hop xu'ty"

. Gid dtvoc li€t kO trang Fhu lue 4 ndy khong bao gtim VAT.

SUPPLEMENT SERVICE FEE
cHt PHi D\CH VV PtlAr StiVH
15,000 VND/Kg applies to waste from the 691st kilogram onward"
30,000 VND/Kg applies to the '11th light bulb onward.
18,000,000 VND/vehicle applies as the minimum collection cost from the 2nd trip onward
15.A0A VND/Kg ap dqtng aha Kg eh€tt thdi tu'ttiu 691 .

3A.AAA VNDiKg dp dung ck* bong ddn tku' 11.

1E 0AA.AAfr VND/xe ap dung cha chi phr t6r th6t; cia chuyen thu gom thu 2 tro, di.

The following packaging cost applies if the number of packages delivered by SCC-VN is greater than
the number of packages received from Client.
Chi pki bac bi bdn dtroi du'o'c ap dung trang ir*'ongl hop s6 luqng bac bido SCC-UIV giaa la,r hCIr sii
lvq'ng baa bi nkdn vO tu Khach lldnE.

J

- / tc.''"/'

No Billing Name Description Unit Amount

srr Y€n xudt hoa don M0 $ toTi dlch vu ph6t sinh Dan
VI

7hd*h ti€n
UND)

1
Supplement service fee

Chi phi dich vu ph6t sinh
Jumbo cost

Chi phi bao Jumbo
cei 160,000 x Jumbo

Supplement service fee
Chi phi dich vu phdt sinh

Small Iron drum cost
Chi phi Phuy s6t ndp lon cei 320.000 x Phuy

4
Supplement service fee
Chi phf dich vu phdt sinh

Plastic drum cost
Chi phi Phuy nhua cei 480.000 x Phuy

ECO-SAL-PR-01-19 Page 15 of 20



Contract N o : i[027lGEOSl2025]

(i)

A}T#,
Payment termi gieu x.noan Thanh TsiLn

For the services detailed in this Contract, the Client shall pay to SCC-VN the fee as listed in

Annex 4 of the Contract and other additional fee (if any).
DOi vcti edc dieh vu Cryoe n6u trong t-{o'p Ddng nay..Khdch llitng s6 fhanh tadn eka SCC-t1fu
khodn ehi phf dw,oc tt{u trang Fhu t-qa 4 aAa fir:-p Dang vA cac chi phf phat sinh {n6u ec|.

Payment will be required on the previous working day if the Due Date (as defined below) or the
end of the Permissible Delay Payment Timeline (as defined below) is on Saturday, Sunday or
holidays.
-{'rang'trao,ng hEp NEay DOn llan (nktr du'q'e dinh nghia dvoi day} ltodc ngdy awai clng e ua Thoi
han tri ha&n thanh tadn dvqc pkeys (nhw'dw'sc dtnk nghTa da6'i day) tritng vo'i ngdy thv bdy. ehu

nh€tt hadc ngdy nghi 16 vi6e thanh tadn phdi duqc thac hi€n vita ngdty l&m vi6a trvoc do

SCC-VN shall issue an invoice for its services under this Contract after each Waste N/aterials
pick-up ("lnvoice"). The Client shall pay the lnvoice within 15 (fifteen) days from the date of the
lnvoice (the "Due Date") into the bank account of SCC-VN listed on the first page of the Contract.
The Client shall have 5 (five) working days following the date of the lnvoice to dispute any
information contained in such lnvoice (each, a "Notification"). lf there is a Notification from the
Client, the Parties shall negotiate to resolve such Notification and the Due Date shall be
extended for the period of time the Notification is unresolved starting from tl;te date SCC-VN
receives the Notification. lf, after'10 (ten) working days from the date SCC-VN receiving the
Notice. the Notification still cannot be resolved, either Party may submit the dispute to a

competent court in Vietnam pursuant to Article 09(ii) of the Contract for final resolution.
SCC-i/tV s6 cung c6p hoa don eho dieh v+t cla minh theo tlo'p Dong ndy -.au,ry;61 chuy€n thu
gom Ch€tt Th€ti ("Hoa Dwn") Khack lldng.phdi thanh todn lloa Do'n trong vdng 15 (rnu'oi ldrrtti
ngay ke tw ngdy xu*i Hoa Eon 1"Ngpy DEn Hqn") vaa tdi khadn ngdn hang cua SCC-L,A/ d*'oe
n€u- trong trang dllu t;6n aua llqp D6ng. K"kaeh l'-lang ca 5 {ndm} ngd.y tdm vi€a kA tu nEiiv rudt
!16a Da,n dO phdn kai bil ky tkOng fln nde trang l-laa Da'n {"ThOng bu.u"} .Irong tru'ong hc'p ec
-{hlng baa eua.Khdch llang. Citc BOn s6 fhoa thudn de giai q.uy2t vdn dd dr*'oe n6u tai ThAng
b;io yd Ngdy DCn tian sd dryo,e gia han bdng thof gian gi€ti quy€t kO tu ngay SCC-tr/V nhdn dir*c
Tkang btto N6u sar: 70 (mwoi) ngdy {dm vi6a k6 tu' ngdy SCC-y/V nhAn Cwa'e Thang bao ma
Th\ng baa vdn aku'a thd CaEc gidi quy6.t bet ki B€n ndo cGng ea th€ dtrc tranh chAp Ca ra Tca

6n ea tkam quydn ta; Vlet tdam thea Dieu 09(ii) eua liu^p Dlng dd gi6i quy1t chung thdm.

ln case the Client does not send the Notice to SCC-VN within 5 (five) working days following the
date of the lnvoice, the Client shall be deemed to have accepted the lnvoice and the Due Date
shall be maintained as normal. i.e.. 15 (fifteen) days from the date of the lnvoice.
TronE trwong hop k.hhch llang khong eo -{-h1ng baa d6n SCC-yAl frong r.,ong {5 in1ff}} ngdy litnt
vigc] kA tu'nEay xuiti llaa Ds'n. Khttch ,ridngr du'oc xem l& d& dAng y vo'i flaa Don va llgay f,€n
l--Nan v|n du'oc tinh rhu' bink thurong tt*'e 15 imu'oi idm ngdy xe tu' ngav xuAt llr,a Don

Total debts of the Client for SCC-VN's lnvoices at all times must not exceed 20,000,000 VND.
Tai mai tha,i diem. tolg no'cua Khach !1dng ckc eae flaa Do'n c1a SCe-yf\r khanE Ctrsc vu'o'i
qu;lt 2A 000 000 \1,ry*

lf any lnvoice is not paid by the Client by the applicable Due Date, an overdue interest rate of
a.04o/o per day shall be applied to all unpaid amounts owed by the Client to SCC-VN until these
amounts are paid up
Ndu b*t ki tloa Do'i: chu'a d*sc Khdch Hdng tllanh toan tru'oc ho5e fal lilgrd,rr D€n l'lan mat
khodn ldi sudr nE qL)a han 0,04% n',6ingay sB dwqc ap dung cha bAt k'i sO fen no'qud han nao
cwa Khach l-iitnE ddr rroi SCC-Vfu c&c 56n khi khodn thanh toan ndv dr*oe frd.

Each Party of this Contract shall be responsible for its own obligations for all governmental taxes
and related fees applicable to it in accordance with relevant Vietnamese laws. Client will pay the
bank transfer fee.
m\i een ffong Hqp Ddng nay sd chiu trdteh nhiQm trd thu6, phf c6 ti6n quan ap dqng OAivoi rndi

Bdn thea phap ludtt Vi1t Narn ca liln quan. Khach HAng sd thanh todn phi ehuy€n khodn ngdn-6.
hitng. 'ry

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

(v)
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\i Contract No [027lGEOS/2025]

,Annex 6
Phu Luc 6

Waste Manifest
Chung Tw Chfu Thei

(per Templates provided for in Appendix lll enclosed to the Circular O2l2O22lTT-BTNIUT)

{tke* fir{iAu quy Sinh tqi Phq lue /ll kdvr f,heo I&Sng Tw A2/2A22{TT-8TNL4T}

cONG NGHIEP THONG THI,rONG
36: ..

HPH BIH/TH N N GIAO T

chi vin phong
chi co s&:

DT:
DT

thdi, ch thu gom, v&n ch n)1. BGn giao (ch[r ng

n hoic chi x& lii): Cong ty TNHH Siam City Cement (Viet Nam)
chi vdn phong: 11 Dodn Vdn Bo, phuong 13, qudn 4, TP.HCI\4

chi ccv s& xrl l1i: Li6n tinh lo 11, xd Binh An, huy6n Ki6n Luong, tinh Ki6n Giang

BGn nhin (chi thu gom, v6n ch

3. Kh
C6c loai ch thei

DT
73017018

DT
0297 3854430

CTRCNTT ch rao
Ghi chuCTRCNTTTT

Chat thai phdixir lli1 T6r si, dung, t5i che Oe lim nguy6n li6u,
nhi6n li6u cho ngdnh sdn xuSt khec

{chuyen giao cho t6 chr-rc, ci nh6n tiep
nh6n CTRCNTT)

Ch6t thei phdi xr) lf2 chSt thai phdi xir lV

J TOng khoi luong
cninh xSc cfuc thong tin & muc 1-34. B6n giao, B6n nh0n x5c

.., ngay.
ndm.

BGn n
(chir k1i, d6ng

thSng

Ho vd t6n

hdn
ddu n6u c6)

..., ngay.....th6ng....
ndm...

BGn nhfln
X6c nhin di hoin thdnh

vi6c xu lf.

Ho vd t6n

.. ..., ngay........th6n9... ndm
B6n giao

(chir k1i, d6ng diu n6u c6)

Ho vd t6n

\

}
JTI
,
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Contract No [027lGEOSi2025]

NH/TH HPH T
56: s6 tnr?

CH
t20

C
t 1-2-3-4-5-6.029.VX

NGUY HAI

1. Chfi CS DV XL CTNH 1: Cong ty TNHH Siam City Cement (Vi6t Nam)
69/GPNTT-BTNtVT
Dia chi vdn phdng: 11 Dodn Vdn Bo, phuong 13, Qudn 4, TP.HCM.
DT:428.73017018
Dia chi dai l1i: tram trung chuy6n 1- Km7, NguySn Thi Dinh, P. Thanh [\ll! Loi, TP.Th0 D0c,TP.HCIV|

N/6 S6 QLCTNH

DT:028.38976001
2. Ch,i CS DV XL CTNH 2 : Cong ty TNHH TIV vd SX Ngoc TAn Ki6n lVd so QLCTNH: 1-2-3-4-
5-6 029 VX
Dia chi vdn phong: 481 Kinh Du'o:ng Vuong,P.An Lac,Q.Binh T6n,TP.HC|M
DT 028 38770847
Dia chi co sd Lo G05-4,lMB 4-1" lVtB 2-4, KCN Duc Hoa 1, X. D0'c Hoa Dong, Duc Hoa, Long An
Dr 02723779495

QLCTNH

th6m

luong

L6ng Bun

Mt5

su

TT

R

chi co sd:

Trang th6i

T:

KO khai CTNH
TOn CTNH

rao cho bd
tai

ducvi
Phuong phap x& lV

hi

a chi vdn phong
thai

N/a
crrdt
thai

3. Ch

# Ghi IAn luot k1i hi6u cOa phuong ph5p xrl l1i da ap dung d6i v0i tung CTNH: TC (Tan thu/t6i cne); fH firung
hoa); PT (PhAn tdch/chieUloclk6t trla); OH (Oxy h6a); SH (Sinh hoc); DX (D6ng x& lV); TD (Thi6u 069; Hn lnOa
rin); CL (Co lap/dong k6n); C (Ch6n l6p); SC (So che); Kh6c (t6n phirong phap)
5. XuAt khdu CTNH (neu co)
khdu nh6p
S6.nieu phuo,nQ ti6n:..
khdu xudt:

Nuoc nh6p khdu

Ngdy xuAt cdng .

Cu'a

Cua

7.XAc nh6n vi6ctiep nh6n du s0 lu'ong vd loai CTNH nhu'kG khai o muc4
ti6n

56 nieu phu'ong

7.2. No t6n ngu,oi nh6n thay mdt mit CS DV XL CTNH 2
Ky: ...... Ngdy:
6. Char ngu6n thdi x6c nhdn d5 th6ng nrrSt Oe Xe

khai chinh xac c5c thong tin d muc 1-4 (hoec 5)

, ngay . . th6ng . nam.. .

ChOc danh nguo,i k1i
(Chu' k), dong d6u)

8. Chai CS DV XL CTNH (cu6i cung) xdc nh6n dd hodn
thanh vrec xu ly an toan tOt cd CTNH bing cac phuong
phiip nhu kG khai o muc 4

Long An. ngay..... ..thdng.. . . ndm
Gi6m d6c

[Ho vd t6n]
[Ho vi t€n]

@Li6n s6:
Ghi chir: . ..

nh&n tu CNT)

1 -2 -3 .4
.(ghi r"o trong truonE hqp lo CTNH trong chung tu khong du,cvcxu l! qud 6 th5ng tu ngdy trep

ECO-SAL-PR-1|-19 Page 1B of20
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\] Contract No T027lGEOS/20251

NH/T NH PH CH TTH I NGUY HAI
s6: s6 tr*

CH
I 20...... / 69lGP|VT-BTNIVT

1. Chi CS DV XL CTNH 1: C6ng ty TNHH Siam City Cement (Viet Nam)
QLCTN H : 69lG PIMT-BTN N/T
Dia chi vdn phong: 11 Dodn Vdn Bo, phuong 13, Qudn 4, TP.HCt\ll.
DT:028.73A17418
Dia chi dai lf: tram trung chuy6n 1- Km7, Nguy6n Thi Dinh, P. Thanh tVl! Loi, TP.Thi Duc,TP.HCN/I
DT:028.38976001
Dia chico s&.xr} lf: Li6n tinh l0 11,xd Binh An, huy6n Ki6n Luong, tinh Ki6n Giang
DT.0297.3854430

lVlS so

s6 erctrun:
Dia chi vdn phong
DT:
Dia chi co s& :

DT:

MEChi CS DV XL CTNH 2 : khong co

3. Ch0 ngudn thdi
QLCTNH:
Dia chi vdn phdng
DT:
Dia chi co s&:
DT:

lVlS s0

4 KO khai CTNH ch n iao srl d th6m tran I cho bd ducvi dd rduu

ME
chat
thai

S6
luong
(kq)

Phuons 
Bhep 

xsv

)i ll

Trang thSi ton tai

Rdn L6ng Bun !//

56 TT TOn CTNH

Y

E Ghilan lr.Jqt kV hi€u cria phuong phep xrl l1i da 6p dung O6i vOi tung CTNH: TC (Tdn thu/t6i cne;; fn (Trung
hoa); PT (Phdn tdch/chieUloc/ket trla); OH (Oxy hoa); SH (Sinh hoc); DX {D6ng xr} lti); TD (Thi6u O6t); nn (nOa
rin); CL (C0 l6p/dong k6n); C (Chon l5p); SC (So che); KhSc (t6n phucrng ph6p)
5. Xu6t khAu CTNH (n6u co)
khdu nhAp
S6_frr0u phuong ti6n:.
kh6u xuAt:

Nuoc nhip khAu

Ngdy xu6t c6ng:.

Crla

C&a

7. XAc nhdn vi6c tiep nhin drl s6 lu'ong vd loai CTNH nhu k6 khai o muc 4
ti6n:..

So hi6u phuong

7.1. Ho ten ngu'oi nhdn thay mat CS DV XL CTNH '1lDon vi vin chuy6n
Ky'.. .. . Ngdy:

hodn thAnh vi6c xfr l1i an toin t5t cd CTNH bdng
c6c phuong phep nhu kO khai & muc 4

Ki6n Giang, n94y........thdng....... ndm.
Gl ient Service Superi ntendent

o vd t6n

B Chi CS DVXL CTNH ( cung) x6c nhdn dd
cdc thong tin & muc 1-4 (hoic5)

ChOc danh nguli kf
(ChL/ kli dong d5u)

kO khai chinh

nam

vi

6. Ch[r ngu thdi xdc nh6n dd ngn

@Licn s6:
Ghi chri : .

nhdn tu C
(ghi 16 trong truong hqp 16 CTNH trong ch0ng tu kh6ng duoc xr) l1i qud 6 thSng tu ngiry tiep

1 4

ECO-SAL-PR-)1-19 Page19of20
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Contract No,[027lGEOS/2025]

Annex 7
Phyt Luc 7

List of Persons Authorized to-Sign-Off on Waste Manifest
Danh sdch Ngwoi chiu tr6ch nhi6m ky trOn Chung T* Chet Thai

onnlr'n"lment

To: SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) LIMITED
G&i cl6n: C6ng Ty Tr1tch NhiQm HOu Han Siam City Cement (Vi6t Nam)
As per the Contract No. 027/GEOS 2A25 dated 01=t Jan 2025^; ;
Tneo Hop DOng s0 e27/GECS/2A25 ngdy 01/A1/2C25

On behalf of [HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY
l, we are pleased to announce that the following person(s) shall be authorized to sign off on the
Waste Nllanifest for Waste [\llaterials delivery.
r-.,* fer d/6r:,;* Ile ^',: - /'-C Fr.i', Xt 4dini; *e Tt:r;: ;l:;-;::g'*, /,,i: li:*::g *** fif:*',tg rgii.*$,'

:n,arirj (..,..' .' ty, ,t ,.... ,ti:i i',': ItF,.. | .-1 l, ,... : 'i..

No.
srr

Name
TOn

Job Title
ChtTc vu

Signature
i

una Ky mau
Remark
Ghi ch1

1

2

J

This announcement is an integral part of the Contract No. 027/GEOS/2025 dated 01"1 Jan 2025
Th1ng b6o ndy td mQt phAn khOng titch rdi ctta Hqp DOng s6 AZUG1OS/2025 ngdy 01/0x/2025

Date 01 tMonth 01 Year 2025

Ngdy 01 thdng 01 ndm 2A25

(signed by the Client's Legal Representative)
(ky boi Ngwoi dai dien theo phap ludt cua Khdch
Hdng)

ECO-SAL-PR-01-19 Page 2A of 20
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COng ty TNHH Siam City Cement (Vi€t Nam)
11 Dodn Vdn Bo, Phudng 13, Qudn 4, Thiinh ph6 HO Chi
lVinh, Vi6t Nam
Di6nthoai +842873017018 Fax +842873036038
www.ecocycle.vn

ANNEX 8 t PHU LUC I
fAs per the Waste Contract No. 027IGEOS/2025
Theo ho. p ddng xit tt chetthei sO 027/GEOS/2025)

Ho Chi Minh City, January O1,2025
TP.H6 Chi Atinh, 01/01n025.

Waste Treatment 1

(Party A) :

Chit x(r I!,CTNH 1 ( B€n A):
Address:
Dia chi:

VAT Number:
h/]d so ThuO GTGT.
Represented by:
Ngu'oi dai di6n:
Position.
Chuc vu:

Waste Generator (Party B): '

Chrt ngu1n thdi (B€n B):
Address:

Dia chi.

VAT Number:
A/Id S6 T\UE GTGT
Represented by;
Ngudidaidi€n:
Position:
Ch*c vtt:

Waste Treatment 2 (Party C)
Chl x(r ly CTNH 2 (BOn C):
Address:
Dia chi:

VAT Number:
il/td s6 Thue GTGT
Represented by:
Ngwdidaidien:
Position:
Chac vLt:

srAM crTY cEMENT (VTETNAM) LrMrrED (SCC-VN)
COng Ty Trdch NhiQm HCru Han Siam City Cement (Viet Nam)

11 Doan Van Bo Street, Ward 13, District 4, Ho Chi N/linh

Vietnam
11 Dodn Vdn Bct, Phadng 13, QuAn 4. Thitnh pho Ho Chi
Vi)t Nam

0300608568

DT..PONG TH! KIEU

Ecocycle Director
_A

L;tam aoc Ecocycle

HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY
CONG TY CO PHAN x MANG HA rlEN
No 218, Street 11, Hon Chong Hamlet, BinhAn Commune,
Luong District, Kien Giang Province.
36 218, Tinh l0 11, Ap Hon Chong, Xd An Binh, Huy6n
Lucrng, Tinh Ki6n Giang.
1704445937

NGUYEN KIM DONG

Director_:
uram uoc

NGOG TAN KIEN TRADING & MANUFACTURING CO., LTD
COng ty TNHH Thwong lt/tai vit SAn Xudt Ngqc TAn Ki6n (NTK)
481 Kinh Duong Vuong Street, An Lac Ward, Binh Tan District,
HCMC
481 Kinh Daong Vuong, P. An LAc, Q. Binh Tdn, Tp H6 Chf tr/tinh
0303907051

HO THI KIM HA

Director
-1ainm iloc

i i)'r

(vtiT t'lA

HllHrfilH

CITYCI

cOI,lG'

\ii!ihl

I}i

NHIEU'
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Contract No 027/GEOSi2025

Based on:
1. Approval letter No. 2689/BTNN/T-KSONN/T for the confirmation of hazardous-waste

transportation and treatment capacity, dated on 19th April2023 and issued by lMinistry of
Natural Resources and Environment, and other adjustment of written document (if any).
SCC-VN will inform Party B for any adjustment in writing

2. Contract No. 027/GEO52025., signed between HA TIEN CEI\1IENT JOINT STOCK
CONAPANY& SCC-VN on January 01,2025

Cdn c(r vdo.

1. Cong vdn chdpthudn s6ZOeglgfNNnT-KSONIVIT ve viQcx6c nhdn khd ndng ti€p nhdn vd

xa ty chdt thdi nguy hai cla B0 Tei nguy1n vit k/loi trwdng ngay 19/04/2AX, vdr cdc c6ng
vdn di6u chinh thay d6i ndu co. SCC-y/V sd cdp nhdt toi B€n B bdng vdn bdn vO nhtrng_, ^:. -.tnay dot do

2 Hop d6ng s6 027/GEOS/2025 dd ky giua C)NG TY CO PHAN Xt IV:ANG HA TIEN ve

SCC-Yru ngity 01 /01/2025

NOW, in consideration of the mutual provisions herein contained, the parties agree as follows
NAY. Cac BOn c1ng dOng )/ ki' ket th6a thuin ndy voi cac di6u khodn nhu sau;

1) Below waste materials will be collected by SCC-VN from HA TIEN CEIUENT JOINT STOCK
COMPANY at No218, Street 11, Hon Chong Hamlet, BinhAn Commune, Kien [:uong District,
Kien Giang Province. and transported to Ngoc Tan Kien Trading and [Vlanufacturing Ltd. Co for
treatment.
Cac hang muc ch1t thai b1n daoi sd daqc SCC-VA/thu gom tit C1Ne TY CO PIIAN Xt AIANG
HATIEN tai diachi.Si218 -{'fnhbll.AptldnChang X6AnBinh,tluy6r:t{ienL',*ong.Tinh
KrOn Giang vd chuy6n giao cho COng ty TNHH TtVt vit SX rV99c Tdn Ki€n d€ xit' ly.

No Waste description HZW Code
Treatment Method

srr MO fi toai chdt thdi ME CTNH
Phuong phap xir

tfr

1

Fluorescent Lamps 9050000030s
Grinding -

Fluorescent Lamps
Treatment System

Bang ddn thdi 16 01 06
Nghi6n - HQ th6ng

x(r ly b6ng ddn

2

BATTERY WASTE 90500000313
Separation -

Recycle/Separation
. - Solidification

Prn. dc quith€ti 16 01 12

PT-TC/PT-HR

FILTER WASTE-BYPASS 90500000309 lncineration

BO tqc d€tu dd qua su'dung 15 A1 02 TD

4

N/IETAL WASTE-Bypass 90s00000308 Solidification

Que hdn thdi co cdc kim loai
ndng hodc thitnh phAn nguy

hai
07 04 01 Hoa rdn

Page 2 of3 v



Contract No.: 027iGEOSl2025

2) Party A and Party C commit that all waste must be treated completely and 01 (one) original

copies of manifest must be returned to Party B within 06 (six) months from the date of collection

as regulation (included waste is collected by Party A at Party B's site on the time of the contract

deadline and transferred to party C after deadline of this three party contract but not exceed six

months from the date of collection at Waste generator); besides Party A ensure that waste must

be transferred to Party C for treatment but not exceed 03 (three) months from the date of

collection at Waste generator.

BOn A vd BOn C ddm b6o todn bQ chAt thdi phdi duqc xCr ty hodn t1t vd hoitn trd 01 (mQt) li6n
ch(t'ng tir cho B€n B kh1ng qud A6 $du) thdng tinh tv ngdy thtrc hien sinh
cla BOn B theo qui finh (bao g6m cd trwdng hqp Bln A tttu gom vdo
d6ng ba b€n vd vi1c chuy\n giao cho BOn C thuc hi6n sau khi hOt

thu gom tAi co sO phdt
thoidi€m han cu6ic1a
han hop ddng ba b€n

hEp
nity

nhung khOng dwoc q'u(t 06 thdng tinh tit ngity B€n A thtTc hi6n thu gom
bdo chdt thdi phdi duqc chuy1n ti6p cho BOn C dO

bi chl ngudn thdi).dOng
thdi BOn A phdi ddm xw ly nhwng khOng
quit A3 @a) thang kO tCI'ngay BOn A thac hi6n thu gom tai co so cla ChA ngu6n thdi

3) This Annex is valid from January 01, 2025 until December 31,2425

Phqt tuc ndy c6 hi6u tuc ttt 01/01/2025 ddn ngey 31fiA2025.

is translated in both English and Vietnamese language simultaneously, each langua
being of equal validity. However. in the event of any inconsistency between the two
the Vietnamese translation shall prevail

Phu luc nay du'oc ba b1n k'i thdnh ba bdn chinh va m6i b1n gia mot bdn vd duoc dich
Anh vd ti6ng Vi€t hai ngAn ngCt'co gia tri nhu'nhau. Tuy nhi6n, trong tradng hop co
gih'a hai bitn dich. ti6ng Vi6t sd dtroc ldy tdm cdn ca.

:Y
iu Hlt{ :r
l,tEili {

''{ 
,l

4) All other terms and conditions of contract and annexes remain unchanged.

T€tt cd cac di6u khodn va di6u ki6n khdc cla hop dong vd cdc phu luc dinh kem khong

5) This Annex is signed by three parties in three original copies. each party holds one CO py and

n

l,lAil

CONG TY
tnicn ruirrf u

SIA[{

1

By I Bo'i DLTONG THI KIEU
Title / Chac vu Ecocycle Director
\\/itnessed by t Nguoi ldm chu'ng.

GENERATOR
thei

By t Bo,i NGUYEN KIM DONG
Title / Chtrc rzu. Director

Witnessed by I Ngaoi ldm chtrng

.rd ;!"IP

By I BOi KIM HA
Title / vu. Director

by I Nguoi ldm ch*ng

N

'tl-
o
cn

,*
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G
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Đ
ấtđường

đidự
phòng

của
công

ty

17

18

01

11

02
03

05

06

06

06

04

08

03

03

09

1011
12

16

15

14 13

18

07

M
ẶT

BẰN
G

TỔ
N

G
TH

Ể
BỐ

TR
ÍC

ÁC
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G
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C
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24
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G
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Ô
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G
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ẠM
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G
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XIM
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G

BÌN
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TH
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H
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ẨM
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ĂM
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1.000.000

(TẤN
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H
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ẨM
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HÖÔÙNG ÑI NGAÕ BA BÌNH AN

F

G

C'

D

D'

E

HÖÔÙNG ÑI BA HOØN

A

B'

B
HÖÔÙNG ÑI LUNG LÔÙN

Đất đường đi dự phòng của công ty

17

18

01

11

0203 05

06

06

06

04

08

03

03

09

10

11 12

16

15

14

13

18

07

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ THOÁT NƯỚC THẢI

23

24

GHI CHÚ:
HỐ GA

MƯƠNG THOÁT NƯỚC THẢI

MƯƠNG THOÁT NƯỚC MƯA

CỬA THOÁT NƯỚC RA SÔNG

TIM ĐƯỜNG NỘI BỘ

25

NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM NGHIỀN XI MĂNG BÌNH AN TỪ 700.000 (TẤN THÀNH PHẨM/NĂM) LÊN 1.000.000 (TẤN THÀNH PHẨM/NĂM)

MB. TOÅNG THEÅ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙCGIAÙM ÑOÁC

THEÅ HIEÄN

NGUYEÃN KIM ÑOÂNG

LEÂ MINH KHA BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ

B'

21222222

1920

26

01. VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

HẠNG MỤC

02. NHÀ ĂN CA
03. NHÀ XE
04. NHÀ BẢO VỆ
05. NHÀ CN TRỰC CA
06. NHÀ VỆ SINH
07. XƯỞNG CƠ ĐIỆN
08. BỒN NƯỚC CHỮA CHÁY
09. VĂN PHÒNG PHÂN XƯỞNG VÀ KCS
10. CẦU CÂN XE
11. KHO THÀNH PHẨM
12. NHÀ BAO CHE MÁY TRỘN
13. DÂY CHUYỀN NGHIỀN SỐ 1
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cONc rY co pnAN

xr ivrANc na rr0N
ceNG HoA xA ngl cnu Ncnia vrET NAM

EQc lfp - Trp do - Hgnh phlic

KiAn Giang, ngdy l4 thdng l0 ndm 2022

BrEN nAN NGHTEM THU EUA VAO StI ngNC
V/v NghiQm thu hQ thilng xfr ff nwdc thdi itwa vdo str clqng

- CAn cri bin dr,r toSn duoc ph6 duyQt ngdy6th6ng3 ndm 2022;
- Cdn cri bin vE hAm, hQ th6ng diQn di6u khi6n tr,r dQng cira hQ th6ng xir ly nu6c th6i ngdy
th6ngt0ndm 2022.

I. THOI GIAN VA DIA DIEM:
Bit dAu vd.o hic 8 gio 00 phrit, ngdy 14 thang 10 ndm 2022. T4i vdn phdng C6ng ty Cd phan Xi

mang Hd Ti6n.

II. THANH PHAN THAM GIA:

1.0ng: Nguy6n Khic DuAn Chric vs: ph6 Girlm d6c

2.Bit: Nguy6n Thi Thriy VAn Chric vu: Tp. t<6 torln - Tdi vU

3.0ng: Trucmg 86o Thi Chric v.u: eTp. K! thupt

4.0ng: L6 C6ng L;f Chric vp: euan d6c pXBA

III. NQI DUNG:

- NghiQm thu hoan thanh cdng trinh hO th6ng xri lyf nu6c th6i tap trung tu dQng vd dua vdo str
dung kC tu ngdy 1411012022;

- NQi dung ydu cAu cria hQ th6ng xir ly nu6c th6i t6p trung tg dQng:
+ UAm xir ly : c6 3 ngdn, ngan s61 ngu6n nu6c thii tu c5c .6ng ueo, ngdn s6 2 bO ldng theo

nguydn tic trdn dAy tri bC sO t sang, ngdn 3 xri ly clorua vd th6i sgc t<tri cfro t6i khi muc nu6c
dat y6u cAu dd thiiram6i trudng b6n ngodi.
+ H0 th6ng di0u khi6n: nu6c tri c6c c6ng thu gom d6 vC h6 chira, khi d4t t6i y6u c6u thi t6c

dQng phao diQn d6ng 14i cho m6y bom ho4t dQng bcrm vdo ngdn s6 1, khi t6i mric dAy thi trdn
vdo ngdn sO 2, khi nuocngdn sO Z OAy sC d6ng phao di6n ngan sO ZyCtn(:ih6 thongsuc khi
ho4t dQng cr ngdn so : aong thoi mo val cho clorua pha vdo ngan s6 3.
- Thitit bi g6m c6: 1 motor bcrm nu6c tir cdc c6ngveo b6, t iay spc khi, 1 val di6n AO dOng
mo 1 b6u chria clorua dd pha theo fj,lQ vd m4ch di6u khi6n

IV. KET LU{N: HQ thiing ho4t rlQng drlng theo y6u cAu tip tl{t
c6c thanh phAn tham gia th6ng nh6t voi.n6i dung nghiQm thu trOn.

Bi6n bdn k6t thric hic 10 gio 00 phrit cung ngdy vd ducyc lflp 01 b6n g5c vd duoc in sau khi
cric bQ phfln c6 li6n quan c6 nhu cAu.

,
1. Ong Nguy6n KI[c

2. Bd Nguy0n Thi Thriy Vdn.

3. Ong Truong 86o Thi

4. 6ng LC C6ng Ly
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